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CHƯƠNG MỘT: CHƯƠNG MỞ ĐẦU 
 

 

Ngƣời tu tập Phật Giáo cần phải hiểu rõ ba pháp: Pháp Học – Pháp 

Hành – và Pháp Thành. 

 

1./ Thế nào là Pháp Học? Là ngƣời đệ tử nghe lời giảng của Đức 

Phật hoặc của đệ tử Đức Phật hay đọc kinh điển lƣu truyền, lời 

giảng của Đức Phật. Nhờ trực tiếp nghe giảng hoặc nghiên cứu 

kinh điển mà ngƣời đệ tử có đƣợc sự hiểu biết đúng với sự thật. 

Hiểu biết đúng sự thật đó gọi là Trí tuệ hay Minh. Trí tuệ hay Minh 

này do nghe mà có đƣợc nên gọi là văn tuệ. Những ngƣời có đƣợc 

trí tuệ do nghe bậc Chánh Đẳng Giác (hoặc nghiên cứu kinh điển 

của bậc Chánh Đẳng Giác lƣu truyền lại) gọi là Thanh Văn. 

 

Pháp học trong Phật giáo đƣợc nhiều ngƣời quan niệm là mênh 

mông vô tận nhƣng kỳ thực không phải nhƣ vậy. Nội dung pháp 

học trong Phật giáo bao gồm: Duyên Khởi và Tứ Thánh Đế. Cụ thể 

là: 

 

-- Hiểu biết đúng nhƣ thật về Duyên Khởi đƣa đến hiểu biết đúng 

nhƣ thật các pháp vô thƣờng, các pháp vô ngã. 

 

-- Hiểu biết đúng nhƣ thật về khổ, về nguyên nhân của khổ, về sự 

chấm dứt khổ và con đƣờng đƣa đến sự chấm dứt khổ. 

  

Trong 45 năm giảng dạy, lời dạy của Đức Thế Tôn cũng chỉ xoay 

quanh Tứ Thánh Đế, bốn Chân Lý mà bậc Thánh đã giác ngộ. Để 

có thể thâm hiểu Tứ Thánh Đế ngƣời học Phật phải sử dụng công 

cụ Duyên khởi hay phải sử dụng định lý duyên khởi để khảo sát Tứ 

Thánh Đế. 

 

Pháp mà Đức Thế Tôn khéo léo thuyết giảng có tính chất “Thiết 

thực hiện tại, đến để mà thấy, không có thời gian, có tính chất 

hƣớng thƣợng, cho ngƣời trí tự mình giác hiểu”. Trong những tính 
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chất này có một tính chất là: đến để mà thấy chứ không phải đến để 

mà tin. Nghĩa là ngƣời học pháp có thể kiểm chứng đƣợc lời dạy 

đó bằng mắt thấy tai nghe chứ không phải bằng đức tin mơ hồ trừu 

tƣợng. Khi một ngƣời thấy một cái ly trên bàn và nếu hỏi ngƣời đó 

thấy cái ly trên bàn hay tin có cái ly trên bàn thì chắc chắn ngƣời 

đó sẽ trả lời là: tôi thấy cái ly trên bàn chứ không trả lời là tôi tin có 

cái ly trên bàn. Đã thấy (mắt thấy, tai nghe…) thì không còn tin, và 

đang tin thì đó là chƣa thấy. Đức Phật là bậc giác ngộ Chân Lý cho 

nên những lời dạy của Ngài là sự thật phổ quát, mà sự thật thì chỉ 

đến để mà thấy chứ không phải đến để mà tin. Lời dạy của Đức 

Phật đa phần vẫn tồn tại đâu đó trong kinh điển đƣợc lƣu truyền 

nhƣng sự nhận thức của nhân loại lại không tuân theo tiêu chuẩn 

đến để mà thấy mà chỉ có tiêu chuẩn đến để mà tin nên rất khó cho 

nhân loại hiểu đúng lời dạy của Đức Phật. Có thể hiểu điều này qua 

một thí dụ: nếu trên bàn có một quả chuối chín mọng, vàng ƣơm và 

có một ngƣời nói rằng: vị ngọt không nằm trong quả chuối này. 

Lập tức mọi ngƣời sẽ phản đối, toàn thể nhân loại sẽ phản đối và 

cho rằng lời nói này là sai. Vì sao? Vì theo quy trình nhận thức của 

con ngƣời, sau khi nghe: vị ngọt không nằm trong quả chuối, tƣ 

duy sẽ khởi lên. Hành vi tƣ duy này sẽ phân tích, so sánh, đối chiếu 

nội dung lời nói này với những hiểu biết đang đƣợc lƣu giữ trong 

kho tri thức của họ. Mà những hiểu biết đó là: vị ngọt nằm trong 

đƣờng, vị mặn nằm trong muối, nóng nằm trong lửa, lạnh nằm 

trong nƣớc đá, ngon dở nằm trong thức ăn, vị ngọt nằm trong quả 

chuối… Sau khi phân tích so sánh đối chiếu nhƣ vậy, đƣơng nhiên 

đi đến kết luận: lời nói này là sai, ngƣời nói chắc có vấn đề thần 

kinh. Kết luận rằng lời nói này sai y cứ vào đức tin: những tri thức 

hiểu biết đƣợc lƣu giữ trong kho chứa là đúng sự thật mà không 

biết rằng những hiểu biết đang chi phối đời sống nhân loại nhƣ 

ngọt nằm trong đƣờng, mặn nằm trong muối… là không đúng với 

sự thật, là vô minh vọng tƣởng. Phƣơng thức nhận thức của nhân 

loại không có tiêu chuẩn “đến để mà thấy”, nghĩa là không đối 

chiếu lời nói này với sự thật. Nếu đối chiếu lời nói này với sự thật 

thì sẽ thấy nhƣ sau. Nếu vị ngọt nằm trong quả chuối nghĩa là 

không liên quan đến ngƣời ăn thì lúc nào ăn cũng phải ngọt cho dù 

ngƣời ăn khỏe mạnh hay đang ốm nặng cả năm trời. Sự thật không 

phải nhƣ vậy. Sự thật mà hầu hết mọi ngƣời đã kinh nghiệm là: nếu 

khỏe mạnh ăn quả chuối đó có vị ngọt, nhƣng cũng quả chuối đó 

nếu cảm cúm vài ba ngày thời ăn có vị đắng. Điều này đƣa đến kết 

luận rằng lời nói vị ngọt không nằm trong quả chuối là đúng với sự 

thật. 
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Nếu quán sát kỹ hơn sẽ thấy: dù một đứa trẻ, một thanh niên, một 

ông già, một kẻ phàm phu hoặc bậc Thánh, nếu thân thể khỏe mạnh 

thì khi lƣỡi tiếp xúc với quả chuối đều kinh nghiệm vị ngọt gần 

giống nhau, nhƣng hiểu biết về vị ngọt lại khác nhau và đƣợc chia 

làm hai loại: 

 

-- Loại thứ nhất chung cho toàn thể nhân loại chƣa học Tứ Thánh 

Đế là vị ngọt nằm trong quả chuối, thƣờng trú nơi quả chuối là của 

quả chuối. Hiểu biết này không đúng sự thật là Vô minh gọi là 

Thƣờng Kiến và Ngã Kiến. 

 

-- Loại thứ hai là hiểu biết của bậc Thánh, đó là quán sát sự thật 

nhƣ sau: có lƣỡi (căn) và có quả chuối đã bóc vỏ (vị trần) nghĩa là 

có hai nhân: căn và trần. Nếu hai nhân này chƣa tiếp xúc với nhau 

thì chƣa có cảm giác vị ngọt nào cả. khi lƣỡi tiếp xúc với quả chuối 

(căn trần tiếp xúc) hay hai nhân này duyên nhau lúc đó cảm giác vị 

ngọt mới phát sinh. Nếu xúc diệt cảm giác vị ngọt đó diệt đi. Cảm 

giác vị ngọt này sinh lên rồi diệt đi, trƣớc khi sinh nó không ở đâu 

cả (không thƣờng trú nơi quả chuối) và khi diệt đi nó cũng không 

về đâu cả, Trƣớc khi có xúc nó chƣa sinh ra, chƣa có mặt nên 

không ở trong quả chuối cũng không có ở nơi lƣỡi. Nghĩa này gọi 

là vô thƣờng (sinh lên rồi diệt đi, không có thƣờng hằng thƣờng 

trú). 

 

Cảm giác vị ngọt này cũng không phải là của quả chuối, cũng 

không phải là của lƣỡi, nó vô chủ, vô sở hữu (không có chủ nhân, 

không có cái gì sở hữu nó) đồng nghĩa với vô ngã, nghĩa là không 

có một cái Ta là chủ nhân của nó, sở hữu nó. Điều này trái với hiểu 

biết của nhân loại, có một cái Ta là chủ nhân của các cảm giác: Ta 

đau, Ta ngứa, Ta đói, Ta mệt… 

 

Nhƣ vậy khi lƣỡi tiếp xúc với vị trần phát sinh ra cảm giác vị. Cái 

đƣợc biết, đƣợc kinh nghiệm là cảm giác thuộc phạm trù tâm (danh 

pháp) chứ không phải thuộc phạm trù vật chất (sắc pháp) nó vô 

thƣờng và vô ngã. 

 

Pháp học Tứ Thánh Đế trình bày theo duyên khởi đã đƣợc trình 

bày tỉ mỉ trong cuốn: Bát Chánh Đạo con đƣờng vắng mặt khổ đau, 

trang 126. Nhà xuất bản Đà Nẵng 2013. 
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Đây là hai lộ trình tâm: Bát Tà Đạo của kẻ phàm phu và Bát Chánh 

Đạo của bậc Thánh hữu học và vô học. Dù là phàm hay thánh có 

một đoạn chung đó là: 

Căn 

            Xúc →Cảm giác(Thọ) ─ Tƣởng ( cái biết trực tiếp) 

Trần 

 

Khảo sát lộ trình tâm Bát Tà Đạo sẽ thấy trong đó có vô minh, 

tham, sân, si, ràng buộc và sầu bi khổ ƣu não tức là thấy đƣợc sự 

thật về khổ, sự thật về nguyên nhân của khổ, tức là Khổ Đế và Tập 

Đế. 

 

Khảo sát lộ trình tâm Bát Chánh Đạo sẽ thấy không có vô minh, 

không có tham sân si, không có ràng buộc, không có sầu bi khổ ƣu 

não và đƣợc diễn tả bằng các cụm từ khác nhƣ là không giải thoát, 

vô tƣớng giải thoát, vô tác giải thoát (Không – Vô tƣớng – Vô tác). 

Nghĩa là thấy đƣợc sự thật về sự chấm dứt khổ và sự thật về con 

đƣờng đƣa đến sự chấm dứt khổ. 

 

Theo sơ đồ: Xúc → Thọ - Tƣởng → Niệm thì chỗ rẽ của hai con 

đƣờng ở ngay Niệm. nếu Tà niệm khởi lên thì toàn bộ Bát Tà Đạo 

sẽ tự động khởi lên theo định luật Duyên Khởi. Nếu Chánh niệm 

khởi lên thì toàn bộ Bát Chánh Đạo sẽ tự động khởi lên theo định 

luật Duyên Khởi. 

 

Niệm là một hành vi thuộc phạm trù tâm, là một danh pháp rất sâu 

kín, khó thấy, khó hiểu. Nghĩa tiếng việt của niệm là nhớ đến 

nhƣng nghĩa này cũng chƣa nói đƣợc hết nội dung của niệm. Niệm 

còn có nghĩa là tìm kiếm thông tin hay kích hoạt thông tin cho tƣ 

duy sinh khởi, đƣa đến cái biết ý thức. 

            Xúc→Cảm giác(Thọ)─Tƣởng→Niệm→Tƣ duy→Ý thức 
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Thí dụ: một ngƣời Mỹ không ăn thịt chó theo văn hóa của họ thì 

trong “kho chứa” của họ có lƣu giữ thông tin: “ăn thịt chó là hèn 

hạ, đê tiện…” khi ngƣời Mỹ đó đến Việt Nam du lịch, một ngƣời 

chơi khăm nên mời anh ta đến một cửa hàng thịt chó đƣợc ngụy 

trang rất cẩn thận, trang hoàng rất đẹp và không cho anh ta biết đây 

là cửa hàng thịt chó. Khi nhà hàng đƣa món thịt chó mà anh ta 

chƣa một lần ăn, anh ta ăn vào và nức nở khen ngon. Lộ trình tâm 

của anh ta trong trƣờng hợp này nhƣ sau: lƣỡi tiếp xúc với thịt chó 

phát sinh một cảm giác vị và thiệt thức khởi lên biết cảm giác vị 

đó. Tiếp đó Niệm khởi lên, kích hoạt loại thông tin về ngon, dở, 

đƣa đến tƣ duy khởi lên: phân tích so sánh đối chiếu cảm giác vị 

vừa biết với các thông tin về ngon dở của các cảm giác vị đã ăn 

trƣớc đây đƣợc lƣu giữ trong kho chứa và đã đƣợc niệm kích hoạt. 

Tƣ duy nhƣ vậy sẽ đƣa đến kết luận (ý thức) đây là một món ăn 

ngon rất khoái khẩu. Sau đó vất bỏ các thứ ngụy trang để cho anh 

ta biết cái mà anh vừa ăn chính là thịt chó. Bây giờ lộ trình tâm của 

anh ta khởi lên: ý tiếp xúc với pháp trần phát sinh cảm giác vị vừa 

ăn (tƣởng lại) và tƣởng thức khởi lên biết cảm giác vị đó, rồi niệm 

lại khởi lên. Lần này niệm sẽ kích hoạt thông tin “ăn thịt chó là hèn 

hạ, là đê tiện…” và tƣ duy khởi lên sẽ đối chiếu thông tin về cảm 

giác vị với thông tin vừa đƣợc niệm kích hoạt và kết luận (ý thức) 

đây là một món ăn ghê tởm và có thể nôn ọe ra tại chỗ. 

 

Hành vi niệm xảy ra ở đâu? Khi căn trần tiếp xúc (tƣơng tác với 

nhau) phát sinh cảm giác và cái biết trực tiếp xảy ra tại các giác 

quan. Tiếp đến những thông tin mà cái biết trực tiếp có đƣợc về 

cảm giác sẽ đƣợc dẫn truyền vào các tế bào thần kinh não bộ ở khu 

vực tƣơng ứng (vùng cảm giác hình ảnh, vùng cảm giác âm thanh, 

vùng cảm giác mùi, vùng cảm giác vị, vùng cảm giác xúc chạm, 

vùng cảm giác pháp trần). Tại các tế bào thần kinh não bộ này sẽ 

xẩy ra sự tiếp xúc hay sự tƣơng tác giữa hai loại thông tin: thông 

tin về cảm giác vừa đƣợc truyền vào và thông tin trong “kho chứa” 

gọi là pháp trần (đƣợc chứa trong ADN của tế bào). Xúc này sẽ 

phát sinh một hành vi gọi là niệm và chính hành vi này kích hoạt 

thông tin trong “kho chứa” cho tƣ duy sinh khởi. Lƣợng thông tin 

của cái biết trực tiếp xảy ra nơi các giác quan khi đƣợc dẫn truyền 

vào tế bào thần kinh não bộ sẽ tƣơng tác (xúc) với lƣợng thông tin 

nào nổi trội nhất trong “kho chứa”. Vì vậy niệm kích hoạt thông tin 

nào nổi trội nhất trong “kho chứa” lúc đó. Ví nhƣ một ngƣời đam 

mê cờ bạc thì suốt ngày nhớ đến cờ bạc, một ngƣời nghiện hút suốt 

ngày nhớ đến nghiện hút, ngƣời đam mê âm nhạc suốt ngày nhớ 
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đến âm nhạc, một thanh niên vừa đƣợc yêu cả ngày luôn nhớ đến 

ngƣời yêu… đây là biểu hiện của Niệm.  

 

Chánh niệm và Tà niệm: đối với những ngƣời đã học Tứ Thánh 

Đế, trong “kho chứa” thông tin của họ ngoài tri thức, kinh nghiệm, 

thói quen còn có hai lƣợng thông tin đối lập: một là Vô minh, Ta, 

của Ta, và hai là Minh (hiểu biết nhƣ thật về duyên khởi, về Tứ 

Thánh Đế). Đối với những ngƣời này khi có: Xúc → Thọ - Tƣởng, 

lƣợng thông tin của cái biết trực tiếp sẽ tiếp xúc (tƣơng tác) với Vô 

minh hay Minh tùy thuộc vào thông tin nào nổi trội hơn. Nếu Vô 

minh nổi trội sẽ phát sinh Tà Niệm và nhƣ vậy toàn bộ Bát Tà đạo 

sẽ khởi lên và sẽ có Vô minh, tham sân si, sầu bi khổ ƣu não. Nếu 

minh nổi trội hơn thì sẽ phát sinh Chánh niệm và toàn bộ Bát 

Chánh đạo khởi lên và sẽ kinh nghiệm đƣợc không có Vô minh, 

tham sân si, sầu bi khổ ƣu não. 

 

Điều này phù hợp với định luật duyên khởi nghĩa là nhiều nhân (tối 

thiểu hai nhân) tiếp xúc với nhau cùng diệt mà phát sinh nhiều quả 

chứ không thể có một nhân mà biến đổi thành quả. Ví nhƣ có một 

bao thóc giống, nếu bao thóc này tiếp xúc với thửa ruộng đƣợc cày 

bừa kỹ thì phát sinh ruộng mạ; nếu bao thóc này tiếp xúc với miệng 

một đàn vịt thì ra quả khác, nếu bao thóc này tiếp xúc với đống lửa 

sẽ ra quả khác; nếu bao thóc này tiếp xúc với máy xay thì ra quả 

khác… Riêng một bao thóc (một nhân) thì không có quả nào, tùy 

thuộc vào nhân khác mà bao thóc tiếp xúc sẽ có rất nhiều lộ trình 

nhân quả diễn tiến khác nhau. Cần phải nhận thức sâu sắc và đúng 

sự thật về quy luật nhân quả để thấy rằng: Bát Chánh đạo không sát 

trừ, không diệt trừ Vô minh phiền não mà đơn giản là lộ trình nhân 

quả của Bát Tà đạo thì có Vô minh phiền não còn lộ trình nhân quả 

của Bát Chánh đạo vận hành khác đi nên không có Vô minh phiền 

não. Ví nhƣ một ngƣời đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội 

bằng đƣờng bộ (ví nhƣ Bát Tà đạo) thì sẽ gặp Nha Trang, Đà 

Nẵng, Huế, còn nếu ngƣời này đi bằng đƣờng hàng không (ví nhƣ 

Bát Chánh đạo) thì sẽ không bắt gặp Nha Trang, Đà Nẵng, Huế ở 

đâu cả. 

 

Chánh niệm đƣợc kinh đề cập đến gồm bốn: 

 

-- Chánh niệm thứ nhất: (nhớ đến) quán thân nơi thân, nhiệt tâm 

tỉnh giác chánh niệm. 
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-- Chánh niệm thứ hai: (nhớ đến) quán thọ nơi thọ, nhiệt tâm tỉnh 

giác chánh niệm. 

 

-- Chánh niệm thứ ba: (nhớ đến) quán tâm nơi tâm, nhiệt tâm tỉnh 

giác chánh niệm. 

 

-- Chánh niệm thứ tƣ: (nhớ đến) quán pháp nơi pháp, nhiệt tâm tỉnh 

giác chánh niệm. 

 

Những nội dung này sẽ đƣợc nói đến trong pháp hành tứ niệm xứ. 

 

Có nhận thức sai lạc cho rằng chánh niệm là hay biết thực tại đang 

là hoặc chánh niệm là hay biết nhƣ thật thực tại đang là. Cần phải 

thấy rõ rằng Niệm là nhớ đến, kích hoạt các thông tin cho tƣ duy 

sinh khởi còn cái biết (hay biết) là thức, cụ thể là nhãn thức, nhĩ 

thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức, tƣởng thức và ý thức. Ví nhƣ khi 

mắt tiếp xúc với pháp trần phát sinh cảm giác hình ảnh và nhãn 

thức. Lúc này chính nhãn thức thấy (hay biết) thực tại đang là, đó 

là cảm giác hình ảnh. Nếu chánh niệm là hay biết cái thực tại đang 

là, thì nhƣ vậy chánh niệm là nhãn thức ƣ? Điều này là một nhầm 

lẫn rất lớn. Phải thấy rõ: Tà niệm phát sinh Tà tƣ duy và Tà tƣ duy 

phát sinh Tà tri kiến còn chánh niệm theo lộ trình: 

 

Chánh niệm → Chánh tinh tấn → Chánh Định → (Tỉnh giác) → 

Chánh tƣ duy → Chánh kiến, hay Chánh niệm phát sinh Tỉnh giác 

(kinh nghiệm tách bạch đƣợc cái biết trực tiếp) và Chánh kiến. Có 

thể nói Chánh niệm là nhân phát sinh cái biết tỉnh giác và chánh 

kiến. Có một đoạn kinh trong Tƣơng Ƣng, Đức Phật có ví: Niệm 

nhƣ là cổ con voi. Đây là một ví dụ rất dễ hiểu và khế hợp. Cổ con 

voi chỉ có một việc là quay trở bên này hay bên kia. Do cổ quay 

trở, đầu voi sẽ hƣớng đến bên này hoặc bên kia và do đó mắt voi sẽ 

thấy cái này hay cái kia. Cái thấy (hay biết) là của mắt chứ không 

phải của cổ (Niệm) nhƣng mắt thấy đƣợc cái này hay cái kia là do 

cổ (Niệm) quay trở. Cũng y nhƣ vậy nếu tà niệm sẽ khởi lên cái 

biết ý thức tà kiến, nếu Chánh niệm sẽ phát sinh cái biết ý thức 

Chánh kiến. 

 

Có những thắc mắc đƣợc khởi lên khi thấy lộ trình tâm Bát Chánh 

Đạo khởi lên theo thứ tự: 
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Xúc → Thọ - Tƣởng → Chánh niệm → Chánh Tinh tấn → Chánh 

định → (Tỉnh giác) → Chánh tƣ duy → Chánh kiến → (Chánh ngữ 

- Chánh nghiệp – Chánh mạng). 

 

Trong kinh đƣợc sắp xếp theo thứ tự: 

 

Chánh kiến → Chánh tƣ duy → Chánh ngữ → Chánh nghiệp → 

Chánh mạng → Chánh niệm → Chánh tinh tấn → Chánh định. 

 

Điều này phải đƣợc hiểu Bát Chánh Đạo trong kinh đƣợc sắp xếp 

nhƣ vậy là để giảng dạy (Bát Chánh Đạo hiệp thế), còn Bát Chánh 

Đạo đƣợc trình bày theo sơ đồ phía trên là lộ trình tâm của một vị 

hữu học đang thực hành Bát Chánh Đạo hoặc lộ trình tâm của một 

vị vô học đạo (Bát Chánh Đạo siêu thế). 

 

Trong Phật giáo các trƣờng phái có thể có các quan điểm khác 

nhau nhƣng đều nhất trí: thực hành pháp theo lộ trình Giới – Định 

– Tuệ, nghĩa là: Giới là nhân phát sinh Định, Định là nhân phát 

sinh Tuệ. Nếu theo cách sắp xếp trong kinh thì: Chánh kiến – 

Chánh Tƣ duy là Tuệ, Chánh ngữ - Chánh nghiệp – Chánh mạng là 

Giới, và Chánh niệm – Chánh tinh tấn – Chánh định là Định thì lộ 

trình xảy ra là Tuệ - Giới – Định và nhƣ vậy không phù hợp với lộ 

trình Duyên khởi Giới Định Tuệ. 

 

Lộ trình tâm Bát Chánh Đạo siêu thế ở đây là: 

 

Chánh niệm → Chánh tinh tấn → Chánh định → (Tỉnh giác) → 

Chánh tƣ duy → Chánh kiến. Theo trục chính là: Chánh niệm → 

Chánh định → Chánh kiến (Tuệ) hay là Niệm – Định – Tuệ. Niệm 

– Định –Tuệ chứ không phải là Giới – Định – Tuệ nhƣ cách hiểu 

hiện nay. Trong Tăng Chi hoặc Tƣơng Ƣng Đức Phật có nói: “Này 

các Tỷ khƣu hãy cùng nhau tụng đọc Pháp mà Ta đã thuyết giảng, 

sau khi so sánh câu với câu, chữ với chữ hãy cùng nhau thực hành 

đừng có cãi lộn nhau. Và thế nào là Pháp mà Ta đã thuyết giảng 

hãy cùng nhau tụng đọc, sau khi so sánh câu với câu, chữ với chữ 

hãy cùng nhau thực hành đừng có cãi lộn nhau. Đó là Tứ Niệm Xứ, 

Tứ Chánh Cần, Tứ Nhƣ ý Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Giác Chi, 

và Bát Chánh Đạo”. Đó là toàn bộ pháp hành với 37 phẩm nhƣng 

không nói đến Giới Định Tuệ mà chỉ nói: Tín Tấn Niệm Định Tuệ. 
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Chắc hẳn 20 năm đầu Đức Phật chƣa chế định một giới điều nào 

nên bản kinh này Đức Phật nói ra vào thời kỳ đó, nên chỉ nói Niệm 

Định Tuệ chƣa nói đến Giới Định Tuệ. Giới Định Tuệ chỉ đƣợc 

thuyết giảng khi Dức Phật đã chế định giới. Nhƣng có gì khác nhau 

giữa Niệm Định Tuệ và Giới Định Tuệ. 

 

Tín – Tấn – Niệm – Định – Tuệ đƣợc phát triển bắt đầu từ Tín. Tín 

ở đây là Chánh tín, một đức tin phát sinh trên hiểu biết đúng nhƣ 

thật đó là Chánh kiến. Chánh kiến này chính là Tuệ do nghe và tƣ 

duy về Pháp gọi là Văn tuệ và Tƣ tuệ. Với Tín này sẽ phát sinh 

Tinh tấn để thực hành Pháp. Lúc đó mới phát sinh lộ trình tâm Bát 

Chánh Đạo siêu thế Niệm – Định – Tuệ. Trong tiến trình Tín Tấn 

Niệm Định Tuệ, Tín ở hàng đầu cũng có nghĩa là Chánh kiến đứng 

đầu và Tuệ ở cuối cùng có nghĩa là Chánh kiến ở cuối. Nhƣng 

Chánh kiến đứng hàng đầu này là Văn tuệ, Tƣ tuệ thuộc về Bát 

Chánh Đạo hiệp thế là Chánh kiến: “thuộc hữu lậu, thuộc phƣớc 

báo đƣa đến quả sanh y”. Còn Chánh kiến đứng ở cuối hàng, Tín 

Tấn Niệm Định Tuệ là Chánh kiến thuộc “vô lậu, siêu thế, thuộc 

đạo chi: (một trong tám chi phần của Đạo Đế). 

 

Có Tín – Tấn – là một nhân cho Niệm sinh khởi nhƣng Niệm khởi 

lên còn tùy thuộc vào Minh ở trong “kho chứa” có nổi trội không. 

Ví nhƣ khi một ngƣời thức dậy vào bốn giờ sáng tọa thiền, lúc đó 

sau một đêm ngủ ngon lành những thông tin của ngày qua trong 

“kho chứa” đã “lắng” xuống vì vậy khi khởi lên “quán thân nơi 

thân nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm”, thông tin này sẽ nổi trội 

trong “kho chứa”. Vì vậy khi các lộ trình tâm Xúc → Thọ → 

Tƣởng khởi lên sẽ có Chánh niệm khởi lên liên tục và ngƣời đó an 

trú Chánh niệm “quán thân nơi thân” một cách liên tục nên vào 

định một cách dễ dàng. Nếu buổi tối ngƣời đó tọa thiền thì do cả 

một ngày có rất nhiều thông tin nổi trội khác phát sinh trong “kho 

chứa” nên Chánh niệm khởi lên khó khăn, đan xen với Tà niệm. 

Đặc biệt nếu buổi chiều ngƣời đó có xung đột tơi bời, giận dữ tức 

tối một ngƣời nào đó thì khi tọa thiền đa phần là Tà niệm, chỉ nhớ 

đến những xung đột mà thôi. Vì vậy nếu một ngƣời không giữ giới 

mà buông lung phóng dật thì suốt ngày chỉ có các Tà niệm (các 

niệm và tƣ duy thế tục) chứ không thể có Chánh niệm. Để có đủ 

nhân duyên cho Chánh niệm khởi lên thì việc giữ giới (tối thiểu là 

năm giới) phải miên mật, lúc đó thông tin về Minh ở trong “kho 

chứa” mới nổi trội, mới đủ nhân duyên cho Chánh niệm khởi lên. 
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Vì những lý do này nên nói lộ trình Niệm – Định – Tuệ hay Giới – 

Định – Tuệ đều tƣơng đồng không có gì mâu thuẫn. Hai mƣơi năm 

đầu Đức Phật chƣa chế giới vì thời kỳ này ngƣời xuất gia toàn là 

hạng ƣu tú, xuất sắc, không cần đến giới luật mà họ cũng đã trong 

sạch hơn hẳn ngƣời thƣờng. 

 

2./ Pháp hành là gỉ? Là thực hành Tứ Niệm Xứ. 

 

Pháp hành đƣợc Đức Phật giảng dạy có 37 phẩm nhƣng xuyên thấu 

các lời dạy ấy thì cốt lõi của sự thực hành là thực hành Chánh 

niệm. Không phải ngẫu nhiên mà các Kinh dạy thực hành là: Niệm 

hơi thở vô hơi thở ra, Thân hành niệm và Tứ Niệm Xứ đều có chữ 

Niệm, nghĩa là cốt lõi sự thực hành là thực hành Chánh niệm. Bởi 

vì nếu Chánh niệm khởi lên thì toàn bộ Bát Chánh Đạo siêu thế sẽ 

tự động khởi lên theo định luật duyên khởi. 

 

Mở đầu bài Kinh Niệm Xứ Đức Phật dạy: 

 

“Này các Tỷ khƣu đây là con đƣờng độc nhất đƣa đến thanh tịnh 

cho chúng sinh, vƣợt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ƣu, thành tựu chánh 

trí, chứng ngộ Niết Bàn. Đó là Bốn Niệm Xứ, thế nào là bốn? Này 

các Tỷ khƣu, ở đây Tỷ khƣu sống trú quán thân trên thân, nhiệt tâm 

tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tham ƣu ở đời; sống trú quán 

thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh iệm để nhiếp phục 

tham ƣu ở đời, sống trú quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, 

chánh niệm để nhiếp phục tham ƣu ở đời; sống trú quán pháp trên 

pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ƣu ở 

đời”. 

 

Trong bài kinh Niệm Xứ đây là phần tổng thuyết, phần quan trọng 

nhất, phần còn lại là phần biệt thuyết, phần giải thích sự trải 

nghiệm theo từng đề mục. 

 

Có bốn chánh niệm cần phải đƣợc khởi lên và an trú (thực hành). 

 

-- Chánh niệm thứ nhất (nhớ đến) quán thân nơi thân, nhiệt tâm, 

tỉnh giác, chánh niệm hay nói tắt là Niệm Thân. 
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-- Chánh niệm thứ hai (nhớ đến) quán thọ nơi thọ, nhiệt tâm, tỉnh 

giác, chánh niệm hay nói tắt là Niệm Thọ. 

 

-- Chánh niệm thứ ba (nhớ đến) quán tâm nơi tâm, nhiệt tâm, tỉnh 

giác, chánh niệm hay nói tắt là Niệm Tâm. 

 

-- Chánh niệm thứ tƣ (nhớ đến) quán pháp nơi pháp, nhiệt tâm, tỉnh 

giác, chánh niệm hay nói tắt là Niệm Pháp. 

 

Nội dung của các chánh niệm này là quán thân, quán thọ, quán tâm, 

quán pháp với chánh niệm, nhiệt tâm, tỉnh giác (đối với ngôn ngữ 

Pali dịch là: nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhƣng với ngữ pháp 

Việt thì phải sắp xếp theo thứ tự: chánh niệm, nhiệt tâm, tỉnh giác). 

 

Quán ở đây là gì? Quán là chữ nói tắt của từ quán sát và phải phân 

biệt với từ quan sát. Quan sát là chỉ cho lộ trình bát tà đạo đƣa đến 

cái biết ý thức nhị nguyên có chủ thể quan sát (Ta) và đối tƣợng 

đƣợc quan sát (Cảnh) còn quán sát nói tắt là quán chỉ cho lộ trình 

bát chánh đạo bao gồm chánh niệm – chánh tinh tấn (nhiệt tâm) – 

chánh định (chú tâm) – tỉnh giác. Nội dung của các chánh niệm này 

là: quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp với chánh niệm, với 

nhiệt tâm, với tỉnh giác nhƣng ẩn đi sự chú tâm vì đƣơng nhiên đã 

quán sát một đối tƣợng nào thì phải chú tâm vào đối tƣợng đó. 

 

Với nội dung của Niệm là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán 

pháp với chánh niệm, nhiệt tâm, tỉnh giác thì đƣơng nhiên khi 

chánh niệm khởi lên sẽ phát sinh chánh tinh tấn (nhiệt tâm) phát 

sinh chánh định (chú tâm) phát sinh tỉnh giác. Lộ trình này nói tắt 

là chánh niệm tỉnh giác. Có chánh niệm thì toàn bộ bát chánh đạo 

sẽ khởi lên và trên bát chánh đạo sẽ có cái biết nhƣ thực là tỉnh giác 

(biết trực tiếp) và chánh kiến (ý thức). 

 

Nhƣ vậy với Niệm Thân, Niệm Thọ, Niệm Tâm và Niệm Pháp với 

nội dung là quán thân, thọ, tâm, pháp với chánh niệm, nhiệt tâm, 

tỉnh giác sẽ đƣa đến biết nhƣ thật về Thân, Thọ, Tâm, Pháp. 

 

-- Với Niệm Thân, Niệm Thọ sẽ đƣa đến cái biết nhƣ thật về thân 

về thọ đó là cái biết tỉnh giác. Cái biết tỉnh giác này thực chất là cái 



13 | P H Á P  H À N H  T Ứ  N I Ệ M  X Ứ     T K  N G U Y  Ê N  

T U Ệ   

 

 
 
 
 

biết trực tiếp bao gồm: nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân 

thức và tƣởng thức với sự có mặt của chánh niệm, chánh tinh tấn, 

chánh định. 

 

-- Với Niệm Tâm, Niệm Pháp sẽ có cái biết nhƣ thật về tâm về 

pháp bao gồm cả cái biết tỉnh giác và cái biết chánh kiến (ý thức). 

 

Một vấn đề nữa cần phải lƣu tâm: đó là quán thân nơi thân, thọ nơi 

thọ, tâm nơi tâm, pháp nơi pháp, trong đó chữ thân thọ tâm pháp 

đƣợc nhắc lại. điều này đƣợc hiểu là: khi quán thân, quán thọ là 

quán sát các cảm giác trên thân (quán thân) và quán sát sáu cảm 

giác (quán thọ): cảm giác hình ảnh, cảm giác âm thanh, cảm giác 

mùi, cảm giác vị, cảm giác xúc chạm, cảm giác pháp trần đƣa đến 

cái biết trực tiếp gọi là tỉnh giác. Cái biết trực tiếp này phát sinh 

đồng thời với cảm giác do có chánh niệm – chánh tinh tấn – chánh 

định nên đƣợc tách bạch ra khỏi cái biết ý thức đƣợc gọi là tỉnh 

giác biết nhƣ thực “cái đang là”. Khi quá tâm, quán pháp, ví dụ 

quán vô thƣờng thì chính khi đang có chánh niệm quán vô thƣờng 

ngƣời tu biết đối tƣợng với cái biết tỉnh giác và ngay sau đó chánh 

kiến khởi lên biết đối tƣợng đó là vô thƣờng. Chánh kiến vô 

thƣờng xảy ra là biết đối tƣợng đó vô thƣờng ngay khi nó vừa xảy 

ra chứ không phải là giảng nói, bàn bạc hay tƣ duy về sự vô thƣờng 

của đối tƣợng ấy. 

 

Trong Kinh điển thƣờng mô tả sự thực hành bằng câu “ngồi kiết 

già lƣng thẳng an trú chánh niệm trƣớc mặt”. Đây là toàn bộ sự 

thực hành ở đoạn đầu, ở đoạn giữa, ở đoạn cuối. Đoạn đầu cũng an 

trú chánh niệm trƣớc mặt, đoạn giữa cũng an trú chánh niệm trƣớc 

mặt, đoạn cuối cũng chỉ là an trú chánh niệm trƣớc mặt. Và an trú 

chánh niệm nào? Đó là quán thân nơi thân quán thọ nơi thọ, quán 

tâm nơi tâm, quán pháp nơi pháp. 

 

3./ Pháp thành: Kinh nghiệm hay chứng ngộ và an trú Tâm giải 

thoát – Tuệ giải thoát. 

 

Trong bài Kinh Niệm Xứ có đề cập: quán thân, quán thọ, quán tâm, 

quán pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ƣu 

ở đời. Vậy mục đích của pháp hành Tứ Niệm Xứ là để nhiếp phục 

tham ƣu. Tham là tham ái, nói tắt của tham sân si; ƣu là ƣu phiền là 

sầu, bi, khổ, ƣu, não, sinh, già, bệnh, chết. Khi thực hành chánh 
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niệm, lộ trình tâm Bát chánh đạo sẽ khởi lên. Trên lộ trình bát 

chánh đạo sẽ không có vô minh, không có tham sân si, không có 

ràng buộc, không có sầu bi khổ ƣu não. Đó gọi là nhiếp phục tham 

ƣu đối với vị hữu học hay đoạn tận tham ƣu đối với vị vô học. Đó 

cũng là Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Đó cũng đƣợc gọi là Không 

giải thoát, Vô Tƣớng giải thoát, Vô Tác giải thoát. Đó cũng gọi là 

Khổ diệt (Diệt Đế) hay Niết Bàn. 

 

-- Đối với Niệm Thân, Niệm Thọ đa phần lộ trình tâm Bát chánh 

đạo lúc đó là: 

 

Xúc → Thọ - Tƣởng → Chánh Niệm → Chánh Tinh tấn → Chánh 

Định → (Tỉnh giác) 

 

Lúc này hành giả an trú phần lớn với cái biết tỉnh giác (hay không 

tánh), cái biết không tri thức, khái niệm, ngôn từ. Cái biết này là 

cái biết nhƣ thật các cảm giác có chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh 

định nên đƣợc tách bạch không còn lẫn lộn với cái biết ý thức có tri 

thức khái niệm ngôn từ. Ngƣời tu kinh nghiệm đƣợc: thấy chỉ là 

thấy, nghe chỉ là nghe, cảm nhận chỉ là cảm nhận, không có tƣ duy 

xuất hiện ở đây nên đầu óc trống rỗng. Lúc này không có vô minh, 

không có tham ái, không có sầu bi khổ ƣu não. An trú cái biết tỉnh 

giác hay không tánh này gọi là an trú không giải thoát hay an trú 

Tâm giải thoát. Chữ Tâm giải thoát ở đây là nói cho Định (giải 

thoát do chánh định). Tâm giải thoát này chỉ an trú khi có Chánh 

Định. 

 

-- Đối với Niệm Tâm, Niệm Pháp lộ trình tâm lúc đó đa phần sẽ là: 

 

Xúc → Cảm giác → Tƣởng → Chánh niệm → Chánh tinh tấn → 

Chánh định → [Tỉnh giác] → Chánh tƣ duy → Chánh kiến (ý thức) 

 

Trên lộ trình tâm này có cái biết tỉnh giác và nhƣ vậy có Tâm giải 

thoát. Mặt khác còn có cái biết Chánh kiến là cái biết ý thức đúng 

nhƣ thật. Tùy theo Chánh niệm quán những gì đƣợc biết đƣợc thấy 

là tâm, quán vô thƣờng, quán vô chủ (vô ngã), quán ly tham, quán 

buông xả hay quán khổ, tập, diệt, đạo mà nội dung cái biết chánh 

kiến sẽ khác nhau. An trú cái biết chánh kiến này sẽ kinh nghiệm 

đƣợc không có vô minh, không có tham ái, không có ràng buộc, 
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không có sầu bi khổ ƣu não. Kinh nghiệm giải thoát khi an trú 

chánh kiến gọi là an trú Tuệ giải thoát hay Vô tƣớng giải thoát. 

Chính Tuệ giải thoát này đƣợc tu tập, đƣợc làm cho viên mãn mới 

đƣa đến xóa bỏ hoàn toàn thông tin “vô minh, ta, của ta” trong 

“kho chứa”, mới đoạn diệt Vô minh, mới làm cho Minh khởi lên, 

mới đƣa đến đoạn tận tham, sân, si, mới đƣa đến quả A la hán. 

 

Nhƣ vậy khi niệm Tâm, niệm Pháp sẽ chứng ngộ và an trú đƣợc 

Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát. Một số tông phái Phật giáo khi lễ 

bái họ niệm: Giới hƣơng, Định hƣơng, Tuệ hƣơng, Giải thoát 

hƣơng, Giải thoát tri kiến hƣơng là họ đang nhắc lại lộ trình thực 

hành: Giới, Định, Tuệ, đƣa đến Tâm giải thoát – Tuệ giải thoát 

(Giải thoát tri kiến). Có một số chủ trƣơng thực hành Tứ Niệm Xứ 

là để chứng ngộ vô thƣờng, khổ, vô ngã. Điều này là không đúng 

mà là để chứng ngộ Tâm giải thoát – Tuệ giải thoát. Nhƣ đại kinh 

Ví dụ Lõi cây đã nói rõ: mục đích của sự thực hành pháp (sự thực 

hành Tứ Niệm Xứ), mục đích của phạm hạnh này không phải là tri 

kiến (thấy đƣợc khổ, vô thƣờng, khổ, vô ngã) mà là bất động tâm 

giải thoát (Tâm giải thoát - Tuệ giải thoát). 

 

Mở đầu bài kinh Niệm Xứ cũng nhƣ kết thúc bài kinh Niệm Xứ 

Đức Phật nhắc đi nhắc lại: “đây là con đƣờng độc nhất đƣa đến 

thanh tịnh cho chúng sinh, vƣợt khỏi sầu não, chấm dứt khổ ƣu, 

thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn. Đó là Tứ Niệm Xứ.) Đây 

là sự khẳng định của bậc Đạo Sƣ, là chân lý không thể khác đƣợc. 

Mặc dù Đức Phật dạy 37 phẩm gồm Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần. 

Tứ Nhƣ ý Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Giác Chi và Bát Chánh 

Đạo, tuy các pháp đó khác nhau về ngôn từ nhƣng đều là sự thực 

hành Bát Chánh Đạo theo các khía cạnh và cách nói khác nhau mà 

thôi. Sự thực hành Bát Chánh Đạo đi từ phƣơng diện hiệp thế đến 

siêu thế là con đƣờng độc đạo, con đƣờng độc nhất để qua bờ bên 

kia. 

 

Trong Kinh điển vẫn còn lƣu truyền lời dạy: “hãy tự mình nƣơng 

tựa nơi chính mình, nƣơng tựa nơi chánh pháp, đừng nƣơng tựa 

một gì khác. Và thế nào là tự mình nƣơng tựa nơi chính mình, 

nƣơng tựa nơi chánh pháp, đừng nƣơng tựa một gì khác? Vị Tỷ 

khƣu sống trú quán thân nơi thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm 

để nhiếp phục tham ƣu ở đời. Sống trú quán thọ nơi thọ, sống trú 

quán tâm nơi tâm, sống trú quán pháp nơi pháp, nhiệt tâm tỉnh giác 



16 | P H Á P  H À N H  T Ứ  N I Ệ M  X Ứ     T K  N G U Y  Ê N  

T U Ệ   

 

 
 
 
 

chánh niệm để nhiếp phục tham, ƣu ở đời là tự mình nƣơng tựa nơi 

chính mình, nƣơng tựa nơi chánh pháp, không nƣơng tựa một gì 

khác”. Ai đã có đủ pháp học, pháp hành và pháp thành đúng với lời 

dạy của bậc Đạo Sƣ, đúng với sự thật mới chứng ngộ đƣợc lời dạy 

này. Đối với ngƣời đó cho dù ở nơi phố thị phồn hoa đông đúc, 

giữa sa mạc hoang vắng hay hải đảo cô đơn khi ngƣời đó an trú 

vào Bốn Niệm Xứ thì không có bất kỳ một lo lắng, một sợ hãi, một 

cô đơn, một sự nƣơng tựa nào cho dù là Phật, Pháp, Tăng đi nữa, 

ngƣời đó sống không chấp trƣớc bất kỳ một cái gì trên đời. 

 

Trong Tƣơng Ƣng hoặc Tăng Chi có nói đến bốn cách: Một là khổ 

tu chậm chứng, Đức Phật chê là hạ liệt. Hai là khổ tu mau chứng, 

Đức Phật chê là hạ liệt. Ba là lạc tu chậm chứng Đức Phật vẫn chê 

là hạ liệt. Bốn là lạc tu nhanh chứng Đức Phật mới tán thán pháp tu 

này. Và thế nào là lạc tu nhanh chứng? Nếu một ngƣời thực hành 

Bốn Niệm Xứ suốt ngày an trú chánh niệm thì Bát Chánh Đạo siêu 

thế khởi lên. Trong Bát Chánh Đạo này có chánh định tức có một 

trong bốn tầng thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hoặc tứ thiền và 

nhƣ vậy ngƣời tu sẽ an trú trong lạc: hỷ lạc của sơ thiền, nhị thiền, 

lạc của tam thiền, và thanh tịnh của tứ thiền. Đó gọi là lạc tu. Và 

thế nào là nhanh chứng? Đức Phật đã nói thời hạn: tối đa là bảy 

năm và tối thiểu là bảy ngày. Đây không phải là lời nói của bậc 

Đạo Sƣ để khuyến khích sách tấn ngƣời đệ tử mà đây là sự thật 

đƣợc bậc Thiện Thệ khẳng định. Lời khẳng định này nói rõ rằng 

một ngƣời tu tập Tứ Niệm Xứ trong thời gian từ bảy ngày đến bảy 

năm thì kết quả sẽ là: chánh trí trong hiện tại (quả A la hán) và nếu 

còn dƣ sót là quả Bất Lai, nghĩa là sau kiếp này sẽ sinh lên cõi trời 

và nhập diệt (Niết Bàn) tại đấy, không còn trở lui cuộc đời này nữa. 

Đã là đệ tử của bậc Thánh phải có chánh tín vào điều này tức là 

thành đạt đạo quả ngay trong kiếp sống này chứ không phải là một 

kiếp tƣơng lai nào khác. 

 

Và cuối cùng: 

 

Không đức tin tôn giáo, không lễ bái cầu nguyện, không một thế 

giới tâm linh siêu hình huyền bí, Hành Giả Tứ Niệm Xứ đi thẳng 

vào thực tại mắt thấy, tai nghe với cái biết đúng nhƣ thật. Và với 

cái biết đúng nhƣ thật hành giả sẽ chứng ngộ và an trú Tâm giải 

thoát và Tuệ giải thoát. 
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CHƯƠNG HAI: QUÁN THÂN  

NƠI THÂN 
 

 

 

Chánh niệm thứ nhất mà ngƣời tu phải thực hành là: (nhớ đến) 

quán thân nơi thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục 

tham ƣu ở đời. Thực hành chánh niệm này trong hai trƣờng hợp: 

tọa thiền và cuộc sống hàng ngày. 

 

I./ Khi tọa thiền: 

 

1./ Ngƣời tu trong tƣ thế kiết già hay bán già lƣng thẳng, bàn tay 

trái đặt lên bàn tay mặt, ngón cái chạm nhau ( hoạc hai bàn tay đan 

vào nhau), hai hàm răng chạm nhau hơi chặt, lƣỡi cong lên đè lên 

nóc họng, mắt nhắm lại. Vị ấy tác ý nghĩ đến thực hành quán thân 

nơi thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm hay rút gọn lại là quán 

thân nơi thân, hay gọn nữa là quán thân. Sau đó vị đó niệm thầm 

hay nghĩ thầm “quán thân… thân… thân…. thân…”, khởi đầu 

bằng chữ “quán thân” sau rút gọn lại chỉ còn chữ thân và kéo dài 

ra. Lúc mới tu tập có thể niệm “quán thân…thân…thân…” nhƣ 

trên theo nhịp ra vào của hơi thở. Nghĩa là khi thở ra hoặc cuối hơi 

thở ra khởi niệm: “quán thân…thân…thân….” Và kéo dài ra cho 

đến khi hơi thở vào khởi lên. Ngừng lại trong thời gian hơi thở vào 

và tiếp tục niệm khi hơi thở ra khởi lên. Toàn bộ sự thực hành 

chánh niệm quán thân nơi thân chỉ có nhƣ vậy. Suốt trong thời gian 

tọa thiền vị ấy chỉ có niệm thầm nhƣ vậy. Ngƣời tu không phải làm 

gì thêm nữa, không hƣớng tâm đến đối tƣợng nào cả (kể cả cảm 

giác hơi thở vô, cảm giác hơi thở ra) không điều khiển quán sát đối 

tƣợng nào cả, không tác ý ghi nhận một cái gì cả. Việc thực hành 

chỉ là niệm thầm nhƣ vậy và chỉ nhƣ vậy thôi. 

 

Do niệm thầm “quán thân…thân….thân…” mà có đƣợc nhân 

duyên cho chánh niệm khởi lên liên tục. Khi chánh niệm khởi lên 

liên tục thì Bát Chánh Đạo sẽ khởi lên liên tục và vị ấy chỉ có việc 

trải nghiệm những gì đang xảy ra. Xin nhắc lại là chỉ niệm thầm 
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“quán thân…thân….thân….” rồi để tâm tự nhiên trải nghiệm 

những gì đang xảy ra chứ không có làm gì thêm nữa. Đó chính là 

ngồi kiết già lƣng thẳng an trú chánh niệm trƣớc mặt. 

 

2./ Gợi ý những trải nghiệm xảy ra:  

 

-- Do niệm thầm nhƣ vậy nên Chánh niệm sẽ khởi lên và sự chú 

tâm quán sát sẽ tự động khởi lên. Do sự chú tâm quán sát tự động 

khởi lên nên vị ấy biết rõ từ cảm giác này sang cảm giác khác. Cảm 

giác thở vô, cảm giác thở ra, cảm giác đau nơi chân, cảm giác nơi 

răng lƣỡi, cảm giác lắc nhẹ của thân… Sự quán sát đƣa đến biết 

tuần tự từ cảm giác này đến cảm giác khác trên thân theo thứ lớp: 

cảm giác này diệt thì cảm giác khác sinh. 

 

-- Vị ấy cũng trải nghiệm đƣợc cái biết Tỉnh giác, biết mà không có 

suy nghĩ nên đầu óc trống không, biết mà không tìm hiểu, không 

phán đoán, không phán xét. Biết mà không có thái độ thích hoặc 

ghét (tham hoặc sân). Biết mà không bị cuốn hút vào bất kỳ đối 

tƣợng nào, không dính mắc, không ràng buộc với bất kỳ đối tƣợng 

nào. Với cái biết này không có phiền não. 

 

-- Vị ấy cũng trải nghiệm đƣợc ngoài cảm giác trên thân thỉnh 

thoảng xuất hiện các cảm giác âm thanh và cảm giác pháp trần 

trƣớc mặt. Đối với các cảm gác này tuy không chú tâm quán sát 

nhƣng cũng chỉ khởi lên cái biết trực tiếp nên không có tìm hiểu, 

phán đoán, phán xét, không có dính mắc ràng buộc, không có phiền 

não. 

 

-- Vị ấy cũng trải nghiệm đƣợc định: biết đƣợc đang an trú sơ 

thiền, nhị thiền, tam thiền hoặc tứ thiền tùy theo thời điểm và sự 

phát triển của định. 

 

3./ Phân tích lộ trình tâm khi niệm thân: 

 

a./ Lộ trình khởi lên chánh niệm: khi niệm quán 

“thân…thân…thân…” thì hành vi này khởi lên các từ ngữ “quán 

thân” đó không phải là chánh niệm mà nó là chánh ngữ. Niệm 

thầm, nghĩ thầm, khởi lên các từ ngữ”quán thân…thân…thân…” là 

hành vi xảy ra ở cuối một lộ trình tâm trƣớc. Hành vi này sẽ lƣu 

thông tin quán thân nơi thân vào kho chứa và nó là một thông tin 

nổi trội nhất thuộc về Minh tại thời điểm đó. Vì vào thời điểm đó 
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thông tin này thuộc Minh nổi trội nên khi một lộ trình tâm sau khởi 

lên: Xúc → Thọ - Tƣởng thì lƣợng thông tin của cái biết trực tiếp 

(Tƣởng) sẽ tiếp xúc với thông tin nổi trội là quán thân nơi thân này 

làm phát sinh Niệm và Niệm này chính là Chánh Niệm. Vậy thì 

hành vi niệm thầm: “quán thân…thân….thân…” không phải là 

chánh niệm mà nó tạo nhân duyên cho chánh niệm sinh khởi ở lộ 

trình tâm sau. 

 

b./ Lộ trình tâm quán thân nơi thân: quán thân nơi thân là quán sát 

cá cảm giác xúc chạm nơi thân: 

 

Thân Căn 

                       Xúc → Cảm giác xúc chạm – Thân thức  

Xúc Trần 

 

Xúc trần có hai loại: ngoại xúc trần và nội xúc trần. Ngoại xúc trần 

là những xúc trần bên ngoài xúc chạm với thân gây ra các cảm giác 

nóng, lạnh, cứng, mềm v.v… Nội xúc trần là những xúc trần bên 

trong cơ thể gây ra những cảm giác đau nhức, tê mỏi, cảm giác giơ 

tay, bƣớc chân, chuyển động của cơ thể, phát sinh lời nói v..v… 

Thân thức là cái biết trực tiếp cảm giác xúc chạm nơi thân không 

có tri thức khái niệm ngôn từ. Cái đƣợc biết ở đây là cảm giác xúc 

chạm chứ không phải thân thức biết xúc trần hay biết thân thể. 

 

* Đối với ngƣời không học Tứ Thánh Đế, không tu Tứ Niệm Xứ 

thì lộ trình tâm Bát Tà Đạo sẽ khởi lên nhƣ sau: 

 

Xúc → Cảm giác xúc chạm (thọ) – Thân thức → Tà niệm → Tà tƣ 

duy →Tà kiến → (Tham sân si) → Tà định. 

 

Thân thức chỉ biết nhƣ thật cảm giác xúc chạm nhƣng tà niệm – tà 

tƣ duy phát sinh tà kiến là cái biết ý thức nhị nguyên có nội dung: 

Ta đau, Ta ngứa, Ta giơ tay, Ta bƣớc chân… Nghĩa là có một cái 

Ta là chủ nhân của các cảm thọ và cái đƣợc biết là xúc trần. Với 

cái biết tà kiến này nếu: cảm giác dễ chịu (lạc thọ) thì thích (tham). 

Cảm giác khó chịu (khổ thọ) thì ghét (sân). Cảm giác trung tính 

(bất khổ bất lạc thọ) thì tìm kiếm một đối tƣợng dễ chịu khác để 

thay thế (si). 

 

Đối với lạc thọ thì thích rồi chú tâm vào (tà định) nên lộ trình tâm 
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sẽ nháy đi nháy lại (sinh khởi nhiều lần) trên đối tƣợng đó và dính 

mắc vào đối tƣợng đó. 

 

Đối với khổ thọ thì ghét rồi cũng chú tâm vào đó (tà định) nên lộ 

trình tâm cũng nháy đi nháy lại nhiều lần trên đối tƣợng đó và dính 

mắc vào đối tƣợng đó. 

 

Đối với bất khổ bất lạc thọ: si khởi lên đƣa đến tác ý và phát sinh 

một lộ trình tâm trên đối tƣợng khác. 

 

Đối với lộ trình tâm bát tà đạo, khi nào trên thân có cảm giác dễ 

chịu hoặc cảm giác khó chịu mới có chú tâm vào đối tƣợng và mới 

biết rõ cảm giác đó, còn cảm giác trung tính thì không có chú tâm 

nên chỉ có một lộ trình tâm khởi lên, xẹt qua nhanh chóng nên 

không biết rõ cảm giác đó. Các cảm giác phát sinh nơi thân đa 

phần là trung tính nên ngƣời không tu Tứ Niệm Xứ thƣờng không 

biết cảm giác trên thân mà tâm si làm cho họ bị lôi cuốn vào các 

suy nghĩ, tƣ tƣởng khác. Ngƣời xƣa gọi đó là quên mình theo vật. 

 

* Đối với ngƣời tu Tứ Niệm Xứ lộ trình tâm khởi lên nhƣ sau: 

 

Xúc → Cảm giác xúc chạm (thọ) – Thân thức → Chánh niệm → 

Chánh tinh tấn → Chánh Định. 

 

Lộ trình tâm này có chánh định (chú tâm) và kết thúc ở đó. Chính 

hành vi chú tâm này của lộ trình tâm trƣớc lại làm duyên cho lộ 

trình tâm sau sinh khởi nên trên đối tƣợng (cảm giác) đó lộ trình 

tâm Xúc → Cảm giác xúc chạm (thọ) – Thân thức → Chánh niệm 

→ Chánh tinh tấn → Chánh Định. Sẽ nháy đi nháy lại (khởi đi 

khởi lại) nhiều lần. Nhiều lộ trình tâm nhƣ vậy liên tiếp xảy ra nên 

cái biết thân thức đƣợc lặp đi lặp lại, đƣợc “kéo dài ra” nên biết về 

cảm giác đó một cánh minh bạch rõ ràng. Để diễn tả ý này trên sơ 

đồ có ghi: 

 

Xúc → Cảm giác xúc chạm (thọ) – Thân thức → Chánh niệm → 

Chánh tinh tấn → Chánh Định → (Tỉnh giác). (Tỉnh giác) trong 

ngoặc là để diễn tả cái biết thân thức đƣợc “kéo dài ra” chứ không 

phải có một cái biết tỉnh giác khác với thân thức. Trong trƣờng hợp 

này cái biết thân thức đƣợc gọi là tỉnh giác, là không tánh hay nhƣ 

Kinh Pháp Môn Căn Bản gọi là Thắng tri. Gọi là không tánh vì cái 

biết này không có ngôn từ tri thức khái niệm. 
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Đối với ngƣời tọa thiền với niệm thân thì khoảng 80% lộ trình tâm 

của vị ấy là lộ trình tâm này. 

 

c./ Lộ trình tâm của các cảm giác khác: Đối với tọa thiền thì không 

chỉ có các cảm giác trên thân. Khi mắt nhắm lại không có cảm giác 

hình ảnh, không có cảm giác mùi, không có cảm giác vị mà chỉ có 

ba loại cảm giác: cảm giác xúc chạm, cảm giác âm thanh, và cảm 

giác pháp trần (những hình ảnh, tƣ tƣởng hiện ra trƣớc mặt). Niệm 

thân đƣa đến phát sinh chú tâm quán sát các cảm giác nơi thân còn 

hai cảm giác còn lại là âm thanh và pháp trần thì không chú tâm 

quán sát. Tuy không có chú tâm quán sát những đối tƣợng này 

nhƣng lộ trình tâm của các cảm giác này vẫn dừng lại cái biết trực 

tiếp (tƣởng). 

 

Nhĩ Xúc → Cảm giác âm thanh – Nhĩ thức 

 

Ý Xúc → Cảm giác pháp trần – Tƣởng thức. 

 

d./ Lộ trình tâm trải nghiệm Định: 

 

Nếu chánh niệm khởi lên liên tục vị ấy cũng kinh nghiệm đƣợc 

nhất tâm (nhất niệm) không có phân tâm (không có tà niệm xen 

vào) và kinh nghiệm đƣợc định. 

 

-- Nếu có ly dục, ly bất thiện pháp (vì đã nhất niệm thì không có 

nhớ nghĩ đến bất kỳ một niềm vui hạnh phúc lạc thú nào trên đời 

nên không có các ác bất thiện pháp khởi lên gọi là ly dục ly bất 

thiện pháp); có chú tâm có tầm có tứ (chú tâm có hƣớng đến đối 

tƣợng và giữ sự chú tâm trên đối tƣợng đó); có hỷ (vui thuộc tâm) 

có lạc (dễ chịu thuộc thân) vị ấy sẽ kinh nghiệm đây là sơ thiền. 

 

-- Nếu có hỷ, có lạc mạnh hơn; toàn bộ chú tâm là không tầm 

không tứ; có nội tĩnh nhất tâm vị ấy sẽ kinh nghiệm đƣợc đây là 

nhị thiền. 

 

-- Nếu ly hỷ trú xả (không có vui mà chỉ bình thản) thân cảm nhận 

lạc thọ thì đó là thiền thứ ba. 

 

-- Nếu xả lạc xả khổ (thân) diệt trừ hỷ ƣu (tâm), tâm thanh tịnh nhờ 

xả. 
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Lộ trình tâm kinh nghiệm các bậc thiền chỉ thỉnh thoảng mới khởi 

lên và có sơ đồ nhƣ sau: 

 

Xúc → Cảm giác - Thân thức → Chánh niệm → Chánh Tinh tấn 

→ Chánh định → (Tỉnh giác) → Chánh tƣ duy → Chánh kiến (ý 

thức). 

 

Cái biết về các tầng định là cái biết ý thức chánh kiến trong lộ trình 

tâm này. Ở đây chánh tƣ duy khởi lên so sánh trạng thái tâm đang 

xảy ra với những thông tin hiểu biết về các bậc thiền trong “kho 

chứa”, phát sinh chánh kiến biết đƣợc đó là sơ thiền, nhị thiền, tam 

thiền hay tứ thiền. 

 

e./ Lộ trình tâm kinh nghiệm giải thoát: 

 

Cái biết ý thức chánh kiến sẽ biết, sẽ kinh nghiệm đƣợc cái biết 

tỉnh giác. Với cái biết tỉnh giác này ý thức chánh kiến cũng sẽ kinh 

nghiệm đƣợc không có vô minh, không có tham sân si, không có 

dính mắc ràng buộc, không có sầu bi khổ ƣu não. Giải thoát này 

gọi là không giải thoát hay Tâm giải thoát. Lộ trình tâm đó cũng 

xảy ra nhƣ khi kinh nghiệm các tầng định. 

 

Xúc → Cảm giác - Thân thức → Chánh niệm → Chánh Tinh tấn 

→ Chánh định → (Tỉnh giác) → Chánh tƣ duy → Chánh kiến (ý 

thức). 

 

g./ Kết luận: Khi tọa thiền an trú Niệm Thân có năm loại lộ trình 

tâm khởi lên với năm loại đối tƣợng. Trong năm loại lộ trình tâm 

đó, lộ trình tâm: Xúc → Thân thức → Chánh niệm → Chánh tinh 

tấn → Chánh định → (Tỉnh giác) chiếm khoảng 80% và áp đảo các 

lộ trình tâm khác (gọi tắt là chánh niệm tỉnh giác) vì vậy ngƣời tu 

trải nghiệm đƣợc Tâm giải thoát là chính còn lộ trình có Tuệ giải 

thoát (an trú chánh kiến) cũng có nhƣng không nhiều. 

 

II./ Thực hành trong cuộc sống hằng ngày: 

 

Tâm giải thoát này do định mà khởi lên không phải do Tuệ khởi 

lên nên là giải thoát có hạn kỳ, có một khoảng thời gian nhất định, 

vì vậy phải thực hành Niệm Thân suốt cả ngày đêm (trừ khi ngủ) 

để an trú, không phải chỉ duy nhất là tọa thiền. 
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1./ Thực hành: Từ lúc thức dậy đến khi đi vào giấc ngủ chỉ có niệm 

thầm liên tục: “quán thân…thân…thân…”. Cho dù đánh rằng, rửa 

mặt, thiền hành, ăn uống, tắm giặt, lau nhà, đi đƣờng, làm các công 

việc khác… liên tục niệm thầm “quán thân…thân…thân…”Khi đã 

thuần thục chỉ cần niệm thầm một chữ thân…thân… Lúc thiền 

hành lấy nhịp chân bƣớc mà niệm cho dễ dàng. Sự thực hành chỉ 

đơn giản nhƣ vậy và để tâm tự nhiên trải nghiệm những gì đang 

xảy ra. 

 

2./ Gợi ý trải nghiệm: 

 

Nếu duy trì đƣợc niệm thầm liên tục chánh niệm sẽ liên tục khởi 

lên (nhớ đến quán sát các cảm giác trên thân) nên sự chú tâm quán 

sát các cảm giác trên thân sẽ tự động xảy ra. Vì vậy khi đi biết rõ 

các cảm giác chạm đất của chân, các chuyển động của vai trái vai 

phải, các cảm giác trên thân. Khi đánh răng rửa mặt, khi giơ tay, 

khi động chân, khi nhai nuốt, khi quét nhà, khi rửa bát, khi tắm 

giặt, khi đại tiện tiểu tiện… đều có chú tâm và biết rỏ các cảm giác. 

Tuy biết các cảm giác xúc chạm nơi thân nhƣng vẫn đan xen với 

thấy các cảm giác hình ảnh, nghe các cảm giác âm thanh. Ngƣời tu 

cũng trải nghiệm đƣợc tuy vẫn thấy vẫn nghe, vẫn cảm nhận nhƣng 

không tìm hiểu, không phán đoán, không phán xét, không yêu 

thích, không chán ghét, không ràng buộc bởi bất kỳ đối tƣợng nào. 

Luôn luôn biết thân nhƣng cũng biết bên ngoài nên không còn quên 

mình theo vật.. ngƣời tu cũng trải nghiệm đƣợc đầu óc trống rỗng 

nhƣng rất bình an do có hỷ (vui nhẹ) và lạc (thoải mái) của sơ 

thiền. 

 

3./ Phân tích lộ trình tâm: Cũng giống nhƣ khi tọa thiền nhƣng có 

thêm một loại lộ trình tâm nữa. 

 

a./ Lộ trình khởi lên chánh niệm: giống tọa thiền. 

 

b./ Lộ trình tâm quán thân: giống tọa thiền 

 

c./ Lộ trình tâm các cảm giác khác: giống tọa thiền 

 

d./ Lộ trình tâm trải nghiệm định: giống tọa thiền nhƣng ở đây chỉ  

đạt đƣợc sơ thiền chứ không đạt đƣợc các bậc thiền cao hơn nhƣ 

khi tọa thiền vì ở đây luôn luôn có chú tâm có tầm có tứ. 
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e./ Lộ trình tâm trải nghiệm giải thoát: giống tọa thiền. 

 

g./ Lộ trình tâm có lời nói hành động: lúc Niệm thân trong cuộc 

sống, nơi đời sống thƣờng ngày nên phát sinh lời nói, hành động 

hoặc sự ăn uống nuôi mạng. Các lộ trình tâm này sẽ là: 

 

Xúc → Thọ - Tƣởng → Chánh niệm → Chánh tinh tấn → Chánh 

định → (Tỉnh giác) → Chánh tƣ duy → Chánh kiến → Nhƣ thật 

tác ý → (Chánh ngữ - chánh nghiệp – chánh mạng). 

 

Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng do chánh kiến, cái biết trí 

tuệ khởi lên nên không bị tham sân si chi phối, không có ràng buộc 

với kết quả nên gọi là vô tác giải thoát. Trong lộ trình tâm này toàn 

bộ bát chánh đạo đã khởi lên, có mặt đầy đủ. 

 

III./ Kết luận: 

 

Nếu một ngƣời chuyên tu có hiểu biết đúng (văn tuệ) có tinh tấn có 

thể thực hành Niệm Thân từ lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ. Dần 

dà ngƣời đó có thể trọn ngày an trú chánh niệm quán thân nơi thân. 

Rồi ngƣời đó có thể trọn vẹn một ngày, hai ngày, một tuần, hai 

tuần, một tháng, hai tháng… an trú chánh niệm quán thân nơi thân, 

ngƣời đó kinh nghiệm và an trú đƣợc Tâm giải thoát, kinh nghiệm 

đƣợc một cuộc sống an ổn thoát khỏi mọi khổ ách. Ngƣời đó cũng 

kinh nghiệm đƣợc trong thời gian an trú Tâm giải thoát nhƣ vậy 

không có ham muốn bất cứ một cái gì ở trên đời, chỉ cần có tứ vật 

dụng (thức ăn, quần áo mặc, chỗ ngủ và thuốc trị bệnh) với mức độ 

tối thiểu nhất. 

 

Ngƣời Phật tử tại gia nếu có văn tuệ nhƣ vậy nhƣng cần một nỗ lực 

cao hơn thì 30% thời gian giao tiếp làm việc có nói năng không 

thực hành đƣợc nhƣng 70% thời gian còn lại trong ngày có thể thực 

hành an trú chánh niệm quán thân nơi thân và kinh nghiệm, an trú 

đƣợc Tâm giải thoát. 

 

Một cô giáo khi đƣợc hƣớng dẫn qua điện thoại đã thực hành niệm 

thân trong cuộc sống. Lúc đầu cô thực hành đƣợc 30 đến 40% thời 

gian trong ngày sau tăng lên 60% và cô đã kinh nghiệm đƣợc: khi 

bƣớc ra khỏi lớp học cô không còn mang chuyện trong lớp học ra 

đƣờng, khi vào nhà cô không còn mang chuyện ngoài đƣờng vào 
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nhà, khi vào bếp cô không còn mang chuyện phòng khách vào 

bếp… nhờ thực hành niệm thân nên đầu óc rỗng không, ít tƣ duy 

sinh khởi nên không có quá khứ, không có tƣơng lai mà chỉ có giây 

phút hiện tại với cái biết tỉnh giác. 

 

Ngƣời tu phải nỗ lực cố gắng niệm thân để kinh nghiệm đƣợc Tâm 

giải thoát này. Có kinh nghiệm đƣợc tâm giải thoát này ngƣời đó 

mới có thể có đƣợc chất liệu để so sánh với những sự việc trƣớc 

đây và đƣơng nhiên sẽ lựa chọn cái gì là tốt nhất cho mình 

 

Ví nhƣ khi quét nhà, nếu mỗi nhát chổi đều niệm thầm: 

thân…thân… thì vị ấy sẽ có đƣợc sự chú tâm quán sát các cảm 

giác khi quét nhà, vị ấy biết rõ các cảm giác ấy với cái biết tỉnh 

giác. Sự quét nhà sẽ diễn ra rất cẩn thận, chuyên chú, với đầu óc 

trống không. Lúc đó chỉ có hiện tại, quá khứ và tƣơng lai không có 

mặt. Vị ấy quét nhà một cách sạch sẽ, trọn vẹn trong sự bình an, 

không vƣớng bận bởi bất cứ một cái gì ở trên đời. Vị ấy sẽ kinh 

nghiệm đƣợc hết khổ ngay nơi mỗi nhát chổi xảy ra chứ không 

phải là quét nhà vội vã cho nhanh để khi quét xong mới hết khổ. 

Nếu đƣợc nhƣ vậy vị ấy cũng sẽ kinh nghiệm đƣợc: Pháp này là 

thiết thực hiện tại, nghĩa là hết khổ ngay trong hiện tại. Pháp này 

không có thời gian nghĩa là chỉ có hiện tại với cái biết tỉnh giác, 

(quá khứ và tƣơng lai không có mặt nên không có khái niệm thời 

gian ở đây). Pháp này đến để mà thấy có nghĩa là thực hành Tứ 

Niệm Xứ thì tự mình thấy, tự mình biết, tự mình an trú Tâm giải 

thoát, Tuệ giải thoát. 

 

Tuy vậy thực hành niệm thân chỉ chứng ngộ và an trú đƣợc Tâm 

giải thoát mà chƣa đƣa đến giải thoát tối hậu (quả A la hán) vì khi 

niệm thân Tuệ giải thoát mới khởi lên rất ít chƣa đƣợc tu tập, chƣa 

đƣợc làm cho viên mãn nên không thể đƣa đến đột chuyển để xóa 

bỏ hoàn toàn vô minh trong “kho chứa”. 
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CHƢƠNG BA: QUÁN THỌ NƠI THỌ 
 

 

 

 

Sáu căn tiếp xúc với sáu trần phát sinh sáu cảm giác hay sáu cảm 

thọ. 

 

Mắt 

              Xúc → Cảm giác hình ảnh – Nhãn thức  

Sắc 

 

Tai 

              Xúc → Cảm giác âm thanh – Nhĩ thức  

Thanh 

 

Mũi 

              Xúc → Cảm giác mùi – Tỷ thức  

Hƣơng 

 

Lƣỡi 

             Xúc → Cảm giác vị – Thiệt thức  

Vị 

 

Thân 

            Xúc → Cảm giác xúc chạm – Thân thức 

Xúc 

  

Ý          

            Xúc → Cảm giác pháp trần – Ý thức  

Pháp 

 

Viết gộp sáu lộ trình này là: 

 

 

Căn 

               Xúc → Cảm giác (thọ) – Tƣởng  
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Trần 

 

Quán thân nơi thân là quán sát các cảm giác xúc chạm phát sinh 

nơi thân. Còn quán thọ nơi thọ là quán sát cả sáu cảm giác này. 

Nhƣ vậy quán thân nơi thân chỉ là một trƣờng hợp riêng của quán 

thọ nơi thọ. Tại sao không quán thọ nơi thọ không thôi mà phải 

tách riêng quán thân nơi thân ra làm một đề mục. Đức Phật phân 

chia thành quán thân, quán thọ vì các cảm giác trên thân có tính 

chất đặc biệt hơn năm loại cảm giác kia. Mỗi lộ trình tâm bát tà đạo 

khi có tham sân si, sầu bi khổ ƣu não đƣợc lƣu vào kho chứa lại là 

nhân duyên của nội xúc làm phát sinh một cảm giác khác nơi thân. 

Lộ trình tâm do những nội xúc này khởi lên đƣa đến cái biết ý thức 

về sự có mặt của tham sân si, sầu bi khổ ƣu não. Một ngƣời khi lo 

âu sợ hãi có cảm giác quặn đau nơi bụng, khi chờ đợi căng thẳng 

có cảm giác đau nơi dạ dày v.v…  

 

I./ Khi tọa thiền 

 

1./ Khi ngồi khởi lên tác ý quán thọ nơi thọ nhiệt tâm, tỉnh giác, 

chánh niệm, rút gọn là quán thọ nơi thọ hay rút gọn lại nữa là quán 

thọ rồi niệm thầm: “quán thọ…thọ…. thọ…” liên tục. Có thể niệm 

thầm theo nhịp của hơi thở nghĩa là khi hơi thở ra niệm thầm, còn 

khi hơi thở vô ngƣng lại. Tất cả sự thực hành chỉ có nhƣ vậy và hãy 

để tâm tự nhiên trải nghiệm những gì xảy ra. 

 

2./ Gợi ý trải nghiệm: 

 

Khi niệm: “quán thọ…thọ…thọ…” chánh niệm sẽ khởi lên và sự 

chú tâm quán sát các cảm giác sẽ tự động khởi lên. Khác với niệm 

Thân chỉ quán sát các cảm giác nơi thân, khi niệm Thọ sẽ quán sát 

ba loại cảm giác: cảm giác trên thân, cảm giác âm thanh, cảm giác 

pháp trần (hình ảnh và tƣ tƣởng xuất hiện trƣớc mặt). Sự chú tâm 

quán sát sẽ khởi lên từ cảm giác này sang cảm giác khác theo thứ 

tự cảm giác này diệt tiếp đến cảm giác khác phát sinh và ba loại 

cảm giác đƣợc quán sát đan xen với nhau. Khi sự chú tâm quán sát 

tự động khởi lên nhƣ vậy ngƣời tu sẽ kinh nghiệm đƣợc cái biết 

trực tiếp, biết nhƣ thật các cảm giác, gọi là cái biết tỉnh giác. Biết 

mà không tìm hiểu, phán đoán, phán xét; biết mà không yêu thích, 

không chán ghét; biết mà không ràng buộc; biết mà không phiền 

não. Vị ấy cũng cảm nhận rất rõ so với Niệm Thân, định mà vị ấy 

đạt đƣợc rất “nhẹ nhõm” so với định đạt đƣợc khi niệm Thân. 
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3./ Phân tích lộ trình tâm: 

 

Lộ trình tâm cũng giống nhƣ khi niệm Thân nhƣng chỉ khác niệm 

thân chỉ quán sát một loại cảm giác còn niệm Thọ khi tọa thiền 

quán sát ba loại cảm giác. Định đạt đƣợc khi niệm Thọ “nhẹ nhõm” 

hơn rất nhiều khi niệm Thân là vì khi niệm thân các cảm giác đƣợc 

biết chủ yếu là trên thân trong đó có nhiều cảm giác đau đƣợc 

“quét đi quét lại” nhiều lần. Còn trong niệm thọ các cảm giác pháp 

trần trƣớc mặt luôn xuất hiện đan xen với cảm giác trên thân và 

cũng thỉnh thoảng đan xen với cảm giác âm thanh, vì vậy cảm giác 

trên thân nhất là cảm giác đau không còn xuất hiện nhiều nhƣ khi 

niệm thân nữa. Định khi niệm Thọ đạt đƣợc tứ thiền một cách dễ 

dàng hơn nhiều khi niệm Thân 

 

II./ Thực hành trong cuộc sống: 

 

Thực hành và trải nghiệm giống nhƣ Niệm Thân. 

 

III./ Kết luận 

 

Niệm Thân và Niệm Thọ giống nhau về sự thực hành và trải 

nghiệm chỉ khác nhau về số lƣợng cảm giác đƣợc quán sát. Niệm 

Thân và Niệm Thọ làm cho ngƣời tu an trú đƣợc Tâm giải thoát 

nhƣng không đƣa đến giải thoát tối hậu (quả A la hán) vì với Niệm 

Thân và Niệm Thọ, Tuệ giải thoát chƣa đƣợc tu tập, chƣa đi đến 

viên mãn nên chƣa đoạn diệt đƣợc vô minh mà chỉ nhiếp phục vô 

minh. Vì niệm Thân và niệm Thọ giống nhau nhƣ vậy ngƣời tu có 

thể thực hành theo cách: lúc tọa thiền thì niệm Thọ, khi thực hành 

trong cuộc sống thì niệm Thân (thực hành trong cuộc sống niệm 

Thân dễ hơn thực hành niệm Thọ). 
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CHƯƠNG BỐN: QUÁN TÂM 

 NƠI TÂM 
 

 

 

 

Trong phần quán Tâm nơi Tâm có ba pháp quán tâm hay ba đề 

mục quán tâm: Một là quán những gì đƣợc thấy, đƣợc biết là tâm. 

Hai là quán các tâm biết nhƣ nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, 

thân thức, tƣởng thức, ý thức. Ba là quán sát đối tƣợng của tâm ý 

thức. 

 

A./ Quán những gì đƣợc thấy đƣợc biết là tâm: 

 

Sáu căn và sáu trần tiếp xúc với nhau phát sinh ra sáu cảm giác và 

sáu cái biết trực tiếp, biết nhƣ thật sáu cảm giác đó. 

 

Mắt 

              Xúc → Cảm giác hình ảnh – Nhãn thức  

Sắc 

 

Tai 

              Xúc → Cảm giác âm thanh – Nhĩ thức  

Thanh 

 

Mũi 

              Xúc → Cảm giác mùi – Tỷ thức  

Hƣơng 

 

Lƣỡi 

             Xúc → Cảm giác vị – Thiệt thức  

Vị 

 

Thân 

            Xúc → Cảm giác xúc chạm – Thân thức 

Xúc 

  

Ý          



30 | P H Á P  H À N H  T Ứ  N I Ệ M  X Ứ     T K  N G U Y  Ê N  

T U Ệ   

 

 
 
 
 

            Xúc → Cảm giác pháp trần – Ý thức  

Pháp 

 

Trong cuốn Bát Chánh Đạo Con Đƣờng Vắng Mặt Khổ Đau đã 

phân tích kỹ: nhãn thức thấy cảm giác hình ảnh. Nhĩ thức nghe cảm 

giác âm thanh. Tỉ thức biết cảm giác mùi. Thiệt thức biết cảm giác 

vị. Thân thức biết cảm giác xúc chạm. Tƣởng thức biết cảm giác 

pháp trần. Nhƣng lộ trình tâm bát tà đạo của một ngƣời không học 

Tứ Thánh Đế, không tu Tứ Niệm Xứ sẽ khởi lên cái biết ý thức tà 

kiến: 

 

Căn 

               Xúc → Cảm giác (Thọ) – Tƣởng → Niệm → Tƣ duy            

Trần            →Ý thức (Tà kiến) 

 

Cái biết ý thức nhị nguyên gọi là Tà Kiến bao gồm chủ thể biết (có 

một cái Ta là chủ nhân của cái biết) và đối tƣợng đƣợc biết là trần 

cảnh đƣợc phán định là dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Cái biết ý 

thức nhị nguyên này là vô minh, là tà kiến bởi cái biết là vô ngã 

(không có Ta) và cái đƣợc biết là cảm giác chứ không phải là sáu 

trần cảnh, không phải là thế giới vật chất bên ngoài. Cái đƣợc biết 

là sáu cảm giác thuộc phạm trù tâm là danh pháp chứ không phải 

cảnh là sắc pháp. Vô minh này phát sinh vì Tà niệm kích hoạt 

thông tin “vô minh Ta của Ta” trong “kho chứa” cho tà tƣ duy sử 

dụng. Hiểu biết vô minh “tâm thấy cảnh” phát sinh nơi mỗi lộ trình 

tâm Bát Tà Đạo lại đƣợc lƣu vào “kho chứa” và lại đƣợc Tà niệm 

kích hoạt ở lộ trình tâm sau. Vô minh này có thể gọi là vô minh 

gốc vì từ vô minh này “tâm biết cảnh” mới có vô minh hiểu biết về 

khổ, tập, diệt, đạo ở nơi hoàn cảnh (khổ, nguyên nhân của khổ ở 

nơi hoàn cảnh, sự chấm dứt khổ cũng ở nơi hoàn cảnh và đƣơng 

nhiên con đƣờng đƣa đến chấm dứt khổ là thay đổi hoàn cảnh). 

Nếu là Chánh kiến: những gì đƣợc thấy đƣợc biết là tâm thì cũng 

đƣa đến Chánh kiến: khổ, tập, diệt, đạo là tâm (trừ khổ diệt không 

phải là tâm, cũng không phải là vật, nó là pháp vô vi đƣợc tâm 

biết.) 

 

I./ Khi tọa thiền 

 

1./ Ngƣời tu tác ý nghĩ đến quán tâm nơi tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, 

chánh niệm mà cụ thể là quán sát những gì đƣợc thấy đƣợc biết là 

tâm và rút gọn lại là quán là tâm hay rút gọn nữa là tâm, sau đó 
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khởi lên niệm thầm: “là tâm…là tâm… là tâm…” và có thể rút gọn 

nữa: “là tâm… tâm… tâm…” Sự thực hành chỉ có nhƣ vậy và hãy 

để tâm tự nhiên rồi chiêm nghiệm. 

 

2./ Gợi ý trải nghiệm: Khi niệm liên tục “là tâm… tâm… tâm…”, 

chánh niệm sẽ khởi lên liên tục và sự chú tâm quán sát sẽ tự động 

xảy ra liên tục. Vị ấy biết rõ các cảm giác với cái biết tỉnh giác và 

tiếp theo cái biết ý thức nhƣ thật (chánh kiến) sẽ khởi lên: “là tâm” 

tức ý thức biết đối tƣợng đó là tâm. Một cảm giác trên thân, một 

cảm giác pháp trần, một cảm giác âm thanh khởi lên đƣợc biết rõ 

rồi ý thức chánh kiến khởi lên: đó là tâm. Khi chánh kiến khởi lên 

“là tâm” vị ấy cũng kinh nghiệm đƣợc lộ trình tâm dừng lại đó 

ngay lập tức. Không còn khởi lên tìm hiểu, phán đoán, phán xét, 

không yêu thích, không chán ghét, không dính mắc ràng buộc với 

đối tƣợng đó. Vị ấy cũng kinh nghiệm đƣợc mức định rất cao của 

pháp quán này thƣờng là tam thiền hoặc tứ thiền. Và nhƣ vậy vị đó 

kinh nghiệm (chứng ngộ) và an trú đƣợc Tâm giải thoát và Tuệ giải 

thoát. 

 

3./ Phân tích lộ trình tâm: 

 

Có năm loại lộ trình tâm khởi lên trong pháp quán này. 

 

a./ Lộ trình tâm khởi lên chánh niệm: cũng giống nhƣ niệm Thân 

niệm Thọ, hành vi niệm thầm từ “là tâm” không phải là chánh niệm 

mà nó tạo nhân duyên cho chánh niệm sinh khởi. Nhƣng trong 

trƣờng hợp niệm Tâm, ngƣời tu cần phải phân biệt giữa niệm thầm 

từ “là tâm” với chánh kiến cũng khởi lên với từ “là tâm”. Lúc đầu 

vị ấy niệm thầm “là tâm” nhƣng khi lộ trình tâm có chánh kiến là 

tâm khởi lên liên tục thì chính lúc đó chánh kiến: “đối tƣợng này là 

tâm” đƣợc lƣu vào “kho chứa” và là nhân duyên cho chánh niệm ở 

lộ trình tâm sau khởi lên. Vì vậy lúc đó không phải là niệm thầm 

mà đó là chánh kiến “là tâm”. 

 

b./ Lộ trình tâm quán “là tâm”: Những đối tƣợng đƣợc biết rõ với 

cái biết tỉnh giác rồi chánh kiến khởi lên “là tâm” có lộ trình nhƣ 

sau: 

 

Xúc → Cảm giác → Tƣởng → Chánh niệm → Chánh tinh tấn → 

Chánh định → [Tỉnh giác]→ Chánh tƣ duy → Chánh kiến (ý thức) 
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Một cảm giác khởi lên có chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, 

có cái biết tỉnh giác,lúc đó chánh tƣ duy sẽ khởi lên, phân tích so 

sánh đối chiếu đối tƣợng đƣợc biết rõ đó với thông tin đã đƣợc 

chánh niệm kích hoạt (những đối tƣợng đƣợc thấy đƣợc biết là 

tâm) đua đến phát sinh cái biết ý thức đúng nhƣ thật gọi là chánh 

kiến: đối tƣợng đó là tâm. Khi cái biết chánh kiến khởi lên là tâm, 

lộ trình tâm dừng lại ở đây không có gì thêm nữa. Ngƣời tu trải 

nghiệm đƣợc giải thoát. Sự giải thoát này bao gồm: Tâm giải thoát 

do an trú tỉnh giác và Tuệ giải thoát do an trú chánh kiến hay còn 

gọi là Không giải thoát và Vô Tƣớng giải thoát. Tuệ giải thoát còn 

gọi là Vô Tƣớng giải thoát vì tuệ này biết rõ rằng tất cả các đối 

tƣợng đƣợc thấy đƣợc biết là tâm nên nó là vô tƣớng, vì nếu là vật 

là sắc pháp sẽ có tƣớng trạng. 

 

Cái biết ý thức do tƣ duy mà phát sinh, mà đã tƣ duy đa phần là tƣ 

duy bằng ngôn ngữ, khái niệm nên trong cái biết ý thức đƣợc diễn 

tả bằng ngôn ngữ, khái niệm. Đối với lộ trình tâm Bát Tà Đạo khi 

có một cảm giác phát sinh, có cái biết trực tiếp biết cảm giác đó rồi 

tà tƣ duy khởi lên đƣa đến cái biết ý thức tà kiến: là cây tre, là con 

bò, là ô tô, là nhà v.v… Cái biết ý thức Tà kiến này mang nội dung 

tâm thấy cảnh. Mỗi một lộ trình quán “là tâm” này khởi lên Chánh 

kiến “là tâm” không những làm cho ngƣời tu an trú Tâm giải thoát, 

Tuệ giải thoát mà còn có tác dụng xóa thông tin vô minh gốc trong 

“kho chứa: “tâm thấy cảnh””. Điều này đƣa đến một hiểu biết vô 

cùng mới mẻ, xƣa nay chƣa từng đƣợc nghe. Đó là hiểu biết xƣa 

nay của nhân loại tâm là cái biết, một cái gì trừu tƣợng khó thấy, 

khó hiểu, ai dè tâm không những là cái biết mà những gì đƣợc thấy, 

những gì đƣợc nghe, những gì đƣợc cảm nhận, những gì đƣợc nhận 

thức hàng ngày này cũng chính là tâm. 

 

c./ Lộ trình tâm của những đối tƣợng không đƣợc quán là tâm:  

 

không phải tất cả mọi đối tƣợng (cảm giác) khởi lên đều đƣợc quán 

“là tâm”. Những đối tƣợng đƣợc quán “là tâm” là các cảm giác nổi 

trội, còn một số đối tƣợng không đƣợc quán “là tâm” sẽ không có 

cái biết ý thức chánh kiến khởi lên. Tất cả những đối tƣợng đó lộ 

trình tâm dừng lại ở cái biết trực tiếp (tƣởng). 

 

Xúc → Cảm giác (Thọ) – Tƣởng  
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Đối với các đối tƣợng này chỉ có cái biết trực tiếp không ngôn từ, 

tri thức, khái niệm; ngƣời tu cũng kinh nghiệm đƣợc giải thoát 

tƣơng tự nhƣ Tâm giải thoát. 

 

d./ Lộ trình tâm kinh nghiệm các tầng định: giống nhƣ khi niệm 

Thân, niệm Thọ. 

 

e./ Lộ trình tâm kinh nghiệm Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát: giống 

nhƣ niệm Thân, niệm Thọ. 

 

II./ Thực hành trong cuộc sống hằng ngày. 

 

Niệm Tâm với đề mục quán “là tâm” không những thực hành khi 

tọa thiền mà phải thực hành trong cuộc sống từ khi thức dậy buổi 

sáng đến khi đi vào giấc ngủ buổi tối. 

 

1./ Thực hành: vị ấy khởi lên niệm thầm: “quán là tâm” và rút gọn 

lại là: “là tâm…tâm… tâm…”. Khi chánh kiến “là tâm” đã khởi lên 

liên tục thì nó thay thế cho niệm thầm “là tâm”. Việc thực hành chỉ 

nhƣ vậy và hãy để tâm tự nhiên chiêm nghiệm. 

 

2./ Gợi ý trải nghiệm: Khởi đầu vị ấy có thể ngồi trên một cái ghế 

và hƣớng tâm đến các đối tƣợng đƣợc thấy (cảm giác hình ảnh). 

Khi thấy chiếc lá rơi khởi lên “là tâm” thấy một con chim bay, một 

ngƣời đi qua, một tia nắng rọi… đều tự động khởi lên “là tâm”. 

Nghĩa là những cảm giác hình ảnh nào nổi trội, có chú tâm vào nó, 

biết rõ nó rồi chánh kiến sẽ khởi lên “là tâm”. Không phải tất cả 

những cảm giác hình ảnh đƣợc thấy đều khởi lên “là tâm”, cứ để 

tâm tự nhiên thì sẽ cảm nhận đƣợc những gì nổi trội, có chú tâm, 

chánh kiến đều tự động khởi lên “là tâm”. Tiếp đến hƣớng đến âm 

thanh: khi nghe rõ một cảm giác âm thanh chánh kiến sẽ tự động 

khởi lên “là tâm”. Tiếp đến hƣớng đến thân, khi biết rõ cảm giác 

nổi trội trên thân, chánh kiến cũng tự động khởi lên “là tâm”. Khi 

đã hƣớng tâm đến ba loại cảm giác ngƣời tu để tâm tự nhiên không 

hƣớng đến đối tƣợng nào nữa và cảm nhận tại một thời điểm cảm 

giác nào nổi trội nhất trong ba loại cảm giác đó thì chánh kiến khởi 

lên “là tâm” đối với cảm giác đó. Và nhƣ vậy chánh kiến “là tâm” 

khởi lên liên tục từ đối tƣợng này sang đối tƣợng khác.  

 

Tiếp đến ngƣời tu có thể thực hành quán “là tâm”với mọi tƣ thế và 
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hành động. Khi đi mỗi cảm giác chạm đất nơi chân chánh kiến “là 

tâm” khởi lên đều đặn đan xen với cảm giác hình ảnh và âm thanh 

nổi trội. Đặc biệt mỗi một hành vi, động tác của thân khi ăn uống, 

nhai nuốt, cử động tay chân, quét nhà, đánh răng, giặt giũ… đều có 

chú tâm quán sát, đều biết cảm giác đó với cái biết tỉnh giác rồi 

chánh kiến khởi lên “là tâm”. Ngƣời tu cũng kinh nghiệm đƣợc 

trong quán “là tâm” này đã bao gồm quán Thân, quán Thọ. Ngƣời 

tu cũng kinh nghiệm đƣợc khi quán “là tâm”, lộ trình tâm dừng lại 

cái biết chánh kiến “là tâm”, không có một diễn tiến nào tiếp theo. 

Không tìm hiểu, phán đoán, phán xét, không yêu thích, không chán 

ghét, độc lập không ràng buộc, giải thoát không hệ lụy. 

 

3./ Phân tích lộ trình tâm: 

 

Lộ trình tâm cũng giống nhƣ khi tọa thiền duy chỉ có thêm một loại 

lộ trình tâm đƣa đến Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng (Vô 

Tác giải thoát). Mức độ định trong sự thực hành này chỉ đạt đến sơ 

thiền vì trong sự chú tâm này có loại chú tâm có Tầm có Tứ. 

 

III./ Kết Luận: 

 

Chánh niệm quán tâm nơi tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm với 

đề mục quán “là tâm” đã bao gồm quán thân quán thọ đƣa đến 

chứng ngộ và an trú Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Nếu trong một 

ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng… ngƣời tu 

thực hành đƣợc nhất tâm (nhất niệm) thì ngƣời đó an trú đƣợc Tâm 

giải thoát, Tuệ giải thoát, ngƣời đó mới hiểu đƣợc: Pháp mà Đức 

Thế Tôn khéo léo thuyết giảng là thiết thực hiện tại, không có thời 

gian, đến để mà thấy. Sự thực hành liên tục không gián đoạn chánh 

niệm quán “là tâm” mới phát sinh chánh kiến “là tâm” liên tục 

không gián đoạn. Chỉ có sự liên tục không gián đoạn của chánh 

kiến “là tâm” này mới có thể xóa bỏ thông tin vô minh gốc trong 

“kho chứa” (tâm biết cảnh). Sự xóa bỏ vô minh gốc này mới đƣa 

đến xóa bỏ hiểu biết vô minh: khổ, tập, diệt, đạo nơi ngoại cảnh. 

 

Ví nhƣ một ngƣời học tụng bài kinh Châu Báu bằng tiếng Pali, 

ngƣời đó phải học, phải đọc tụng trong nhiều tháng, thậm chí hàng 

năm trời. Ngƣời đó mở mắt nhìn chữ để đọc tụng hoạc nhắm mắt 

lại tụng đọc đến khi quên chữ nào thì mở mắt đọc lại, ngƣời đó 

tụng đọc với hội chúng v.v… Phải rất nhiều cố gắng nỗ lực đến 

một lúc nào đó ngƣời đó đã thuộc lòng và cho dù có một mình 
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ngƣời đó vẫn tụng đọc thành thạo, thuộc lòng không vấp váp. Cho 

đến lúc đó, khi ngƣời đó tụng các từ ngữ, âm điệu giọng đọc tự 

động khởi lên chạy suốt cả bài kinh và ngƣời này không hề nhớ 

nghĩ đến một âm, một từ nào của bài kinh cả. Đến nhƣ vậy thì sự 

luyện tập đã làm phát sinh một lập trình và lập trình này đƣợc cài 

đặt vào bộ nhớ (“kho chứa”) tức là vào cấu trúc ADN của các tế 

bào thần kinh não bộ vùng ngôn ngữ và các tế bào cơ thuộc hàm, 

lƣỡi, thanh quản v.v… vì vậy khi ngƣời ấy tác ý đọc tụng bài kinh 

châu báu thì lập trình này khởi lên một cách hoàn toàn tự động. 

Nhƣng nếu ngƣời này không tiếp tục tụng đọc, không nhớ nghĩ đến 

tụng đọc, không nghe tụng đọc thì một thời gian sau (dài hay ngắn 

tùy ngƣời) lập trình này bị hƣ hỏng hoặc phá hủy hoàn toàn làm 

cho ngƣời đó không tụng đọc đƣợc bài kinh đó nữa. Cũng y nhƣ 

vậy khi chánh niệm đƣa đến chánh kiến: “đối tƣợng đó là tâm” 

khởi lên liên tục không gián đoạn nó sẽ hình thành một lập trình 

mới lƣu vào “kho chứa”. Nếu thời gian chánh kiến khởi lên liên tục 

không gián đoạn đƣợc kéo dài thì lập trình đƣợc củng cố ngày càng 

vững chắc. Ngƣợc lại lập trình vô minh: Tà niệm đƣa đến Tà kiến: 

“Tâm thấy cảnh” bị bỏ đói và nếu kéo dài sẽ hƣ hỏng và bị phá 

hủy. Hai lập trình Minh và Vô minh ngƣợc nhau nhƣ vậy đƣa đến 

Minh sẽ xóa bỏ đƣợc Vô minh khi mà Minh đã viên mãn. Thời hạn 

của sự xóa bỏ này Đức Phật đã chỉ rõ: từ bảy ngày (với bậc thƣợng 

trí) cho đến bảy tháng, hoặc bảy năm. Vì vậy phải thực hành niệm 

này liên tục có thể là một tuần, một tháng, vài tháng mới chuyển 

sang niệm khác. 

 

B./ Quán Tâm 

 

Quán tâm là quán sát các đối tƣợng của tâm ý thức. Đề mục này đã 

đƣợc mô tả trong bài kinh Niệm Xứ là để tuệ tri tâm có tham có 

sân có si, hay tuệ tri tâm không có tham, không có sân, không có si, 

tuệ tri tâm có định hay không có định, tuệ tri tâm có giải thoát hay 

không có giải thoát. Với tuệ tri tâm có định và tuệ tri tâm giải thoát 

đã nói rõ trong lộ trình tâm quán thân, quán thọ, quán là tâm. 

 

1./ Sự thực hành khi tọa thiền cũng nhƣ trong cuộc sống: 

 

Ngƣời tu khởi lên tác ý thực hành quán tâm nơi tâm, nhiệt tâm tỉnh 

giác chánh niệm mà cụ thể là quán sát tâm để biết tâm có khởi lên 

tham sân si hay không khởi lên tham sân si khi thấy biết các đối 

tƣợng, nói tắt là quán tâm, sau đó niệm thầm: “quán tâm…quán 
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tâm…quán tâm…”. Sự thực hành chỉ có nhƣ vậy và để tâm tự 

nhiên trải nghiệm. 

 

2./ Gợi ý trải nghiệm 

 

-- Khi có chánh niệm khởi lên ngƣời tu kinh nghiệm đƣợc có chú 

tâm quán sát đối tƣợng và biết đối tƣợng với cái biết tỉnh giác. Sau 

đó ý thức chánh kiến khởi lên: chỉ có cái biết tỉnh giác, tâm không 

có tham, không có sân, không có si nghĩa là tuệ tri tâm không có 

tham, tuệ tri tâm không có sân, tuệ tri tâm không có si. 

 

-- Khi mất chánh niệm, tà niệm khởi lên nên lộ trình Bát Tà Đạo 

khởi lên lúc đó hoặc có tham, hoặc có sân, hoặc có si. Tà niệm và 

Bát Tà Đạo này khởi lên với thời gian dài hay ngắn tùy lúc, tùy 

ngƣời nhƣng đã là bát tà đạo thì hoặc là có tham hoặc là có sân 

hoặc là có si, không thể nào khác đƣợc. 

 

-- Khi có chánh niệm trở lại lộ trình tâm Bát Chánh Đạo lại khởi 

lên với cái biết ý thức chánh kiến: tuệ tri tâm có tham, hay tuệ tri 

tâm có sân, hay tuệ tri tâm có si. Cái biết chánh kiến này là tuệ tri 

lộ trình tâm Bát Tà Đạo xảy ra trƣớc đó. 

 

-- Ngƣời tu khi quán tâm cũng kinh nghiệm và an trú Tâm giải 

thoát, Tuệ giải thoát nhƣ khi quán “là tâm”‟ 

 

3./ Phân tích lộ trình tâm 

 

Lộ trình tâm xảy ra cũng giống nhƣ khi quán “là tâm”, ở đây chỉ 

phân tích lộ trình tâm tuệ tri tham, tuệ tri sân, tuệ tri si. 

 

-- Có một số chủ trƣơng quán tâm nơi tâm nghĩa là khởi lên một cái 

tâm (chánh niệm tỉnh giác) để quan sát một cái tâm đang hiện hành. 

Sai lầm này ngƣời xƣa đã từng phê phán là “đầu thƣợng thêm đầu” 

(nghĩa là trên đầu lại mọc thêm một đầu khác nữa). Trong một thời 

điểm chỉ có duy nhất một lộ trình tâm khởi lên không thể đồng thời 

có hai lộ trinh tâm đồng thời khởi lên để mà “tâm này thấy tâm 

kia”. Trong một lộ trình tâm trừ thời điểm phát sinh thọ và tƣởng 

(hai danh pháp đồng thời) mỗi một thời điểm chỉ có một danh pháp 

duy nhất, không thể có hai danh pháp đồng thời để mà biết nhau. 

Cái biết trực tiếp (tƣởng) biết về cảm giác là cái biết hiện tại vì thọ 

và tƣởng phát sinh đồng thời cùng một lúc là cái biết “đang là”. 
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Còn ý thức bao giờ cũng là cái biết về quá khứ, cái đã xảy ra, cái 

đã diệt. Sở dĩ cái biết ý thức (cho dù là chánh kiến hay tà kiến) biết 

đƣợc cái đã xảy ra, đã diệt nhờ “kho chứa” thông tin nơi cấu trúc 

AND của tế bào não. Trong lộ trình tâm Bát Tà Đạo: 

 

Xúc → Thọ - Tƣởng → Tà niệm → Tà tƣ duy → Tà kiến → 

(Tham, sân, si) → Tà định. 

 

Cái biết ý thức Tà kiến biết đƣợc thọ, tƣởng, niệm, tƣ duy nhờ các 

thông tin này đƣợc lƣu vào kho chứa. Cũng trong lộ trình tâm này 

ý thức không thể biết đƣợc tham sân si và các danh pháp đằng sau, 

vì khi tham sân si và các danh pháp đằng sau xuất hiện thì ý thức 

đã diệt. Vậy ý thức biết tham sân si và các danh pháp đằng sau 

bằng cách nào? Sự việc xảy ra nhƣ sau: khi tham sân si của lộ trình 

tâm trƣớc đƣợc lƣu vào “kho chứa” trong ADN của tế bào não và 

đƣợc dẫn truyền đi khắp cơ thể. Ở ADN của tế bào một số bộ phận 

cơ thể khi xuất hiện các thông tin này sẽ xảy ra Nội Xúc, và do nội 

xúc này mà phát sinh một cảm giác trên thân và một lộ trình tâm do 

nội xúc khởi lên. Do lộ trình tâm nội xúc này mà cái biết ý thức sẽ 

biết có tham, sân si. Khi ý thức tà kiến biết có tham sân si thì diễn 

biến tiếp theo của lộ trình nội xúc này là: biết có tham thì tham 

phát sinh, biết có sân thì sân phát sinh, biết có si thì si sẽ phát sinh 

tiếp. Và nhƣ vậy tham sân si sẽ tăng trƣởng. Ngƣời không tu Tứ 

Niệm Xứ khi tâm có tham vẫn biết tâm có tham, khi tâm có sân vẫn 

biết tâm có sân, khi tâm có si vẫn biết tâm có si, nhƣng tham sân si 

lại tiếp tục tăng trƣởng. 

 

Ngƣời thực hành Niệm quán tâm nếu có thời điểm mất Chánh 

niệm, Tà niệm khởi lên, tâm có tham, có sân, có si vẫn biết có tham 

có sân có si nhƣng cái biết đó là Tà kiến. Nếu có Chánh niệm trở 

lại thì lộ trình tâm Bát Chánh Đạo khởi lên và trong đó cái biết ý 

thức Chánh kiến biết là tâm có tham, có sân, có si nhƣng là tham 

sân si ở lộ trình tâm Bát Tà Đạo trƣớc. Trong cái biết Chánh kiến 

này có nội dung của Tứ Thánh Đế biết tham sân si là nguyên nhân 

của khổ. Với cái biết chánh kiến này tham sân si không còn khởi 

lên nữa cho nên trong trƣờng hợp này chánh kiến biết có tham gọi 

là tuệ tri tham, chánh kiến biết có sân gọi là tuệ tri sân, chánh kiến 

biết có si gọi là tuệ tri si. 

 

C./ Quán tâm biết  
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Tâm biết bao gồm: nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân 

thức, tƣởng thức, ý thức. 

 

Nhãn thức thấy cảm giác hình ảnh. 

 

Nhĩ thức nghe cảm giác âm thanh. 

  

Tỉ thức cảm nhận cảm giác mùi. 

  

Thiệt thức cảm nhận cảm giác vị. 

 

Thân thức cảm nhận cảm giác xúc chạm. 

 

Tƣởng thức cảm nhận cảm giác pháp trần. 

 

Ý thức nhận thức các danh pháp còn lại. 

 

Nhƣ vậy có cả thảy bảy tâm biết. Đối với pháp quán này cũng cần 

thiết, cũng quan trọng nhƣng không cần thực hành nhiều vì hiểu 

biết này dễ đƣợc lƣu vào “kho chứa” không có gì cần phải xóa 

trong “kho chứa”, nên chỉ giới thiệu cách thực hành mà không 

phân tích trải nghiệm. 

 

Ngƣời tu chỉ cần tác ý nghĩ tới “quán sát tâm biết” rồi trải nghiệm. 

Lộ trình tâm bát chánh đạo có chánh kiến khởi lên: 

-- Một cảm giác nơi thân khởi lên biết nó với cái biết tỉnh giác rồi 

chánh kiến khởi lên: thân thức. 

 

-- Một cảm giác âm thanh khởi lên biết nó với cái biết tỉnh giác rồi 

chánh kiến khởi lên: nhĩ thức. 

 

-- Một cảm giác hình ảnh khởi lên biết nó với cái biết tỉnh giác rồi 

chánh kiến khởi lên: nhãn thức. 

 

-- Một cảm giác pháp trần khởi lên biết nó với cái biết tỉnh giác rồi 

chánh kiến khởi lên: tƣởng thức. 

 

-- Một cảm giác mùi khởi lên biết nó với cái biết tỉnh giác rồi 

chánh kiến khởi lên: tỉ thức. 
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-- Một cảm giác vị khởi lên biết nó với cái biết tỉnh giác rồi chánh 

kiến khởi lên: thiệt thức. 

 

-- Vị ấy cũng có thể khởi lên tƣ duy: biết đây là thân thức, nhĩ thức, 

nhãn thức, tƣởng thức, tỉ thức, thiệt thức chính là ý thức. 

 

Vị ấy cũng trải nghiệm đƣợc bậc thiền, trải nghiệm đƣợc Tâm giải 

thoát, Tuệ giải thoát nhƣ các pháp quán tâm khác. 

 

D./ Kết luận: 

 

Quán tâm nơi tâm, chữ tâm đƣợc lặp lại để nhấn mạnh rằng: đây 

không phải là giảng nói, bàn luận, suy nghĩ về tâm mà là chánh 

kiến, hiểu biết đúng nhƣ thật về tâm khi nó vừa xảy ra. Quán tâm 

nơi tâm nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm đƣa đến cái biết nhƣ thật 

về tâm, bao gồm cái biết tỉnh giác và chánh kiến. Và gì là chánh 

kiến, hiểu biết nhƣ thật về tâm? 

 

Tâm là một phạm trù gồm hai phần: cái biết và cái đƣợc biết. Cái 

biết bao gồm nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức, 

tƣởng thức và ý thức. Cái đƣợc biết bao gồm sáu cảm giác và tất cả 

những danh pháp còn lại. Tất cả cái đƣợc biết đều là tâm kể cả lời 

nói, hành động, ăn uống, vì lời nói, hành động và ăn uống thực chất 

là các cảm giác. Đây là chánh kiến và chánh kiến (Minh) này mới 

xóa bỏ đƣợc tà kiến (vô minh) rằng cái biết là tâm và cái đƣợc biết 

là cảnh vật là thế giới khách quan bên ngoài. Duy chỉ có một đối 

tƣợng đƣợc chánh kiến tuệ tri đó là: khổ diệt, giải thoát hay niết 

bàn thì không phải là tâm mà cũng không phải là cảnh, đơn giản nó 

là sự vắng mặt của cả tâm và cảnh (vô vi hay phi hữu). 

 

Trong ba pháp quán tâm này, hai pháp sau là quán tâm và quán tâm 

biết chỉ củng cố chánh kiến và an trú Tâm giải thoát và Tuệ giải 

thoát nhƣng không có tác dụng xóa vô minh trong kho chứa nên 

chỉ cần thực hành vừa đủ. Còn pháp quán “là tâm” có tác dụng xóa 

vô minh gốc trong kho chứa nên phải thực hành liên tục nhiều tuần, 

nhiều tháng liền. 
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CHƯƠNG NĂM: QUÁN PHÁP  

NƠI PHÁP. 
 

 

Quán pháp nơi pháp có rất nhiều đề mục đƣợc trình bày tuần tự 

nhƣ sau: 

 

I./ Quán vô thường: 

 

Là quán sát các pháp bao gồm: những gì đƣợc thấy, những gì đƣợc 

nghe, những gì đƣợc cảm nhận, những gì đƣợc nhận thứ đều vô 

thƣờng nghĩa là sinh lên rồi diệt đi không thƣờng hằng, không 

thƣờng trú ở đâu cả. Các tâm biết nhƣ nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, 

thân thức, thiệt thức, tƣởng thức, ý thức cũng vô thƣờng, cũng sinh 

và diệt, không thƣờng hằng, không thƣờng trú ở đâu cả. Tất cả các 

pháp này do duyên xúc mà sinh khởi. Xúc sinh các pháp sinh, xúc 

diệt các pháp diệt vì thế các pháp là vô thƣờng, không thƣờng 

hằng, không thƣờng trú ở đâu cả. 

 

1./ Tọa thiền:  

 

Ngƣời tu khởi lên tác ý: quán pháp nơi pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 

chánh niệm cụ thể quán các pháp là vô thƣờng rồi khởi lên niệm 

thầm: “vô thƣờng…vô thƣờng…vô thƣờng…”. Sự thực hành chỉ 

có nhƣ vậy và để tâm tự nhiên trải nghiệm. 

 

2./ Gợi ý trải nghiệm: mỗi một cảm giác khởi lên sẽ có sự chú tâm 

quán sát và biết cảm giác đó với cái biết tỉnh giác rồi cái biết ý thức 

chánh kiến khởi lên: vô thƣờng. Cảm giác trên thân, cảm giác âm 

thanh, cảm giác pháp trần trƣớc mặt, sau khi biết cảm giác đó với 

cái biết tỉnh giác, chánh kiến “vô thƣờng” khởi lên. Khi chánh kiến 

“vô thƣờng” (ý thức biết đối tƣợng đó vô thƣờng) khởi lên lộ trình 

tâm kết thúc tại đấy, không còn diễn tiến tiếp theo. Không tìm hiểu, 

không yêu thích, không chán ghét, độc lập không ràng buộc, giải 

thoát không hệ lụy đối với đối tƣợng đó. Trải nghiệm này chính là 

trải nghiệm Tuệ giải thoát. Trong sự giải thoát này không những có 
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Tuệ giải thoát mà còn có Tâm giải thoát. Vị ấy cảm nhận mức độ 

định khi tọa thiền quán vô thƣờng, thƣờng là tam thiền hoặc tứ 

thiền. 

 

3./ Phân tích lộ trình tâm: 

 

a./ Lộ trình khởi lên chánh niệm nhƣ đã phân tích trƣớc đó đối với 

niệm tâm. Khi chánh kiến vô thƣờng khởi lên có từ “vô thƣờng” có 

thể thay thế niệm thầm vô thƣờng tạo nhân duyên cho chánh niệm 

lộ trình tâm sau sinh khởi. 

 

b./ Lộ trình tâm quán vô thƣờng: mỗi một cảm giác đƣợc chú tâm 

quán sát khởi lên cái biết tỉnh giác và chánh kiến vô thƣờng đƣợc 

diễn tả nhƣ sau: 

 

Xúc → Thọ - Tƣởng → Chánh niệm → Chánh tinh tấn → Chánh 

định → (Tỉnh giác) → Chánh tƣ duy → Chánh kiến (vô thƣờng). 

 

Chánh tƣ duy sẽ đối chiếu với những thông tin hiểu biết nhƣ thật 

các pháp là vô thƣờng do văn tuệ lƣu vào “kho chứa” với tên là 

Minh đƣợc chánh niệm kích hoạt làm phát sinh chánh kiến, cái biết 

ý thức nhƣ thật: đối tƣợng đó vô thƣờng. 

 

c./ Một số cảm giác không đƣợc chú tâm quán sát không khởi lên 

chánh kiến vô thƣờng thì lộ trình tâm dừng lại cái biết trực tiếp. 

 

Xúc → Thọ - Tƣởng. 

 

d./ Lộ trình trải nghiệm định và giải thoát cũng tƣơng tự nhƣ khi 

quán “là tâm”. 

 

4./ Thực hành trong cuộc sống: 

 

Kết thúc tọa thiền, ngƣời tu nên tiếp tục thực hành, an trú chánh 

niệm này trong cuộc sống bằng cách liên tục niệm thầm: “vô 

thƣờng…vô thƣờng…vô thƣờng…”. Nhờ niệm thầm liên tục nên 

chánh niệm liên tục khởi lên làm cho chánh kiến vô thƣờng liên tục 

khởi lên. Những gì đƣợc thấy (cảm giác hình ảnh) đang chuyển 
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động, đang biến đổi, đang sinh diệt nên ý thức chánh kiến biết nó là 

vô thƣờng. Khi quay mặt sang bên phải thì cái thấy ở phía trƣớc 

diệt đi, nó vô thƣờng. Những gì đƣợc nghe (cảm giác âm thanh) 

sinh lên rồi diệt, chánh kiến biết nó vô thƣờng. Những gì đƣợc cảm 

nhận (cảm giác mùi, cảm giác vị, cảm giác xúc chạm) đều sinh lên 

rồi diệt đi ngay, chánh kiến biết nó vô thƣờng. 

 

Ngƣời tu cảm nhận một dòng chánh niệm và chánh kiến khởi lên 

liên tục không đứt đoạn một cách dễ dàng, không khó khăn, không 

mệt nhọc. Cái biết ý thức chánh kiến này mới thực sự trực tiếp trực 

nhận các pháp là vô thƣờng khi nó vừa xảy ra chứ không phải là 

giảng giải, tƣ duy, bàn luận về vô thƣờng nên Đức Phật mới lặp lại 

quán pháp nơi pháp. Thực hành nhƣ vậy nếu trọn một ngày thì trọn 

vẹn ngày đó vị ấy cũng kinh nghiệm và an trú đƣợc Tâm giải thoát, 

Tuệ giải thoát. 

 

Các lộ trình tâm khi quán Vô thƣờng cũng xảy ra giống nhƣ quán 

“là tâm”. 

 

5./ Kết luận: sự thực hành chánh niệm quán Vô thƣờng không 

những giúp cho ngƣời tu an trú Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát mà 

chính chánh kiến Vô thƣờng này mới có thể xóa bỏ “Thƣờng kiến”, 

cái biết Vô minh đƣợc lƣu giữ trong kho chứa. Vì vậy phải thực 

hành liên tục không gián đoạn. Ví nhƣ một đứa trẻ năm tuổi, một 

lần đƣợc gặp dì của nó và ngƣời mẹ nói với nó đây là dì ba của nó. 

Nó hiểu đƣợc và thông tin đó (khuôn mặt cùng với hiểu biết đây là 

dì ba) đƣợc lƣu vào kho chứa. Sau đó nhiều lần nó đƣợc gặp lại dì 

ba, lộ trình tâm khởi lên: 

 

Mắt 

            Xúc → Cảm giác hình ảnh – Nhãn thức → Niệm → Tƣ duy 

Sắc        → Ý thức 

 

Nhãn thức thấy hình ảnh (dì ba) rồi niệm kích hoạt thông tin trong 

kho chứa (hình ảnh và hiểu biết về dì ba) đƣa đến tƣ duy đối chiếu 

hai loại thông tin đó làm phát sinh cái biết ý thức: đây là dì ba. Lộ 

trình này lặp đi lặp lại nhiều lần, đƣợc củng cố, đƣợc vững chắc 

nên sau đó cho dù 3,4 năm liên tiếp không gặp dì ba nhƣng khi gặp 

lại nó vẫn biết đó là dì ba (nếu khuôn mặt dì ba không thay đổi 
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nhiều). Nhƣng nếu nó chỉ gặp dì ba có một lần và sau ba, bốn năm 

nó mới gặp lại thì nó không thể tự biết đƣợc đó là dì ba vì thông tin 

đƣợc lƣu vào kho chứa bị chìm lấp bởi muôn vàn thông tin khác 

không đƣợc lần nào kích hoạt lên. 

 

Cũng y nhƣ vậy nếu hiểu biết nhƣ thật về vô thƣờng, cái chánh 

kiến ấy đƣợc văn tuệ tiếp nhận và lƣu vào kho chứa mà không thực 

hành quán Vô thƣờng thì cũng chỉ nằm “chết” ở đó chứ không thể 

xóa bỏ vô minh thƣờng kiến đƣợc. 

 

Có một lần giữa một nhóm ngƣời đã đƣợc nghe giảng về Tứ Thánh 

Đế, đƣợc nghe giảng về vô thƣờng rất nhiều lần và họ cũng đang 

thực hành Tứ Niệm Xứ nhƣng là quán thân, quán thọ chứ chƣa 

thực hành quán vô thƣờng, một câu hỏi đƣợc nêu lên: một thanh 

niên có hàm răng khỏe, sau khi ăn bánh đa liền thốt lên: cái bánh 

đa này giòn quá. Câu nói của ngƣời thanh niên này đúng hay sai? 

Đa phần im lặng nhƣng cũng có ngƣời nói: câu nói đó đúng sự thật, 

cái bánh đa này giòn. Câu nói của ngƣời thanh niên hàm ý cái giòn 

nằm trong bánh đa, nó thƣờng trú trong bánh đa, nó thƣờng còn 

trong bánh đa, câu nói này xuất phát từ hiểu biết vô minh thƣờng 

kiến, xem các pháp là thƣờng hằng, thƣờng trú. 

 

Nếu quán sát sự thật sẽ thấy: nếu có hàm răng (khỏe) và cái bánh 

đa (hai nhân) mà chƣa tiếp xúc với nhau thì không có cái “giòn” 

nào phát sinh cả. Nếu hàm răng tiếp xúc với bánh đa tức duyên 

nhau (xúc hay tƣơng tác) tức có đủ nhân (hai nhân) đủ duyên (xúc) 

thì lúc đó sẽ phát sinh cảm giác giòn. Cảm giác giòn này sinh lên 

và sau đó diệt đi. Cảm giác giòn này sinh lên rồi diệt, trƣớc khi 

sinh (nó chƣa có) nó không ở trong bánh đa, không ở trong hàm 

răng, không ở đâu cả; khi diệt đi nó cũng không về đâu cả. Nhƣ 

vậy cảm giác giòn này là vô thƣờng, không thƣờng hằng, thƣờng 

trú trong bánh đa. Nếu cái bánh đa đó tiếp xúc với hàm của một 

ông già đã rụng hết răng hay một đứa trẻ chƣa mọc răng thì không 

có cảm giác giòn nào cả. 

 

Sở dĩ đa phần mọi ngƣời im lặng, thậm chí có ngƣời trả lời đúng vì 

văn tuệ, hiểu biết nhƣ thật về vô thƣờng tuy đã đƣợc lƣu vào kho 

chứa nhƣng chƣa thực hành quán vô thƣờng vì vậy chánh kiến vô 

thƣờng chƣa đƣợc tu tập, chƣa đƣợc làm cho viên mãn nên tà kiến 

(thƣờng kiến) vẫn có cơ hội khởi lên. 
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Giống nhƣ một học sinh học toán, sau khi nghe giảng về một định 

lý toán học, ngƣời học trò phải làm bài tập về định lý đó. Việc giải 

các bài tập giúp cho ngƣời học hiểu biết sâu sắc, tƣờng tận mọi 

trƣờng hợp, mọi khía cạnh, mọi tình huống của định luật toán học 

kia. Cũng y nhƣ vậy ngƣời tu phải thực hành nhiều ngày, nhiều 

tháng liên tục nhất là trong cuộc sống đa dạng mới làm cho tuệ giác 

vô thƣờng đi đến viên mãn, mới xóa đƣợc vô minh thƣờng kiến 

trong kho chứa. 

 

Trong quán vô thƣờng này đã bao gồm quán thân, quán thọ và chỉ 

có quán vô thƣờng (quán pháp cùng với các pháp quán tâm mới 

đƣa đến Tuệ giải thoát, mới đƣa đến xóa bỏ vô minh và thành đạt 

quả vị A la hán). 

 

II./ Quán vô chủ (vô ngã) 

 

Tất cả các pháp bao gồm danh và sắc cũng có nghĩa là bao gồm cái 

biết và cái đƣợc biết đều là pháp duyên khởi, nên tất cả các pháp 

đều vô chủ. Điều này cũng có nghĩa là không có một cái Ta là chủ 

nhân của các pháp, nghĩa này gọi là vô ngã. Quán vô chủ cũng có 

nghĩa là quán vô ngã. 

 

1./ Tọa thiền và thực hành trong cuộc sống: 

 

Ngƣời tu khởi lên suy nghĩ: quán pháp nơi pháp, nhiệt tâm, tỉnh 

giác, chánh niệm mà cụ thể là quán vô chủ hay vô ngã rồi niệm 

thầm: “vô chủ…vô chủ…vô chủ…” và để tâm tự nhiên trải 

nghiệm. 

 

2./ Trải nghiệm: 

 

Vị ấy kinh nghiệm đƣợc khi một cảm giác khởi lên, có chú tâm 

quán sát và biết cảm giác ấy với cái biết tỉnh giác rồi chánh kiến 

khởi lên: “vô chủ”. Đặc biệt khi thực hành trong cuộc sống thì bất 

kỳ cái gì đƣợc thấy rõ, chánh kiến sẽ khởi lên “vô chủ” (đối tƣợng 

đó vô chủ), những gì đƣợc nghe chánh kiến khởi lên “vô chủ”, 

những gì đƣợc cảm nhận, những gì đƣợc nhận thức chánh kiến đều 

khởi lên “vô chủ”. 



45 | P H Á P  H À N H  T Ứ  N I Ệ M  X Ứ     T K  N G U Y  Ê N  

T U Ệ   

 

 
 
 
 

 

Vị ấy cũng kinh nghiệm đƣợc khi chánh kiến “vô chủ” khởi lên, lộ 

trình tâm chỉ dừng lại chánh kiến “vô chủ” không có diễn tiến 

thêm. Không ƣa thích, không chán ghét, độc lập không ràng buộc, 

giải thoát không hệ lụy. Giải thoát này bao gồm Tâm giải thoát và 

Tuệ giải thoát. 

 

Vị ấy cũng kinh nghiệm đƣợc lúc tọa thiền định có thể ở mức tam 

thiền hoặc tứ thiền, khi thực hành trong cuộc sống ở mức sơ thiền. 

 

3./ Phân tích lộ trình tâm: cũng giống nhƣ khi quán vô thƣờng. 

 

4./ Kết luận 

 

Quán vô chủ hay quán vô ngã giúp cho ngƣời tu trực tiếp trực nhận 

những gì đƣợc thấy, đƣợc nghe, đƣợc cảm nhận, đƣợc nhận thức là 

vô chủ khi nó vừa xuất hiện mà không phải là bàn thảo, lý luận 

suông về vô ngã. Sự thực hành này giúp ngƣời tu an trú Tâm giải 

thoát, Tuệ giải thoát. Hơn thế nữa nó làm cho chánh kiến vô chủ 

(vô ngã) đƣợc tu tập, đƣợc làm cho viên mãn đƣa đến xóa bỏ vô 

minh ngã kiến đƣợc lƣu giữ trong kho chứa. Vì rằng vô minh ngã 

kiến rất sâu dày nên muốn xóa bỏ đƣợc nó phải thực hành liên tục 

không đứt đoạn trong nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng. 

 

Ví nhƣ có một ngƣời mới đến ở một khu phố, anh ta thấy đối diện 

nhà mình có một cô gái rất trẻ đẹp tên là cô Nụ sống với một cụ già 

râu tóc bạc phơ. Vì không biết quan hệ của cụ già và cô Nụ anh ta 

hỏi ngƣời hàng xóm. Ngƣời hàng xóm này đùa cợt nên nói với anh 

ta: cô Nụ là cháu cụ già. Anh ta nghe vậy tƣởng thật và thông tin 

đó đƣợc lƣu vào kho chứa. Và vì vậy khi nghe nói đến cô Nụ, nhìn 

thấy cô Nụ, nghĩ tƣởng về cô Nụ … lộ trình tâm có tƣ duy khởi lên 

và tƣ duy đối chiếu với thông tin “cô Nụ là cháu cụ già” trong kho 

chứa, nên ý thức khởi lên: cô Nụ là cháu cụ già. Sự việc xảy ra 

trong một thời gian dài nhƣ vậy, nhƣng một hôm anh ta thấy cụ già 

về đó, cửa khoa kín không có cô Nụ ở nhà. Chờ dợi một lúc cụ già 

hỏi anh ta: 

 

- Anh có thấy vợ tôi đâu không? 
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- Vợ ông là ai? 

 

- Vợ tôi là cô Nụ chứ ai nữa. 

 

Nghe xong anh ta hiểu ra sự thật, và lúc này cái hiểu biết đúng với 

sự thật, cô Nụ là vợ cụ già đƣợc lƣu vào kho chứa và nó xóa luôn 

thông tin sai cô Nụ là cháu cụ già trong kho chứa. Từ nay trở đi hễ 

nghe nói về cô Nụ, hay thấy cô Nụ lộ trình tâm có tƣ duy khởi lên 

sẽ đối chiếu với thông tin mới đúng sự thật làm phát sinh cái biết ý 

thức là cô Nụ là vợ cụ già. 

 

Chánh kiến hay trí tuệ hay Minh sẽ xóa bỏ Vô minh, Tà kiến y nhƣ 

vậy nhƣng không phải chỉ cần một lần nhƣ cái kiến thức kia mà 

phải thực hành liên tục không đứt đoạn trong nhiều tuần, thậm chí 

nhiều tháng mới xóa đƣợc vô minh ngã kiến ấy. 

 

Quán vô chủ (vô ngã) đồng nghĩa với quán đoạn diệt nhƣ trong 

Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái đã đề cập. Quán đoạn diệt là đoạn diệt 

Năm Thủ Uẩn, đoạn diệt sự chấp thủ một cái Ta là chủ nhân của 

sắc, thọ, tƣởng, hành, thức, chủ nhân của năm uẩn nhờ chánh kiến 

vô chủ. Các vị giác ngộ đã đoạn diệt hoàn toàn vô minh ngã kiến 

nên cái biết chánh kiến vô chủ của các vị khởi lên liên tục không 

gián đoạn, trong Kinh nói là không có “ngã kiến, ngã sở kiến, ngã 

mạn tùy miên” nghĩa là không có “Ta thấy, của Ta, Ta hơn Ta kém 

Ta bằng” các bậc giác ngộ vẫn sử dụng ngôn từ, vẫn tự xƣng là Ta. 

Đức Phật vẫn nói: Ta sẽ nói, Ta sẽ giảng… nhƣng đây chỉ là dùng 

với đại từ nhân xƣng ngôi thứ nhất, là phƣơng tiện truyền thông để 

ngƣời nghe phân biệt đƣợc danh sắc này với danh sắc khác chứ 

không phải cái Ta (bản ngã) mà phàm phu chấp thủ là thƣờng 

hằng, thƣờng trú. 

 

III./ Quán Ly Tham 

 

Quán ly tham tức quán sát những gì đƣợc thấy, đƣợc nghe, đƣợc 

cảm nhận, đƣợc nhận thức để chánh kiến khởi lên biết rõ không có 

tham, không có sân, không có si đối với các đối tƣợng đó. Pháp 

quán này chỉ thực hành khi tọa thiền ở mức độ vừa phải để trải 

nghiệm ly tham, trải nghiệm sự xuất ly chứ không cần phải thực 
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hành nhiều vì nó không có nhiệm vụ xóa vô minh trong kho chứa. 

Ngƣời tu khởi lên niệm thầm: “ly tham…ly tham…ly tham…” rồi 

để tâm tự nhiên trải nghiệm. Sự trải nghiệm và phân tích trải 

nghiệm cũng giống nhƣ quán vô thƣờng, quán vô ngã. 

 

IV./ Quán Xả ly hay quán Buông xả 

 

Buông xả là không tìm hiểu, không phán đoán, không phán xét, 

không yêu thích, không chán ghét, độc lập không ràng buộc, giải 

thoát không hệ lụy với đối tƣợng đƣợc thấy, đƣợc nghe, đƣợc cảm 

nhận, đƣợc nhận thức. Buông xả cả điều tốt lẫn điều xấu, cả hạnh 

phúc lẫn khổ đau, cả cao thƣợng lẫn hèn hạ, cả Vô minh cũng nhƣ 

Minh. 

 

Ngƣời tu thực hành pháp quán buông xả cả trong tƣ thế tọa thiền và 

trong đời sống hằng ngày, vị ấy chỉ cần tác ý nghĩ đến: quán buông 

xả hay rút gọn lại lá quán xả, rồi niệm thầm liên tục 

“xả…xả…xả…” rồi để tâm tự nhiên mà trải nghiệm. Vị ấy kinh 

nghiệm đƣợc những gì đƣợc thấy, đƣợc nghe, đƣợc cảm nhận, 

đƣợc nhận thức không tìm hiểu, không phán đoán, không phán xét, 

không quan tâm, không yêu thích, không chán ghét, không ràng 

buộc, không phiền não. Đây chính là Xả, là Niết Bàn, là giải thoát 

đƣợc mô tả bằng sự phủ định: Không, nghĩa là không có các pháp 

do duyên khởi lên tức không có các pháp hữu vi này (phán đoán, 

phán xét, tìm hiểu, yêu thích, chán ghét, quan tâm, ràng buộc, 

phiền não) nên gọi là vô vi. 

 

Xả này cũng là xả trong Xả Giác Chi, cũng là xả của tứ thiền. Lộ 

trình tâm là: 

 

Xúc → Thọ - Tƣởng → Chánh niệm → Chánh tinh tấn → Chánh 

định → (Tỉnh giác) → Chánh tƣ duy → Chánh kiến (Xả). 

 

Chánh kiến xả là cái biết ý thức biết đƣợc xả đang có mặt. Ngƣời 

tu thực sự hiểu đƣợc câu: vị ấy chánh niệm tỉnh giác trú xả. An trú 

xả là an trú Khổ diệt, an trú Niết Bàn, an trú tịch tịnh. 

Quán buông xả cần phải thực hành liên tục thƣờng xuyên nhiều 

tuần, nhiều tháng liền vì nó đƣa đến chứng ngộ: sự thật về Khổ diệt 

và sự thật về con đƣờng đƣa đến Khổ diệt tức Diệt Đế và Đạo Đế. 
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Bài kinh Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái trong Trung Bộ Kinh mô tả một 

cách tóm tắt về giáo pháp với đầy đủ pháp học, pháp hành và pháp 

thành tóm gọn trong năm câu: 

 

-- Pháp học có ba câu: 

 

1./ Thật không xứng đáng nếu thiên vị tất cả pháp 

 

2./ Sau khi nghe thật không xứng đáng nếu thiên vị tất cả pháp, vị 

ấy (học tập để) biết rõ tất cả pháp.  

 

3./ Sau khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy (học tập để) biết rốt ráo tất cả 

pháp. 

 

-- Pháp hành chỉ có một câu: 

 

4./ Do biết rốt ráo tất cả pháp nên bất kỳ một cảm thọ gì khởi lên, 

lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, vị ấy sống quán tánh (chất) vô 

thƣờng, quán tánh (chất) ly tham, quán tánh (chất) đoạn diệt, quán 

tánh (chất) xả ly nơi cảm thọ ấy. 

 

--Pháp thành có một câu: 

 

5./ Do sống quán tánh (chất) Vô thƣờng, Tánh (chất) Ly tham, tánh 

(chất) Đoạn diệt, tánh (chất) Xả ly nên không chấp trƣớc bất kỳ 

một cái gì ở trên đời, do không chấp trƣớc nên không phiền não, vị 

ấy chứng đạt Niết Bàn. Vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, 

những việc cần làm đã làm xong, không còn trở lui đời này nữa. 

 

Theo bài kinh Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái này, sự thực hành Chánh 

pháp chỉ là quán tánh (chất) Vô thƣờng, quán tánh (chất) Ly tham, 

quán tánh (chất) Đoạn diệt, quán tánh (chất) Xả ly. Vì vậy quán vô 

thƣờng, quán ly tham, quán vô chủ (vô ngã), quán xả ly là cốt lõi 

của sự thực hành Tứ Niệm Xứ cũng là cốt lõi của sự thực hành 

Pháp. 

 

V./ Tuệ tri Thọ, tuệ tri sự sinh diệt của Thọ, tuệ tri sự nguy 

hiểm và tuệ tri sự xuất ly của Thọ: 
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Mở đầu Trƣờng Bộ Kinh, bộ Kinh đƣợc xem nhƣ dùng để đối 

ngoại với Bà La Môn giáo và các ngoại đạo khác, có bài Kinh 

Phạm Võng mà nội dung là lời tuyên bố, là tuyên ngôn về sự giác 

ngộ của Đức Phật. Bài kinh dài này mở đầu bằng việc nêu lên Tiểu 

Giới, Trung Giới, và Đại Giới mà Nhƣ Lai đã thành tựu đầy đủ. 

Nếu một ngƣời ca ngợi Nhƣ Lai về giới luật cụ túc đã thành tựu thì 

Đức Phật khẳng định rằng: 

 

“Này các Tỷ khƣu, nhƣ vậy là kẻ phàm phu tán thán Nhƣ Lai. 

 

Này các Tỷ khƣu, đấy là những vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, 

chỉ thuộc giới luật mà kẻ phàm phu tán thán Nhƣ Lai. 

 

Này các Tỷ khƣu, lại có những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, 

tịch tịnh, mỹ diệu vƣợt ngoài tầm của lý luận suông, tế nhị, chỉ có 

ngƣời trí mới nhận hiểu. Những pháp ấy Nhƣ Lai đã tự chứng tri và 

tuyên thuyết. Và chính những pháp ấy, những ai nhƣ thật chân 

chính tán thán Nhƣ Lai, Nhƣ Lai mới nói đến. 

 

Và này các Tỷ khƣu, thế nào là những pháp sâu kín khó thấy khó 

chứng tịch tịnh, mỹ diệu vƣợt ngoài tầm của lý luận suông, tế nhị, 

chỉ có ngƣời trí mới nhận hiểu. Những pháp ấy Nhƣ Lai đã tự 

chứng tri và tuyên thuyết. Và chính những pháp ấy, những ai nhƣ 

thật chân chính tán thán Nhƣ Lai, Nhƣ Lai mới nói đến?” 

 

Sau khi nêu lên 62 tà kiến về Bản Ngã và Thế Giới, Đức Phật 

tuyên bố tiếp: 

 

“Này các Tỷ khƣu, Nhƣ Lai tuệ tri nhƣ thế này: những sở kiến ấy, 

những chấp trƣớc nhƣ vậy sẽ đƣa đến những cõi thú nhƣ vậy, sẽ tác 

thành những định mệnh nhƣ vậy. Nhƣ Lai tuệ tri nhƣ vậy và Ngài 

tuệ tri hơn thế nữa, và Ngài không chấp trƣớc sở tri ấy. Nhờ không 

chấp trƣớc sở tri ấy, nội tâm đƣợc tịch tịnh. Ngài nhƣ thật tuệ tri sự 

tập khởi (sinh), sự diệt trừ (diệt) của các Thọ, Vị ngọt, Sự nguy 

hiểm và Sự xuất ly của chúng. Nhờ tuệ tri nhƣ vậy, Nhƣ Lai giải 

thoát hoàn toàn không có chấp thủ. Những pháp ấy, này các tỷ 

khƣu là những pháp sâu kín… những ai nhƣ thật chân chánh tán 

thán Nhƣ Lai mới nói đến. 
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Lời tuyên bố này, tuyên ngôn này nói về sự giác ngộ của Đức Phật 

là do tuệ tri Thọ, tuệ tri sự sinh diệt của Thọ, tuệ tri vị ngọt, tuệ tri 

sự nguy hiểm, và tuệ tri sự xuất ly của Thọ. Vì vậy pháp quán này 

hết sức quan trọng. Những hiểu biết đúng nhƣ thật này, những trí 

tuệ này có thể xóa bỏ những hiểu biết tà kiến, sai lầm về Khổ, Tập, 

Diệt, Đạo nhờ Chánh Tƣ duy nhiều lần. Vì vậy thực hành pháp 

quán này có thể lúc không có định nhƣng tốt nhất là chánh tƣ duy 

với định tứ thiền vì lúc này tâm định tĩnh nhất, tập trung nhất nên 

chánh kiến xóa tà kiến dễ hơn 

 . 

Ngƣời tu có thể dùng đề mục quán Thọ để vào định tứ thiền và với 

tâm định tĩnh không cấu nhiễm, bình thản, vững chắc, nhu nhuyễn 

dễ sử dụng, vị ấy chánh tƣ duy hƣớng đến: 

1./ Tuệ tri Thọ, tuệ tri sự sinh diệt của Thọ: 

 

Sáu căn tiếp xúc với sáu trần phát sinh sáu cảm thọ và sáu cái biết 

trực tiếp: 

 
Mắt 

              Xúc → Cảm giác hình ảnh – Nhãn thức  

Sắc 

 

Tai 

              Xúc → Cảm giác âm thanh – Nhĩ thức  

Thanh 

 

Mũi 

              Xúc → Cảm giác mùi – Tỷ thức  

Hƣơng 

 

Lƣỡi 

             Xúc → Cảm giác vị – Thiệt thức  

Vị 

 

Thân 

            Xúc → Cảm giác xúc chạm – Thân thức 

Xúc 

  

Ý          
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            Xúc → Cảm giác pháp trần – Ý thức  

Pháp 

 

 

Hãy tƣ duy từng trƣờng hợp cụ thể. Thí dụ: có tay (thân căn) và có 

một cục nƣớc đá (xúc trần) nhƣng chƣa tiếp xúc thì chƣa có gì phát 

sinh. Khi tay tiếp xúc với cục nƣớc đá, lúc đó sẽ phát sinh cảm giác 

lạnh. Cảm giác lạnh (cảm giác xúc chạm) trong thuật ngữ Phật học 

gọi là cảm thọ hay Thọ là pháp duyên khởi, phát sinh khi đầy đủ 

nhân và duyên. Đầy đủ nhân là ở đây phải có hai nhân: cục nƣớc đá 

là một và bàn tay là hai; không thể nào chỉ một nhân là cục nƣớc đá 

mà phát sinh cảm giác lạnh đƣợc. Hai nhân này bình đẳng không 

có cái nào là nhân chính, không có cái nào là nhân phụ. Đầy đủ 

duyên nghĩa là bàn tay phải duyên với cục nƣớc đá cụ thể là tiếp 

xúc và nói một cách khoa học là tƣơng tác. 

 

-- Quan sát cụ thể thấy ngay rằng: xúc sinh cảm giác lạnh sinh, xúc 

diệt cảm giác lạnh diệt. Vì xúc sinh cảm giác lạnh mới sinh nên khi 

cảm giác lạnh chƣa sinh nó chƣa có nên nó không ở đâu cả, nó 

không thƣờng trú nơi cục nƣớc đá. Nhƣ vậy cảm giác lạnh sinh lên 

rồi diệt đi, trƣớc khi sinh không ở đâu cả, khi diệt đi không về đâu 

cả, nó không thƣờng hằng, không thƣờng trú ở đâu cả nên gọi là 

Vô thƣờng. 

 

-- Cảm giác lạnh này phát sinh lên nhƣng bàn tay không phải là chủ 

nhân của nó, cục nƣớc đá cũng không phải chủ nhân của nó. Nó Vô 

chủ, Vô sở hữu. Đây gọi là Vô ngã, nghĩa là không có một cái Ta là 

chủ nhân của cảm giác lạnh. 

 

-- Cái biết trong trƣờng hợp này lá thân thức và cái đƣợc biết là 

cảm giác đều thuộc phạm trù tâm chứ không phải là cảnh thuộc 

phạm trù vật chất. Hiểu biết về cảm giác lạnh nhƣ vậy là đúng với 

sự thật đƣợc gọi là Chánh kiến. Hiểu biết nhƣ vậy gọi là tuệ tri 

Thọ, tuệ tri sự sinh diệt của Thọ. 

 

Hãy chánh tƣ duy nhƣ vậy với cả sáu cảm giác, với từng trƣờng 

hợp cụ thể. Với các thời thiền khác nhau hãy tìm các cảm giác cụ 

thể khác nhau để tƣ duy. Thí dụ nhƣ cảm giác xúc chạm nơi thân 

có thể quán sát trong các trƣờng hợp: chân vấp hòn đá, kim tiêm 

chích vào tay, răng cắn bánh đa, chó cắn vào chân, gió thổi vào 
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ngƣời…. Hãy chánh tƣ duy tƣơng tự đối với cảm giác hình ảnh, 

cảm giác âm thanh, cảm giác mùi, cảm giác vị, cảm giác pháp trần. 

 

2./ Tuệ tri vị ngọt của Thọ: các cảm giác nếu quán sát theo thể loại 

có sáu loại: cảm giác hình ảnh, cảm giác âm thanh, cảm giác mùi, 

cảm giác vị, cảm giác xúc chạm, cảm giác pháp trần, nếu quán sát 

theo tính chất có ba loại: cảm giác dễ chịu (lạc thọ), cảm giác khó 

chịu (khổ thọ), cảm giác trung tính (bất khổ bất lạc thọ). Trong ba 

loại cảm giác này, cảm giác dễ chịu hay lạc thọ đƣợc gọi là vị ngọt 

của thọ. Vị ngọt của thọ tuy vô thƣờng, vô ngã nhƣng nó là có thật. 

Vì nó có thật nên chúng sanh mới tham ái vị ngọt. Vị ngọt chính là 

niềm vui hạnh phúc lạc thú mà chúng sanh mê đắm và ràng buộc. 

Phải tuệ tri rằng niềm vui hạnh phúc lạc thú chỉ là các cảm giác dễ 

chịu, nó vô thƣờng vô ngã chứ không thƣờng hằng thƣờng trú 

trong sắc đẹp, tiếng hay, hƣơng thơm, vị ngon, xúc chạm êm ái… 

 

3./ Tuệ tri sự Nguy hiểm 

 

-- Vì vị ngọt là vô thƣờng nên nếu tham ái rồi nắm giữ nó thì khi 

nó biến hoại biến diệt, sầu bi khổ ƣu não sẽ khởi lên. Đây là sự 

nguy hiểm. Kẻ phàm phu không tuệ tri sự nguy hiểm này nên khao 

khát tìm cầu, mê đắm vào niềm vui hạnh phúc lạc thú cả vật chất 

và tinh thần (vị ngọt) nên khi nó biến hoại biến diệt (mất đi) sầu bi 

khổ ƣu não khởi lên. Nhân loại này (ngoại trừ các bậc Thánh) vì 

không tuệ tri Vô thƣờng là sự nguy hiểm nên luôn luôn lo lắng sợ 

hãi vì sợ mất đi niềm vui hạnh phúc lạc thú mà mình đang có và 

khi mất đi những thứ đang có thì sầu bi khổ não cay đắng khởi lên. 

Hãy quán sát những trƣờng hợp cụ thể của mình và ngƣời khác để 

tuệ tri sâu sắc hơn về sự nguy hiểm. 

 

-- Vì tham đắm niềm vui hạnh phúc lạc thú (vị ngọt) nên khao khát 

tìm cầu vì thế không biết bao nhiêu cay đắng khổ não khởi lên, cha 

tranh đoạt với con, con tranh đoạt với cha, vọ chồng tranh đoạt với 

nhau. Vì say đắm và khao khát vị ngọt mà biết bao nhiêu trò lừa 

đảo, biết bao nhiêu phá sản, tù tội, biết bao chiến tranh giữa các 

dân tộc, giữa các tôn giáo. Vì khao khát vị ngọt mà con cầm dao 

giết cha, ngƣời ta tạt a xít vào mặt nhau, ngƣời ta sản xuất và buôn 

bán ma túy để đầu độc nhau. Vì khao khát vị ngọt mà biết bao cô 

gái hoa hậu bán dâm, có những ông bố hiếp dâm con gái sáu tuổi 
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của mình… Hãy quán sát cuộc đời này thật sâu sắc để tuệ tri sự 

nguy hiểm của vị ngọt. 

 

4./ Tuệ tri sự xuất ly của Thọ: đó là sự đoạn trừ tham, đoạn trù sân, 

đoạn trừ si đối với thọ. Hãy tƣ duy rằng khi thực hành quán ly tham 

hay quán buông xả ngƣời tu chứng ngộ đƣợc: không có tham, 

không có sân, không có si đối với mọi cảm giác. Đó chính là tuệ tri 

sự xuất ly của thọ. Đó cũng chính là tuệ tri khổ diệt 

 

5./ Kết luận: 

 

Cuối bài kinh Đại Kinh Khổ Uẩn, Đức Phật khẳng định: Này các 

Tỷ khƣu, những Sa môn, Bà la môn nào không nhƣ thật tuệ tri vị 

ngọt các cảm thọ là vị ngọt nhƣ vậy, sự nguy hiểm là nguy hiểm 

nhƣ vậy, sự xuất ly là sự xuất ly nhƣ vậy, những vị này sẽ không 

nhƣ thật tuệ tri các cảm thọ của họ, họ có thể đặt ngƣời khác trong 

một địa vị tƣơng tự, nghĩa là nhƣ thật tuệ tri các cảm thọ. Sự kiện 

nhƣ vậy không xảy ra. Này các Tỷ khƣu, các Sa môn, Bà la môn 

nào nhƣ thật tuệ tri vị ngọt là vị ngọt nhƣ vậy, sự nguy hiểm là 

nguy hiểm nhƣ vậy, sự xuât ly là xuất ly nhƣ vậy, những vị này 

nhƣ thật tuệ tri các cảm thọ của họ, họ có thể đặt ngƣời khác trong 

địa vị tƣơng tự, nghĩa là nhƣ thật tuệ tri các cảm thọ. Sự kiện nhƣ 

vậy có xảy ra. 

 

VI./ Quán về Tứ Thánh Đế 

 

1./ Quán về Khổ đế và Tập đế: 

 

Ngƣời tu cũng chọn quán thọ để vào đƣợc tứ thiền và với tâm định 

tĩnh, không cấu nhiễm, bình thản, vững chắc, nhu nhuyễn dễ sử 

dụng vị ấy hƣớng tâm đến chánh tƣ duy về Khổ đế và Tập đế. Vị 

ấy chánh tƣ duy để hiểu biết thế nào là vô minh, hiểu biết sai lầm 

về Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Vị ấy biết kẻ phàm phu hiểu khổ ở nơi 

hoàn cảnh, nguyên nhân của khổ cũng ở nơi hoàn cảnh, sự chấm 

dứt khổ cũng ở nơi hoàn cảnh và con đƣờng đƣa đến sự chấm dứt 

khổ là thay đổi hoàn cảnh. Sau đó vị ấy chánh tƣ duy đến sự thật về 

khổ và sự thật về nguyên nhân của khổ trên lộ trình tâm bát tà đạo. 

Khi cảm giác khởi lên với cái biết trực tiếp thì ý thức nhị nguyên, 
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cái biết tà kiến sẽ khởi lên xác định đối tƣợng đó là dễ chịu (lạc 

thọ), khó chịu (khổ thọ) hay trung tính (bất khổ bất lạc thọ) 

 

a./ Nếu cảm thọ đó là dễ chịu hay lạc thọ thì yêu thích hay tham 

khởi lên. Khi đã yêu thích đối tƣợng đó thì muốn có và nắm giữ đối 

tƣợng đó, muốn cho đối tƣợng đó là của mình và tồn tại mãi. Đó 

gọi là ràng buộc hay thuật ngữ Phật học gọi là Thủ. Trong khi ràng 

buộc, nắm giữ đối tƣợng vì đối tƣợng đó vô thƣờng nên biến hoại, 

biến diệt và sầu bi khổ ƣu não khởi lên. Loại khổ khởi lên nơi lộ 

trình tâm này gọi là Hoại khổ. 

 

Dễ chịu → Tham → Ràng buộc (Thủ) → Hoại khổ 

 

Đây là thuyết minh một cách tóm tắt lộ trình tâm Bát Tà Đạo đã 

đƣợc trình bày tỉ mỉ trong cuốn Bát Chánh Đạo Con Đƣờng Vắng 

Mặt Khổ Đau. Tất cả nhân loại, già trẻ, gái trai, giàu nghèo, ngu trí 

(ngoại trừ các bậc Thánh) hễ có một đối tƣợng dễ chịu thì yêu 

thích, đã yêu thích thì muốn có nó. Để có đƣợc nó phải lao tâm khổ 

trí nên sầu bi khổ ƣu não khởi lên. Không có đƣợc nó sầu bi khổ ƣu 

não cũng khởi lên. Có đƣợc nó thì nắm giữ, muốn nó tồn tại mãi, 

nên khi nó biến hoại biến diệt, mất nó sầu bi khổ ƣu não khởi lên. 

Mỗi một cá nhân đều nơm nớp lo âu, hoảng sợ mất đi cái mình 

đang có, mất đi tài sản vật chất và danh tiếng mình đang có. Nơm 

nớp lo âu, hoảng sợ đó chính là khổ. Và khi mất đi một cái gì đó 

thuộc vật chất hoặc tinh thần thì sầu bi khổ não khởi lên. Ví nhƣ ai 

cũng thích trạng thái khỏe mạnh không bệnh vì đó là một cảm giác 

dễ chịu vì thế khi bị ốm đau mất đi trạng thái khỏe mạnh thì hoại 

khổ sẽ khởi lên. Hoại khổ này chính là tâm chứ không phải cảnh. 

Hãy quán sát sự thật cuộc đời của mình và nhân loại để thấy rõ 

đƣợc lộ trình này.  

 

Vì tham ái đối tƣợng dễ chịu nên khi đối tƣợng này biến hoại biến 

diệt, sầu bi khổ não sẽ khởi lên. Nếu không tham ái đối tƣợng dễ 

chịu thì khi nó biến hoại biến diệt sầu bi khổ não không thể khởi 

lên. Vì vậy nguyên nhân của hoại khổ chính là tham ái. 

 

b./ Nếu cảm giác đó là khó chịu hay khổ thọ thì chán ghét sẽ khởi 

lên, thuật ngữ Phật học gọi là Sân. Do chán ghét nên muốn chấm 

dứt, lánh xa, xua đuổi đối tƣợng nên cũng Ràng buộc vào đối tƣợng 

đó. Do ràng buộc vào cảm giác khó chịu nên sầu bi khổ não khởi 



55 | P H Á P  H À N H  T Ứ  N I Ệ M  X Ứ     T K  N G U Y  Ê N  

T U Ệ   

 

 
 
 
 

lên. Khổ này đƣợc gọi là Khổ khổ. Khổ khổ này chính là tâm chứ 

không phải là cảnh. Nguyên nhân của khổ khổ này chính là sân. 

Hãy lấy nhiều ví dụ trong cuộc đời để minh chứng và tuệ tri khổ 

khổ. 

 

Khó chịu → Sân → Ràng buộc (Thủ) → Khổ khổ. 

 

c./ Nếu một cảm giác trung tính hay bất khổ bất lạc thọ sẽ không có 

yêu thích, không có chán ghét cảm thọ này mà sẽ phát sinh hành vi 

tìm kiếm một đối tƣợng dễ chịu để thay thế đối tƣợng trung tính 

này. Hành vi tìm kiếm này là Si. Tìm kiếm ở đâu? Tìm kiếm nơi 

Dục Lạc, tìm kiếm nơi sự sống (Hữu), tìm kiếm nơi Niết Bàn (Phi 

hữu). Do có si mà ràng buộc với đối tƣợng tìm kiếm nên phát sinh 

sầu bi khổ ƣu não. Khổ này gọi là Hành khổ. 

 

Trung tính → Si → Ràng buộc (Thủ) → Hành khổ. 

 

-- Tâm Si tìm kiếm sự sống, sự hiện hữu đƣa đến phát sinh thức tái 

sinh, đƣa đến khổ của sinh già bệnh chết trong luân hồi sinh tử. 

 

-- Tâm Si truy tìm niềm vui, hạnh phúc lạc thú trong quá khứ làm 

khởi lên Hành khổ. 

 

-- Tâm Si tìm kiếm niềm vui, hạnh phúc lạc thú trong tƣơng lai làm 

phát sinh Hành khổ. 

 

-- Bệnh trầm cảm, bệnh hoang tƣởng phát sinh khổ là biểu hiện của 

Si. 

 

-- Ví nhƣ có một ông chồng nghe vợ dặn: “tôi đi đến 8 giờ tối mới 

về”. Đến lúc 8 giờ tối ngồi xem TV, có những cảm giác trung tính 

khởi lên, liền khởi lên suy nghĩ: “cô ấy đi đâu đến giờ này mà chƣa 

về? Tại sao không gọi điện về? Có tai nạn xảy ra không? Có sao 

không? Phải tìm ở bệnh viện nào…” tất cả những suy nghĩ này do 

si mà khởi lên và lúc ấy lo lắng sợ hãi sẽ khởi lên. Một lúc sau lại 

khởi lên suy nghĩ: “làm gì mà giờ này chƣa về? Đi với ai mà giờ 

này chƣa về? Có đi với thằng kia không nhỉ?” Và nhƣ vậy Hành 

khổ sẽ khởi lên. 
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Nguyên nhân của Hành khổ chính là Si. Hãy quán sát và tƣ duy 

nhiều trƣờng hợp để tuệ tri hành khổ 

 

Dễ chịu → Tham → Ràng buộc (Thủ) → Hoại khổ 

 

Khó chịu → Sân → Ràng buộc (Thủ) → Khổ khổ. 

 

Trung tính → Si → Ràng buộc (Thủ) → Hành khổ. 

 

2./ Kết luận 

 

a./ Sự thật về khổ là hoại khổ, khổ khổ, hành khổ và các cảm giác 

khó chịu trên thân là tâm chứ không phải là cảnh (Sắc pháp). Sự 

thật về nguyên nhân của khổ là tham, sân, si cũng chính là tâm chứ 

không phải là hoàn cảnh bên ngoài (Sắc pháp). 

 

b./ Tất cả nhân loại cho dù già trẻ, gái trai, giàu nghèo, ngu trí, dân 

tộc, tôn giáo nào (ngoại trừ các bậc Thánh) lộ trình tâm đều có cảm 

giác dễ chịu, cảm giác khó chịu và cảm giác trung tính, hễ: 

 

-- Dễ chịu thì tham đƣa đến ràng buộc, đƣa đến Hoại khổ. 

 

-- Khó chịu thì sân đƣa đến ràng buộc đƣa đến Khổ khổ. 

 

-- Trung tính thì si đƣa đến ràng buộc đƣa đến Hành khổ. 

 

Đây là Chân lý hay sự thật về khổ (Khổ Đế) có tính chất phổ quát 

cho tất cả nhân loại (ngoại trừ các bậc Thánh). 

 

c./ Bất kỳ một đối tƣợng (hoàn cảnh) nào mà kẻ phàm phu cho là 

toại nguyện hay bất toại nguyện đều phát sinh khổ. 

 

d./ Đối với kẻ phàm phu chỉ trừ khi ngủ say không mộng mị còn 

suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, suốt trong luân hồi sinh tử, hoại 

khổ, khổ khổ và hành khổ sẽ thay thế nhau khởi lên liên tục không 

ngừng nghỉ. 
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Sự thật về khổ và nguyên nhân của khổ (Khổ Đế và Tập Đế) là một 

sự thật đáng kinh hãi. Bậc trí nào tuệ tri nó đều “lông tóc dựng 

ngƣợc”. 

 

3./ Quán Diệt Đế và Đạo Đế: 

 

Khi Niệm thân, Niệm thọ, Niệm tâm, Niệm pháp, ngƣời tu chứng 

ngộ đƣợc cái biết nhƣ thất về Thân, Thọ, Tâm, Pháp, lúc đó vị ấy 

cũng chứng ngộ đƣợc Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Sự chứng ngộ 

Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát là cách nói khác của sự chứng ngộ 

khổ diệt (Diệt Đế) hay chứng ngộ Niết Bàn, đồng thời cũng chứng 

ngộ đƣợc sự thật về con đƣờng đƣa đến khổ diệt (Đạo Đế). Đó là 

con đƣờng gồm tám chi phần: Chánh niệm – Chánh tinh tấn – 

Chánh định – Chánh tƣ duy – Chánh kiến – Chánh ngữ - Chánh 

nghiệp – Chánh mạng. 
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CHƢƠNG SÁU: KẾT LUẬN 
 

 

 

Pháp hành Tứ Niệm Xứ là thực hành bốn chánh niệm nói gọn là: 

Niệm Thân, Niệm Thọ, Niệm Tâm và Niệm Pháp. Ngƣời tu chỉ cần 

niệm thầm: quán thân, quán thọ, quán là tâm, quán vô thƣờng, quán 

vô ngã, quán buông xả một cách liên tục. Việc thực hành chỉ đơn 

giản nhƣ vậy. Khi niệm thầm “quán thân…thân…thân…”… thì 

câu niệm thầm đó không phải là chánh niệm, nhƣng thông tin đó 

đƣợc lƣu vào kho chứa và là nhân duyên để cho chánh niệm ở lộ 

trình tâm sau sinh khởi. Bởi thế khi niệm thầm liên tục thì chánh 

niệm sẽ khởi lên liên tục. Khi chánh niệm đã khởi lên liên tục thì 

sự chú tâm quán sát các đề mục sẽ tự động khởi lên liên tục. Sự 

quán sát này có chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định nên đƣa 

đến cái biết nhƣ thật là Tỉnh giác (cái biết trực tiếp) và Chánh kiến 

(cái biết ý thức). Khi có cái biết Tỉnh giác và Chánh kiến, ngƣời tu 

sẽ kinh nghiệm và an trú đƣợc Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

 

Đối với Niệm Thân, Niệm Thọ, ngƣời tu sẽ kinh nghiệm và an trú 

Tâm giải thoát. 

 

Đối với Niệm Tâm, Niệm Pháp ngƣời tu sẽ kinh nghiệm và an trú 

cả Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát. Trong niệm Tâm, niệm Pháp 

cũng đã có niệm Thân, niệm Thọ trong đó, vì vậy ngƣời tu cần đặc 

biệt lƣu ý tới niệm Tâm, niệm Pháp. 

 

Thời kỳ đầu của sự thực hành Tứ Niệm Xứ ngƣời tu nên thực hành 

Niệm Thân và Niệm Thọ, cụ thể là trong thời gian tọa thiền an trú 

Niệm Thọ vì định này nhẹ nhõm hơn, đƣa đến hiện tại lạc trú nhiều 

hơn, giúp cho ngƣời tu hoan hỷ và tinh tấn hơn với sự tu tập. Khi 

ngƣng tọa thiền trở lại với các tƣ thế khác của cuộc sống thì chuyển 

sang Niệm Thân. Bất kỳ lúc nào, ở đâu tƣ thế nào cũng niệm “quán 

thân… thân… thân…” liên tục. Lúc đầu thỉnh thoảng có niệm chữ 

quán nhƣng khi đã thuần thục thì chỉ cần niệm một chữ 

“thân…thân…thân…”. Lƣu ý lúc đi hoặc làm việc gì có tính chất 

nhịp nhàng thì niệm “thân…thân…thân” cho phù hợp với nhịp 
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điệu đó. Sự thực hành Niệm Thân này rất dễ dàng và mau đƣa đến 

thuần thục, nên khi chuyển sang Niệm Tâm, Niệm Pháp trong cuộc 

sống rất nhanh chóng và dễ dàng. 

 

Đối với Niệm Tâm, tuy có ba pháp Niệm Tâm nhƣng ngƣời tu chỉ 

cần thực hành liên tục niệm: Quán “là tâm” vì sự thực hành niệm 

này đƣa đến xóa bỏ thông tin vô minh gốc lƣu trong kho chứa. 

Đối với niệm Pháp, ngƣời tu nên thực hành ba pháp: Quán vô 

thƣờng, Quán vô chủ (vô ngã) và Quán buông xả (xả). Sự thực 

hành ba pháp này cũng đƣa đến xóa bỏ thông tin vô minh lƣu trong 

kho chứa. 

 

Đối với ngƣời chuyên tu khi tọa thiền, thậm chí trong một thời 

thiền có thể quán nhiều đề mục: quán là tâm, quán vô thƣờng, quán 

vô ngã, quán buông xả, tuệ tri thọ, tuệ tri khổ đế và tập đế nhƣng 

khi hết tọa thiền, thực hành trong cuộc sống có thể chia ra: trong 

một tháng an trú niệm quán “là tâm” một tuần, quán vô thƣờng một 

tuần, quán vô ngã một tuần và quán buông xả một tuần. Đối với 

ngƣời tại gia thì tùy thuộc tính chất công việc của vị ấy có thể khi 

tọa thiền vẫn an trú chánh niệm nhƣ ngƣời chuyên tu nhƣng trong 

cuộc sống thì có thể an trú chánh niệm quán thân hoặc quán là tâm. 

 

Sự thực hành Niệm Thân, Niệm Thọ, Niệm Tâm, Niệm Pháp liên 

tục là để tạo lập, hình thành và phát triển một thói quen mới là 

Chánh niệm và cũng để xóa bỏ, đoạn tận thói quen tà niệm từ vô 

thủy đến nay. Chỉ khi nào thói quen Chánh niệm đƣợc tu tập liên 

tục, đã đƣợc phát triển vững chắc mới có thể xóa bỏ, đoạn diệt thói 

quen Tà niệm. Giống nhƣ ở giữa rừng có một trại bò với hàng trăm 

con bò ở đấy mấy chục năm nay, trại bò này có một cửa ra duy 

nhất đi thẳng vào con đƣờng duy nhất xuyên qua rừng để đi qua 

đồng cỏ. Cứ mỗi sáng khi mở cửa chuống bò, đàn bò đi ra đồng cỏ 

với con đƣờng quen thuộc đã mấy chục năm. Nếu nay mở một con 

đƣờng mới xuyên qua rừng ra đồng cỏ và mỗi buổi sáng khi cửa 

chuồng bò mở ra, đàn bò vẫn cứ theo đƣờng cũ đi ra đồng cỏ chứ 

không có con nào đi theo con đƣờng mới mở. Để đàn bò bỏ đƣợc 

con đƣờng cũ đi theo con đƣờng mới phải ngăn con đƣờng cũ lại 

và chăn dắt nó theo con đƣờng mới. Không phải chỉ có ngăn con 

đƣờng cũ trong một, hai ngày hay sáu, bảy ngày hay ngày ngăn, 

ngày không, mà phải ngăn con đƣờng cũ liên tục không gián đoạn 

cho đến khi đàn bò hình thành thói quen mới đi theo con đƣờng 
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mới, mới thôi. Cũng y nhƣ vậy, sự nổ lực tinh tấn thức hành Tứ 

Niệm Xứ liên tục mới có thể hình thành và phát triển thói quen 

chánh niệm mới có thể làm cho con đƣờng đạo (Bát chánh đạo) 

khởi lên liên tục mới nhiếp phục và đi đến đoạn tận Bát tà đạo con 

đƣờng của luân hồi khổ não. 

 

Pháp hành và pháp thành đƣợc trình bày trên đây không phải là 

kinh nghiệm cá nhân do suy tƣ tác thành mà là chân lý là sự thật 

phổ quát cho nhân loại. Nếu muốn quý vị có thể đọc kỹ và thực 

hành thử nghiệm, quý vị sẽ tự mình thấy, tự mình biết những điều 

này có phải là chân ly, là sự thật phổ quát hay không. 
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CHƯƠNG BẢY: MỘT SỐ BÀI GIẢNG 

 

 
 

I./ Chánh định và Tà định 

 

          Định là sự chú tâm liên tục trên các đối tƣợng và gây ra hiệu 

quả trên thân và tâm trong đó có hỷ lạc (vui nơi tâm và thoải má dễ 

chịu nơi thân). Có hai loại Định: Tà Định và Chánh Định. 

 

         -- Tà Định là sự chú tâm liên tục do tham, sân mà khởi lên. 

 

         -- Chánh Định là sự chú tâm liên tục đƣa đến đoạn trừ tham, 

sân, si. 

 

1./ Tà Định: phát sinh trên lộ trình tâm Bát tà đạo: 

 

Xúc → Thọ - Tƣởng → Tà niệm → Tà tƣ duy → Tà kiến → 

(Tham, Sân, Si) → Tà Định. 

 

Khi có một cảm giác phát sinh sau cái biết trực tiếp (Tƣởng), cái 

biết ý thức tà kiến xác định đối tƣợng đó là dễ chịu thì thích thú 

khởi lên (Tham). Do tham nên phát sinh sự chú tâm liên tục vào 

đối tƣợng đó. Nếu ý thức tà kiến xác định đối tƣợng đó là khó chịu 

thì chán ghét khởi lên (Sân). Do sân mà phát sinh sự chú tâm liên 

tục vào đối tƣợng đó. Sự chú tâm liên tục vào đối tƣợng do tham và 

sân khởi lên thì gọi là Tà định. Đối với trƣờng hợp thứ ba, ý thức tà 

kiến xác định đối tƣợng đó là trung tính thì không phát sinh sự chú 

tâm vào đối tƣợng trung tính đó mà tâm si làm phát sinh tác ý đƣa 

đến phát khởi một lộ trình tâm tìm kiếm. Muốn phát sinh hỷ lạc 

của tà định thì phải chú tâm liên tục trên nhiều đối tƣợng khác nhau 

sao cho trở thành một dòng chú tâm liên tục mới xuất hiện hỷ lạc 

của Tà Định. Ví dụ: 

 

-- Một ngƣời đang xem bộ phim rất hay lúc đó các đối tƣợng xuất 
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hiện trên màn ảnh thay phiên nhau là dễ chịu (nhân vật chính diện) 

và khó chịu (nhân vật phản diện) đƣa đến thích và ghét (tham và 

sân) liên tục không dừng nghỉ do đó phát sinh sự chú tâm liên tục 

không dừng nghỉ trên các đối tƣợng đó. Trong trƣờng hợp nhƣ vậy 

Tà Định phát sinh và do tà định này mà ngƣời này có thể ngồi 

nhiều tiếng đồng hồ trƣớc màn ảnh mà không mệt mỏi, không đau 

nhức, thậm chí không trở mình. Ngƣời này chú tâm, buộc tâm vào 

màn ảnh cho nên không biết các cảm giác trên thân, không biết 

xung quanh đang xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới những chuyện 

khác ở trên đời. 

 

-- Một ngƣời đang đánh bạc, họ cũng chú tâm liên tục theo dõi các 

con bài, tính toán nƣớc chơi, chú tâm theo dõi đối phƣơng… Sự 

chú tâm liên tục của họ cũng làm phát sinh Tà Định và do có Tà 

định họ có thể ngồi chơi suốt đêm hay suốt nhiều ngày mà không 

có mệt mỏi. 

 

-- Một thanh niên có thể chơi game suốt năm, sáu ngày liền không 

ăn uống, ngủ nghỉ vì lúc đó họ thích thú trò chơi nên chú tâm liên 

tục vào màn ảnh. Sự chú tâm liên tục vào màn ảnh làm phát sinh 

Tà Định có hỷ lạc nên họ quên ăn quên ngủ. 

 

Một ngƣời không tu tập Tứ Niệm Xứ, lộ trình tâm của họ là Bát Tà 

Đạo tuy vẫn có Tà định nhƣng không xuất hiện đƣợc hỷ lạc, vì đối 

với họ khoảng 80% lộ trình tâm là cảm giác trung tính và chỉ 

khoảng 20% lộ trình tâm có cảm giác dễ chịu và khó chịu. Đối với 

20% lộ trình tâm này thì có sự chú tâm trên đối tƣợng dễ chịu hoặc 

khó chịu nhƣng sự chú tâm không nối liền đƣợc với nhau vì cảm 

giác trung tính (rất nhiều) xen vào. Và vì sự chú tâm không nối liền 

đƣợc với nhau, không kéo dài ra đƣợc đủ dài nên không phát sinh 

đƣợc hỷ lạc. Trong lộ trình tâm Bát tà đạo sự chú tâm chỉ xảy ra 

đối với đối tƣợng dễ chịu hoặc đối tƣợng khó chịu, do vậy lộ trình 

tâm Bát tà đạo sẽ phát sinh nhiều lần, nháy đi nháy lại trên đối 

tƣợng đó, nên đối tƣợng đó đƣợc biết rất rõ ràng với cái biết trực 

tiếp và cái biết ý thức. Còn những đối tƣợng trung tính không có sự 

chú tâm mà chỉ có tác ý làm khởi lên ộ trình tâm khác nên lộ trình 

tâm với đối tƣợng trung tính chỉ khởi lên một lần (xẹt qua) không 

kéo dài nên cái biết về đối tƣợng đó không đƣợc rõ ràng. Ví dụ nhƣ 

trên thân: cảm giác xúc chạm đa phần là trung tính (kể cả cảm giác 

bƣớc chân đi) nên con ngƣời thƣờng thƣờng quên thân (không biết 

cảm giác trên thân) mà đa phần biết bên ngoài gọi là quên mình 
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theo vật. Chỉ khi nào trên thân xuất hiện cảm giác dễ chịu hoặc 

cảm giác khó chịu mới để ý (chú tâm) đến. Điều này tƣơng tự nhƣ 

một trại bò nhốt hàng trăm con bò lớn nhỏ và chỉ có một cửa ra đi 

lọt duy nhất một con bò. Mỗi buổi sáng khi mở cửa đàn bò sẽ chen 

chúc để đi ra và ngƣời chủ quan sát thấy có tình trạng nhƣ sau: con 

bò to lớn thứ nhất đến cửa và đứng lại nơi cửa không cho con bò 

thứ hai ra cửa mà chỉ có những con bò nhỏ có thể chui tọt qua háng 

của con bò to ra đƣợc cửa. Tiếp đến con bò to thứ hai đùn đẩy đƣợc 

con bò thứ nhất ra khỏi cửa, đến lƣợt nó lại đứng lại nơi cửa. Một 

lúc sau con thứ ba có đủ sức đẩy con thứ hai ra khỏi cửa và nó lại 

đứng ngay nơi cửa và tiếp đến con thứ tƣ, con thứ năm v.v… sự 

việc cũng xảy ra tƣơng tự. Tƣơng tự con bò lớn là những cảm giác 

dễ chịu và khó chịu và con bò nhỏ là cảm giác trung tính vận hành 

trong lộ trình tâm Bát tà đạo. 

 

2./ Chánh Định: là sự chú tâm quán sát tất cả các cảm giác cho dù 

là dễ chịu, khó chịu hay trung tính, nhờ có Chánh niệm, Chánh tinh 

tấn. Sự chú tâm liên tục trên các cảm giác đƣợc nối liền vì vậy phát 

sinh hiệu quả là hỷ lạc khởi lên. Sự chú tâm liên tục trên các đối 

tƣợng cho dù là dễ chịu, khó chịu hay trung tính làm cho các lộ 

trình tâm nháy đi nháy lại phát sinh nhiều lần trên đối tƣợng đó làm 

cho cái biết tất cả mọi đối tƣợng đều đƣợc rõ ràng minh bạch bao 

gồm cái biết tỉnh giác và chánh kiến. Ví nhƣ trƣờng hợp ngƣời chủ 

quán sát rõ ràng từng con bò một, dù lớn hay nhỏ, tuần tự, lần lƣợt 

đi ra cửa không con nào dừng lại nơi cửa, ngăn cản con sau. 

 

Sự chú tâm liên tục không gián đoạn làm phát sinh hiệu quả của 

chánh định, biểu hiện ở các tầng thiền khác nhau, có tính chất khác 

nhau nhƣ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Trƣớc khi khảo sát 

các tầng thiền này, ngƣời tu cần phải thực hành một thao tác để 

hiểu đƣợc: thế nào là chú tâm có Tầm có Tứ và thế nào là chú tâm 

không Tầm không Tứ? 

 

Ngƣời tu niệm thầm quán “thọ…thọ…thọ…” rồi mắt mở hƣớng 

đến quán sát hình ảnh một cái cây trƣớc mặt. Lúc đó sự chú tâm 

quán sát tự động xảy ra và sẽ kinh nghiệm đƣợc: 

 

-- Trong vài ba phút vị ấy quán sát thấy rõ cảm giác hình ảnh (cái 

cây) và biết rõ: sự chú tâm cảm giác hình ảnh này có sự hƣớng đến 

đối tƣợng nên gọi là sự chú tâm có Tầm. Trong vài ba phút ấy vị ấy 

giữ sự chú tâm trên đối tƣợng đó. Đây là sự chú tâm có Tứ. Nhƣ 
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vậy sự chú tâm đối với cảm giác hình ảnh (cái cây) có hƣớng đến 

và giữ trên đối tƣợng đó nên gọi là chú tâm có tầm có tứ. 

 

-- Nhƣng cũng trong vài ba phút đó, vị ấy cũng trải nghiệm một sự 

chú tâm khác. Đó là sự chú tâm các cảm giác trên thân. Do có sự 

chú tâm này mà vị đó biết rõ các cảm giác thở vô, cảm giác thở ra 

và các cảm giác khác trên thân. Vị ấy cũng kinh nghiệm đƣợc sự 

chú tâm các cảm giác trên thân này tự động xảy ra từ cảm giác này 

sang cảm giác khác, không có hƣớng tâm và giữ sự chú tâm trên 

cảm giác nào cả. Sự chú tâm này đƣợc gọi là chú tâm không tầm 

không tứ. 

 

a./ Sơ thiền: đƣợc kinh điển mô tả nhƣ sau: “ly dục, ly các bất thiện 

pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh 

với tầm với tứ”. 

 

Khi một ngƣời đi thiền hành và niệm thầm: quán 

“thân…thân….thân….” nếu ngƣời đó an trú đƣợc 10 phút, 20 phút, 

30 phút v.v… không có phân tâm nghĩa là không có tà niệm, không 

có nhớ nghĩ một chuyện nào khác khởi lên, chỉ có duy nhất chánh 

niệm (nhớ đến) quán sát các cảm giác trên thân, nhƣ vậy đƣợc gọi 

là nhất tâm (tức là nhất niệm). Trong thời gian đó vị ấy không nghĩ 

tƣởng tới bất kỳ một niềm vui, hạnh phúc, lạc thú (gọi là dục) nào 

ở trên đời và cũng không có bất kỳ mộ ý nghĩ, một hành vi bất 

thiện nào thì đó gọi là ly dục, ly bất thiện pháp. Vị ấy cảm thấy một 

cái vui nhẹ khởi lên, vị ấy cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu nơi 

thân. Đây gọi là hỷ lạc do ly dục sanh. Tuy vị ấy chú tâm quán sát 

các cảm giác trên thân một cách tự động gọi là chú tâm không tầm 

không tứ nhƣng vị đó phải luôn luôn hƣớng sự chú tâm và giữ chú 

tâm đối với cảm giác hình ảnh đƣờng đi trƣớc mặt và đây là chú 

tâm có tầm có tứ. Một ngƣời đi thiền hành an trú Chánh niệm, 

không phân tâm nhƣ vậy sẽ có bốn pháp: một là ly dục ly bất thiện 

pháp, hai là có hỷ, ba là có lạc, bốn là chú tâm có tầm có tứ, lúc đó 

ngƣời đó chứng và trú sơ thiền. 

 

Nếu ngƣời tu thực hành quán thân, quán thọ, quán là tâm, quán vô 

thƣờng, quán vô chủ, quán buông xả trong cuộc sống thƣờng ngày, 

nếu vị ấy an trú không phân tâm, nghĩa là nhất tâm nơi một loại 

chánh niệm trong một khoảng thời gian nào đó, vị ấy sẽ kinh 

nghiệm đƣợc sự có mặt của bốn pháp này và đó gọi là chứng và trú 

sơ thiền. Một ngƣời lúc mới tọa thiền có thể vẫn chú tâm hƣớng 
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đến một đối tƣợng nào đó, lúc đó nếu có bốn pháp này họ cũng đạt 

đƣợc sơ thiền. Mức độ định của sơ thiền chƣa cao vì khi thực hành 

trong cuộc sống có rất nhiều cảm giác (đối tƣợng) khởi lên nhƣng 

sự chú tâm quán sát vì còn có tầm có tứ nên chỉ xảy ra trên một số 

đối tƣợng nhất định, chính vì lý do này mà dòng chú tâm khởi lên 

tuy liên tục nhƣng chƣa thật sự khít khao, vẫn có những chỗ đứt 

quãng ngắn xảy ra, vì vậy mức định đó chỉ đƣợc gọi là sơ thiền. 

 

Sơ thiền cũng Vô thƣờng, nó chỉ có mặt khi không phân tâm, nhất 

niệm; nếu phân tâm có tà niệm khởi lên thì sơ thiền diệt. Tuy mức 

độ định là sơ thiền nhƣng ngƣời tu cũng kinh nghiệm đƣợc Tâm 

giải thoát, Tuệ giải thoát. Một vị hữu học với định sơ thiền cũng có 

thể đạt quả vị A la hán. 

 

b./ Nhị thiền: Mức định này đƣợc mô tả: “diệt tầm diệt tứ, chứng 

và trú nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm 

không tứ, nội tĩnh nhất tâm”. 

 

Mức định này chỉ xảy ra khi tọa thiền. Nếu ngƣời tu tọa thiền với 

chánh niệm: quán thân, quán thọ, quán vô thƣờng, quán vô chủ, 

hay quán buông xả đến một lúc nào đó vị ấy kinh nghiệm đƣợc sự 

chú tâm không tầm không tứ toàn triệt, tức sự chú tâm không 

hƣớng đến và giữ trên bất kỳ một đối tƣợng nào mà nó tự động xảy 

ra, từ đối tƣợng này đến đối tƣợng khác theo thứ tự sinh diệt của 

đối tƣợng. Lúc đó vị ấy sẽ cảm nhận một cái vui (hỷ) phát sinh. 

Một số ngƣời muốn cƣời lên thành tiếng, một số ngƣời cảm thấy 

nhẹ bổng nhƣ muốn bay lên, một số ngƣời có cảm giác rần rần ở 

một số nơi trên cơ thể. Vị ấy cũng cảm nhận một cảm giác dễ chịu 

thoải mái trên thân gọi là lạc và mọi đau nhức đều biến mất, trở 

thành dễ chịu. Vị ấy cũng cảm nhận đƣợc một sự tỉnh táo chuyên 

nhất, vững chắc trong sự chú tâm quán sát chủ yếu là các cảm giác 

trên thân và cảm giác pháp trần trƣớc mặt giống nhƣ bánh xe tàu 

hỏa bám sát đƣờng ray, không thể xuất hiện sự hôn trầm, phóng 

tâm. Nó vững chắc chứ không mong manh dễ mất nhƣ sơ thiền 

nữa, đây gọi là nội tĩnh nhất tâm. 

 

Mức độ định nhị thiền cao hơn sơ thiền bởi vì khi tọa thiền, sự chú 

tâm đã đạt đến liên tục, khít khao, không còn đứt quãng. An trú nhị 

thiền ngƣời tu cũng kinh nghiệm và an trú đƣợc Tâm giải thoát, 

Tuệ giải thoát. Nhị thiền cũng vô thƣờng, nó cũng chỉ tồn tại trong 
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thời gian không phân tâm tức là nhất tâm hay là nhất niệm, nghĩa là 

chỉ có một loại chánh niệm khởi lên liên tục không gián đoạn. 

 

c./ Tam thiền: đƣợc kinh điển mô tả: “ly hỷ trú xả, thân cảm lạc thọ 

mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú chứng và trú thiền thứ ba”. 

 

Tam thiền đƣợc phát triển từ nhị thiền bằng cách tăng cƣờng mức 

độ chú tâm. Đến một lúc nào đó ngƣời tu cảm nhận đƣợc hỷ không 

còn nữa mà tâm hoàn toàn bình thản gọi là xả (ly hỷ trú xả) nhƣng 

trên thân vẫn còn cảm giác thoải mái dễ chịu gọi là lạc (thân cảm 

lạc thọ). Lúc này cảm giác hơi thở vô, thở ra rất ngắn và nhẹ, trở 

nên vi tế. 

 

d./ Tứ thiền: đƣợc mô tả: “xả lạc lả khổ, diệt trừ hỷ ƣu đã cảm thọ 

trƣớc, chứng và trú thiền thứ tƣ, không khổ, không lạc, tâm đƣợc 

thanh tịnh nhờ xả”. 

 

Tứ thiền đƣợc phát triển từ tam thiền bằng cách tăng cƣờng sự chú 

tâm. Đến lúc đó vị ấy cảm nhận trên thân còn rất ít cảm giác xảy ra. 

Cảm giác thở vô, thở ra không còn nữa, chỉ còn cảm giác chuyển 

động của thân nhƣng rất nhẹ, rất vi tế. Vị ấy gần nhƣ không cảm 

nhận đƣợc thân vì cảm giác trên thân còn rất ít, xuất hiện nhiều 

nhất là cảm giác nơi lƣỡi chạm với răng và nó đan xen với cảm 

giác pháp trần thƣờng là những màn mỏng manh trƣớc mặt. Đây 

gọi là xả lạc xả khổ. Lúc này tâm không có buồn, có vui mà bình 

thản và vắng lặng hoàn toàn. Đây gọi là diệt trừ hỷ ƣu và thanh tịnh 

nhờ xả. 

 

Với niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, ngƣời tu có thể 

chứng và trú sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền một cách 

không khó khăn, một cách không mệt nhọc, một cách không phí 

sức và sẽ an trú đƣợc Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

Trong kinh điển của Phật giáo Nam Tông có định nghĩa Chánh 

định bao gồm: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền không liệt 

kê: không vô biến xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tƣởng 

phi phi tƣởng xứ vào Chánh định. 

 

3./ Sự tu tập Chánh định mang lại hiện tại lạc trú 

 

Ngƣời tu có hiện tại lạc trú tức có hỷ lạc của sơ thiền, nhị thiền, có 

lạc của tam thiền, có xả niệm thanh tịnh của tứ thiền. Đây là niềm 
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vui nội tâm, không phải do dục lạc cuộc đời mang đến, hiện tại lạc 

trú này, niềm vui nội tâm này hoàn toàn vô hại không phải nhƣ dục 

lạc, niềm vui của cuộc đời, vui ít khổ nhiều, não nhiều mà nguy 

hiểm lại càng nhiều hơn. Có đƣợc hiện tại lạc trú, có đƣợc niềm vui 

nội tâm này mói có thể thay thế dục lạc, làm cho ngƣời đó không 

còn chạy theo, không còn bị dục lạc trói buộc. Chừng nào một vị 

Thánh đệ tử cho dù đã trở thành vị Nhập lƣu nhƣng nếu vị đó chƣa 

chứng đƣợc sơ thiền hay các tầng thiền cao hơn thì vị đó vẫn bị dục 

lạc lôi cuốn, vẫn bị dục lạc sai sử. 

 

Một ngƣời tại gia đạt đƣợc nhị thiền hoặc cao hơn, buổi sáng thức 

dậy sớm, tọa thiền trong bốn đến năm mƣơi phút an trú hiện tại lạc 

trú của thiền, khi xuất thiền để làm các công việc trong nhà thì dƣ 

âm của hiện tại lạc trú vẫn còn tồn tại. Khi ngƣời đó bắt đầu một 

ngày mới bằng niềm vui nội tâm này, ngƣời đó sẽ trở nên độ lƣợng, 

đối xử tử tế với mọi ngƣời và hoàn tất công việc trong ngày với 

chất lƣợng rất cao. Khi an trú niềm vui nội tâm này ngƣời tu mới 

khởi lên hiểu biết nhƣ thật do mình đạt đƣợc. Dục lạc cuộc đời vui 

ít khổ nhiều, não nhiều mà nguy hiểm càng nhiều hơn. Vì dục lạc 

lôi cuốn sai sử mà sầu bi khổ não cay đắng khởi lên. Vì dục lạc lôi 

cuốn và sai sử mà cha tranh đoạt với con, anh em tranh đoạt với 

nhau, vợ chồng tranh đoạt với nhau. Vì dục lạc lôi cuốn và sai sử 

mà có sự tàn sát, tàn hại lẫn nhau mà có lừa đảo, phá sản, cƣớp của, 

hiếp dâm, câu thúc, bức hại lẫn nhau… lạc của dục lạc là phàm phu 

lạc là ô uế lạc là bất tịnh lạc, còn ngƣợc lại với dục lạc, lạc do các 

bậc thiền là thánh lạc, là chánh giác lạc, là an tịnh lạc. Từ sự hiểu 

biết nhƣ thật này, vị ấy mới xa lánh, xả ly, thoát khỏi sự lôi cuốn và 

sai sử của dục lạc. 

 

II, Tâm giải thoát – Tuệ giải thoát 

 

Trong Tăng Chi Bộ Kinh có một đoạn kinh ngắn nói rằng: “trong 

tấm thân có thức và các tƣớng ở ngoài không có ngã kiến, ngã sở 

kiến, ngã mạn tùy miên sẽ có Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát. Hãy 

tu tập để chứng ngộ Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát ấy.” 

 

Đoạn kinh nói đến “Trong tấm thân có Thức này” phải đƣợc hiểu 

là: phạm trù tâm có rất nhiều danh pháp nhƣng cái biết hay tâm biết 

đƣợc gọi là thức bao gồm bảy, đó là: nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, 

thiệt thức, thân thức, tƣởng thức và ý thức. Cụ thể là nhãn thức 

thấy cảm giác hình ảnh, nhĩ thức nghe cảm giác âm thanh, tỉ thức 
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biết cảm giác mùi, thiệt thức biết cảm giác vị, thân thức biết cảm 

giác xúc chạm, tƣởng thức biết cảm giác pháp trần và ý thức hiểu 

biết về các danh pháp. 

 

Khi nói đến thân có thức, tất nhiên sẽ có trƣờng hợp thân không có 

thức. Thân không có thức xảy ra trong trƣờng hợp không có cái 

biết (ngoài trƣờng hợp là xác chết) cụ thể là: khi một ngƣời ngủ say 

không mộng mị, khi ngƣời đó bị gây mê khi mổ, khi ngƣời đó ngất 

đi trong một tai nạn. Với các trƣờng hợp này không có cái biết 

(thức) nào tức cũng không có cảm thọ nào và nhƣ vậy không có lộ 

trình tâm khởi lên vì căn trần không tiếp xúc. 

 

Trƣớc khi giải thích câu “trong tấm thân có thức này không có ngã 

kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên” phải xét đến trƣờng hợp: 

trong tấm thân có thức này có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy 

miên là nhƣ thế nào? Ngã kiến tức là Ta thấy, ngã sở kiến là thấy 

có của Ta, ngã mạn tùy miên là thấy có Ta hơn, Ta kém, Ta bằng. 

Ngã kiến, ngã ở kiến, ngã mạn tùy miên là cái biết ý thức nhị 

nguyên, có chủ thể và đối tƣợng trên lộ trình tâm Bát tà đạo gọi là 

Tà tri kiến. Trong cái biết này có phần chủ thể biết (chủ quan) và 

đối tƣợng đƣợc biết là thế giới sắc pháp bên ngoài (khách quan). 

Phần chủ thể khởi lên một cái Ta là chủ nhân của thấy biết, khởi 

lên một số đối tƣợng đƣợc thấy biết là của Ta (các tƣớng ở ngoài) 

và khởi lên Ta hơn, Ta kém, hoặc Ta bằng đối tƣợng đƣợc biết. Cái 

biết ý thức nhị nguyên này là vô minh tà kiến vì trong lộ trình khởi 

lên ý thức nhị nguyên này của lộ trình tâm Bát tà đạo, Tà niệm đã 

kích hoạt thông tin vô minh, Ta của Ta trong kho chứa để Tà tƣ 

duy phân tích, so sánh, đối chiếu nên khởi lên cái Ta chủ thể này 

trong ý thức nhị nguyên. 

 

Xúc → Thọ → Tƣởng → Tà niệm → Tà tƣ duy → Tà kiến  

 

Tất nhiên với tấm thân có thức, với lộ trình tâm Bát Tà Đạo khởi 

lên cái biết ý thức vô minh, tà kiến nhƣ vậy, diễn biến tiếp theo là 

phát sinh tham sân si, phát sinh ràng buộc và phát sinh sầu bi khổ 

ƣu não (ái, thủ, hữu). 

 

Vậy thế nào là trong tấm thân có thức này không có ngã kiến, ngã 

sở kiến, ngã mạn tùy miên? Đó là khi lộ trình tâm bát chánh đạo 

khởi lên: 
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Xúc → Cảm giác → Tƣởng → Chánh niệm → Chánh tinh tấn → 

Chánh định → [Tỉnh giác]  

 

→ Chánh tƣ duy → Chánh kiến (ý thức) 

 

Trong lộ trình tâm Bát Chánh Đạo này Chánh niệm sẽ kích hoạt 

các thông tin thuộc về Minh bao gồm hiểu biết nhƣ thật về duyên 

khởi, về vô thƣờng, vô ngã, về Khổ, Tập, Diệt, Đạo mà không kích 

hoạt Vô minh Ta của Ta, vì vậy chánh tƣ duy sẽ phân tích so sánh 

đối chiếu với Minh chứ không phải với Vô minh đƣa đến cái biết ý 

thức Chánh kiến đúng với sự thật vô thƣờng, Vô ngã. Vì vậy trong 

cái biết ý thức Chánh kiến này không có ngã kiến, ngã sở kiến,ngã 

mạn tùy miên. Trên lộ trình tâm Bát chánh đạo này có cái biết tỉnh 

giác và cái biết ý thức Chánh kiến. Ngƣời tu khi an trú cái biết 

Tỉnh giác sẽ kinh nghiệm và an trú đƣợc Tâm giải thoát hay còn 

gọi là Không giải thoát, nếu an trú ý thức Chánh kiến sẽ kinh 

nghiệm và an trú đƣợc Tuệ giải thoát hay còn gọi là Vô tƣớng giải 

thoát. Đây là nhân, đây là duyên để nói rằng: “trong tấm thân có 

thức này không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên” sẽ có 

Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát. 

 

Hãy tu tập để chứng ngộ và an trú Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát 

ấy nghĩa là tu tập ngay nơi tấm thân có thức này chứ không phải 

một thế giới sắc pháp hay một thế giới tâm linh bên ngoài nào đó. 

Sự khởi lên lộ trình tâm bát chánh đạo do sáu căn tiếp xúc với sáu 

trần cũng ở ngay nơi tấm thân này; sự phát sinh chánh niệm là do 

lƣợng thông tin của cái biết trực tiếp tƣơng tác (xúc) với lƣợng 

thông tin Minh xảy ra ngay trong ADN của tế bào thần kinh não 

bộ, tức củng ở nơi tấm thân này. Sự đột chuyển đƣa đến quả vị A la 

hán tức thông tin về Minh xóa đi thông tin Vô minh cũng xảy ra 

trong ADN của các tế bào, tức cũng ở trong tấm thân này. Một 

ngƣời tu tập Tứ Niệm Xứ cho dù là quán thân, quán thọ, quán tâm 

hay quán pháp đều có chú tâm quán sát các cảm giác nơi thân và vì 

vậy luôn luôn biết thân, không quên mình theo vật, khác với ngƣời 

không tu Tứ Niệm Xứ luôn quên mình theo vật, luôn vọng tƣởng 

về thế giới bên ngoài. Vì ngƣời tu Tứ Niệm Xứ luôn luôn biết thân 

(các cảm giác trên thân) với cái biết tỉnh giác và chánh kiến nên 

đoạn diệt đƣợc tà kiến, chấp thủ: Mắt, tai, mũi, lƣỡi, thân, ý này là 

của Ta, là Ta, là bản ngã của Ta; tức đoạn diệt đƣợc năm thủ uẩn. 
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Để minh họa cho sự tu tập, để chứng ngộ và an trú Tâm giải thoát, 

Tuệ giải thoát là ở nơi tấm thân có thức này chứ không phải là ở 

thế giới khác quan hay thế giới tâm linh bên ngoài, có thể tham cứu 

Kinh Gò Mối trong Trung Bộ Kinh. Tóm lƣợc bản kinh ấy nhƣ 

sau: 

 

Có một gò mối ban ngày phát sáng, ban đêm phun khói. Một vị Bà 

la môn bảo ngƣời cầm gƣơm đào gò mối ấy lên, vị ấy đào và lấy 

đƣợc cái then cửa. Vị Bà la môn bảo lấy lên và đào tiếp. Vị ấy đào 

lên một con nhái. 

 

-- Lấy lên và đào tiếp 

 

Vị ấy đào lên con đƣờng hai ngã 

 

-- Lấy lên và đào tiếp 

 

Vị ấy đào lên một cái bình lọc sữa 

 

-- Lấy lên và đào tiếp 

 

Vị ấy đào lên một con rùa 

 

-- Lấy lên và đào tiếp 

 

Vị ấy đào lên một con dao phay 

 

-- Lấy lên và đào tiếp 

 

Vị ấy đào lên một miếng thịt 

 

-- Lấy lên và đào tiếp 

 

Vị ấy thấy một con rắn hổ mang 

 

-- Hãy dừng lại và đảnh lễ con rắn hổ mang. 

 

Ý nghĩa của bài kinh với các ẩn dụ nhƣ sau: gò mối là thân thể này, 

những gì ban ngày làm thì ban đêm suy tƣ gọi là ban đêm phun 

khói, những gì suy nghĩ, dự định ban đêm, ban ngày đem ra thực 
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hiện gọi là ban ngài chói sáng. Vị Bà la môn là Nhƣ Lai, ngƣời 

cầm gƣơm là vị đệ tử hữu học và thanh gƣơm là thánh trí tuệ. Đào 

lên cái then cửa là đào lên Vô minh. Con nhái là hiềm hận, phẫn 

nộ. Con đƣờng hai ngã là nghi ngờ, do dự. Bình lọc sữa là năm 

triền cái: tham, sân, hôn trầm, trạo cử, nghi. Con rùa là năm thủ 

uẩn, con dao phay là năm dục trƣởng dƣỡng hay dục lạc. Miếng 

thịt là hỷ và tham. Con rắn hổ mang là vị A la hán. 

 

Nhƣ vậy hãy dùng gƣơm trí tuệ đào bới cơ thể này lên và vứt đi: vô 

minh, phẫn nộ, nghi ngờ do dự, năm triền cái, năm thủ uẩn, năm 

dục trƣởng dƣỡng cùng với hỷ và tham thì sẽ chứng đạt đƣợc quả 

vị A la hán. 

 

Dùng gƣơm trí tuệ đào bới tấm thân này lên phải đƣợc hiểu nhƣ thế 

nào? Trí tuệ của bậc thánh giàng dạy cho vị hữu học là hiểu biết 

nhƣ thật về duyên khởi, về vô thƣờng, về vô ngã, về Khổ, Tập, 

Diệt, Đạo đƣợc lƣu vào kho chứa với tên gọi là Minh. Khi vị ấy 

thực hành chánh niệm: quán “là tâm”, quán Vô thƣờng, quán Vô 

chủ, quán Buông xả thì lộ trình tâm Bát chánh đạo khởi lên cái biết 

ý thức Chánh kiến (Minh) đƣa đến Tuệ giải thoát có tác dụng xóa 

các thông tin Vô minh Ta của Ta trong kho chứa. Chính các thông 

tin Vô minh Ta của Ta này là nhân tạo ra phẫn nộ, nghi ngờ do dự, 

tham sân hôn trầm trạo cử hối quá, sự chấp thủ năm thủ uẩn là Ta 

của Ta, sự đam mê dục lạc cùng với dục hỷ và tham. Mỗi một lộ 

trình tâm Bát chánh đạo có Tuệ giải thoát có tác dụng xóa bỏ thông 

tin Vô minh Ta của Ta nhƣ những nhát gƣơm đào vào gò mối. 

Thông tin Vô minh Ta của Ta đƣợc lƣu giữ ngay nơi cấu trúc ADN 

của mỗi tế bào cơ thể, nên dùng gƣơm trí tuệ đào bới cơ thể này lên 

để vất đi những thứ trên là nhƣ vậy. Và khi mà Vô minh, Ta của 

Ta, cái nhân làm phát sinh các lậu hoặc đƣợc xóa đi thì các lậu 

hoặc đƣợc đoạn diệt và đó là lúc chứng đạt quả vị A la hán (bắt gặp 

con rắn hổ mang). 

 

Một vị hữu học chỉ cần nghe và tƣ duy về Tứ Thánh Đế, bốn chân 

lý mà bậc Thánh đã giác ngộ và giảng dạy là vừa đủ để có gƣơm trí 

tuệ đào bới, lôi lên, vất bỏ Vô minh và Lậu hoặc mà không cần 

phải tìm học một kiến thức kỳ diệu, uyên thâm nào, bất khả tƣ nghì 

nào. Pháp học và pháp hành này chỉ có một mục đích duy nhất là 

giải thoát khổ chứ không phải để trở thành một con ngƣời vĩ đại, 

một nhân vật kiệt xuất, một vĩ nhân với những phẩm tánh kỳ diệu 

nào cả. Tuy nhiên các bậc Thánh vẫn có những phẩm tánh này 
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khác nhƣng các vị giác ngộ không có chấp thủ những phẩm tánh, 

không có chấp thủ những danh tánh ấy. Các vị ấy không có tƣ 

tƣởng: “các phẩm tánh ấy, danh tánh ấy là của Ta, là Ta” nhƣng 

cũng không có tƣ tƣởng: “các phẩm tánh ấy, danh tánh ấy không 

phải là của Ta, không phải là Ta”, bởi các vị đã đoạn trừ tà kiến về 

Ta về bản ngã nên không có cả hai loại tƣ tƣởng ấy. 

 

Trong một đoạn kinh khác thuộc Tƣơng Ƣng bộ Kinh có một vị Bà 

la môn hỏi Đức Phật: đại ý là đi với tốc độ nhƣ gió cuốn, tốc độ 

nhƣ tên bắn, với thời gian bao nhiêu có thể đạt đến Niết Bàn? Đức 

Phật trả lời rằng: cho dù đi với tốc độ nhƣ tên bắn hay nhƣ gió 

cuốn, cho dù bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp vẫn không thấy đƣợc 

Niết Bàn và Đức Phật tuyên bố: “nhƣng này hiền giả, trong tấm 

thân dài độ thƣớc mấy mấy này cùng với Tƣởng và Thức, Ta tuyên 

bố Thế gian, nguồn gốc Thế gian, sự chấm dứt Thế gian và con 

đƣờng đƣa đến sự chấm dứt Thế gian”. 

 

Đây là một hình thức tuyên bố khác của Tứ Thánh Đế. Thế gian là 

đồng nghĩa với khổ, nguồn gốc Thế gian là đổng nghĩa với nguồn 

gốc (nguyên nhân) của Khổ, sự chấm dứt Thế gian đồng nghĩa với 

sự chấm dứt Khổ (Niết bàn), con đƣờng đƣa đến sự chấm dứt thế 

gian đồng nghĩa với con đƣờng đƣa đến chấm dứt Khổ. 

 

Thế gian và nguồn gốc thế gian ở ngay nơi tấm thân dài độ thƣớc 

mấy này cùng với Tƣởng và Thức là sự thật, là chân lý bởi vì nơi 

tấm thân này có sáu căn tiếp xúc với sáu trần phát sinh ra lộ trình 

tâm bát tà đạo với cái biết Tƣởng (cái biết trực tiếp) và Thức (cái 

biết ý thức Tà kiến Vô minh) thì sẽ có Vô minh, tham sân si, chấp 

thủ ràng buộc và sầu bi khổ ƣu não, nghĩa là có khổ và nguyên 

nhân của khổ. Đó chính là thế gian và nguồn gốc thế gian. 

 

Sự chấm dứt thế gian và con đƣờng chấm dứt thế gian cũng ở ngay 

nơi tấm thân dài độ thƣớc mấy này cùng với Tƣởng và Thức là sự 

thật, là chân lý bởi vì khi sáu căn nơi tấm thân này tiếp xúc với sáu 

trần phát sinh lộ trình tâm Bát chánh đạo với Tƣởng là Tỉnh giác và 

Thức là ý thức Chánh kiến sẽ không có Vô minh, không có tham 

sân si, không có chấp thủ ràng buộc, không có sầu bi khổ ƣu não 

hay nói cách khác là có Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Đây chính là 

Khổ diệt (Niết Bàn) và con đƣờng đƣa đến khổ diệt đồng nghĩa với 

sự chấm dứt thế gian và con đƣờng đƣa đến sự chấm dứt thế gian. 
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Vì vậy không thể tìm kiếm Khổ diệt hay Niết Bàn ở bất cứ nơi nào, 

hay bất cứ tƣơng lai nào. Không phải bờ bên này (thế gian) và bờ 

bên kia (Niết Bàn) là của một con sông tâm linh, siêu hình huyền bí 

nào đó. Mà bờ bên này với ý nghĩa là thế gian thuộc về kẻ phàm 

phu có khổ và nguyên nhân của khổ và bờ bên kia (Niết Bàn) thuộc 

về bậc Thánh với ý nghĩa là khổ diệt và con đƣờng đua đến khổ 

diệt ở ngay nơi tấm thân dài độ thƣớc mấy này cùng với Tƣởng và 

Thức. Về con sông có bờ bên này và bờ bên kia trong Tƣơng Ƣng 

Bộ Kinh cũng có một đoạn kinh ngắn đại ý nhƣ sau: 

 

Một vị Bà la môn hỏi Đức Phật: 

 

-- Thƣa Sa môn Gotama, làm thế nào để vƣợt qua bộc lƣu? 

Đức Phật trả lời: 

 

-- Không bƣớc tới, không đứng lại, Ta vƣợt qua bộc lƣu. 

Vị bà la môn hỏi lại: 

 

-- Tại sao không bƣớc tới, không đứng lại mà Ngài vƣợt qua bộc 

lƣu. 

 

Đức Phật trả lời: 

 

-- Bƣớc tới thời bị trôi dạt, đứng lại thời bị chìm xuống. Không 

bƣớc tới, không đứng lại Ta vƣợt qua bộc lƣu. 

 

Đoạn kinh với các ẩn dụ đƣợc hiểu nhƣ sau: có một con sông dữ 

(bộc lƣu) ngăn cách bờ bên này là thế gian và bờ bên kia là niết 

bàn. Kẻ phàm phu tuy muốn đến bờ kia (hết khổ) nhƣng bị cuốn 

trôi theo dòng nƣớc dữ. Dòng nƣớc dữ (bộc lƣu) bao gồm: dục bộc 

lƣu, hữu bộc lƣu và vô minh bộc lƣu cuốn trôi kẻ phàm phu là nhƣ 

thế nào? Kẻ phàm phu tham ái dục lạc bị dục lạc sai sử đó là gọi bị 

cuốn trôi theo dục bộc lƣu. Kẻ phàm phu tham ái sự sống, khao 

khát sống, mong muốn sống nên bị cuốn trôi trong dòng sông luân 

hồi sinh tử gọi là hữu bộc lƣu. Kẻ phàm phu với cái hiểu biết vô 

minh tà kiến không nhƣ thật tuệ tri về khổ tập diệt đạo, nên bị tà 

kiến đảo điên sai sử gọi là bị cuốn trôi theo dòng nƣớc dữ vô minh 

bộc lƣu. 
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Bậc Thánh vƣợt qua Dục bộc lƣu, Hữu bộc lƣu, Vô minh bộc lƣu 

bằng cách nào? 

 

-- Bƣớc tới thời bị trôi dạt chỉ cho tâm Si tức truy tìm niềm vui 

hạnh phúc lạc thú trong quá khứ và ƣớc vọng niềm vui lạc thú 

trong tƣơng lai nên bị trôi dạt (vọng tƣởng) vào quá khứ hoặc 

tƣơng lai. Không bƣớc tới là chỉ cho sự đoạn tận Si, nghĩa là không 

truy tìm quá khứ, không ƣớc vọng tƣơng lai, đó gọi là không bị trôi 

dạt. 

 

-- Đứng lại thời bị chìm xuống chỉ cho tâm Tham và Sân, nghĩa là 

khi có một đối tƣợng dễ chịu hoặc khó chịu thì yêu thích và chán 

ghét nên ràng buộc vào đối tƣợng đó. Đó gọi là đắm chìm trong 

hiện tại. Không đứng lại là không đắm chìm trong hiện tại chỉ cho 

sự đoạn tận Tham và Sân. 

 

-- Không đứng lại, không bƣớc tới là chỉ cho sự đoạn tận Tham Sân 

và Si. Đây chính là sự vƣợt qua dòng nƣớc dữ (bộc lƣu). Những 

nội dung này cũng đƣợc đề cập trong bài kệ: 

 

Quá khứ không truy tìm 

 

Tƣơng lai không ƣớc vọng 

 

Quá khứ thì đã qua 

 

Tƣơng lai thì chƣa tới 

 

Chỉ có pháp hiện tại 

 

Tuệ quán chính ở đây 

 

Không động không rung chuyển. 

 

III./ Nhất hướng 

 

Để phân biệt đƣợc pháp mà Đức Thế Tôn khéo léo thuyết giảng và 

những pháp không phải của Đức Thế Tôn thuyết giảng, ngƣời học 

phải biết có hai tiêu chuẩn: 
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-- Thứ nhất: Pháp mà Đức Thế Tôn khéo léo thuyết giảng có tính 

chất: “Thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, không có thời gian, có 

tính chất hƣớng thƣợng, cho ngƣời trí tự mình giác hiểu” 

 

-- Thứ hai: Pháp mà Đức Thế Tôn khéo léo thuyết giảng đƣa đến: 

“Nhất hƣớng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác 

ngộ, Niết bàn”. 

 

Theo tiêu chuẩn thứ hai này những bài kinh nào, chú giải nào, lời 

thuyết giảng nào không đƣa đến nhất hƣớng nhàm chán ly tham, 

đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn thì đó không phải là 

lời dạy của Đức Thế Tôn. 

 

1./ Nhất hƣớng nhàm chán ly tham 

 

-- Một chủ đề hết sức quan trọng đƣợc Đức Phật thuyết giảng 

xuyên suốt kinh điển là các Dục (niềm vui, hạnh phúc, lạc thú) vui 

ít, khổ nhiều, não nhiều mà nguy hiểm lại càng nhiều hơn. Ngài ví 

dục nhƣ khúc xƣơng không, nhƣ miếng thịt sống, nhƣ cây sai trái, 

nhƣ bó đuốc rơm đi ngƣợc gió, nhƣ đầu rắn hổ mang, nhƣ mũi tên 

nhọn, nhƣ hố than hừng… 

 

Dục nhƣ khúc xƣơng không là nhƣ thế nào? Một ngƣời đồ tể khéo 

róc thịt, vứt ra khúc xƣơng không còn thịt chỉ còn dính ít máu. Một 

con chó gặm khúc xƣơng ấy với nhiều công sức, với nhiều cố gắng, 

với nhiều mệt nhọc nhƣng kết quả nó chỉ liếm đƣợc một chút máu 

còn sót lại trên xƣơng. Ví dụ này để nói rằng các Dục vui ít khổ 

nhiều. 

 

Dục nhƣ miếng thịt sống là nhƣ thế nào? Lời thuyết pháp này phải 

đƣợc hiểu với ngữ cảnh Ấn Độ thời đó có rất nhiều chim kên kên. 

Nếu một con chim kên cắp đƣợc miếng thịt sống bay lên thì hàng 

trăm con chim kên khác sẽ bay đến xâu xé miếng thịt sống này và 

có thể xé xác cả con chim kên đang cắp miếng thịt ấy. Đây để nói 

lên sự nguy hiểm của các Dục. 

 

Dục nhƣ cây sai trái là nghĩa nhƣ thế nào? Ở Ấn Độ thời đó, chăn 

nuôi và trồng trọt chƣa phát triển, ngƣời ta hái lƣợm hoa quả trong 

rừng. Nếu bắt gặp nột cây to có dăm bảy trái, ngƣời ta sẽ trèo lên 

để hái lƣợm. Nếu cũng cây to ấy có hàng trăm, hàng ngàn trái thì 
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ngƣời ta chẳng ngại ngần gì đốn ngay cây đó cho dễ thu lƣợm. Đây 

ví cho sự nguy hiểm của các Dục. 

 

Dục nhƣ bó đuốc rơm đi ngƣợc gió, Dục nhƣ đầu rắn hổ mang, 

Dục nhƣ hố than hừng…, những lời dạy này nhằm giúp đệ tử quán 

sát sự thật để rồi nhàm chán ly tham nó. 

 

-- Các Dục, niềm vui hạnh phúc lạc thú đối với vật chất còn dễ 

nhàm chán ly tham, còn niềm vui hạnh phúc lạc thú thuộc tinh thần 

lại càng khó bỏ, khó ly tham. Nhà văn Kim Dung trong Tiếu Ngạo 

Giang Hồ đã chỉ rõ điều này khi mô tả Nhạc Bất Quần tự thiến 

mình đi (từ bỏ hạnh phúc vật chất) để luyện tập võ công với mục 

đích bá chủ giang hồ võ lâm (bám níu cuộc sống tinh thần). 

 

Trong bài kinh Khổ Uẩn, Đức Phật gọi dục lạc, niềm vui hanh 

phúc lạc thú ở đời là phàm phu lạc, là ô uế lạc, là bất tịnh lạc vì dục 

lạc làm phát sinh khổ, làm phát sinh các ác, bất thiện pháp với mục 

đích giúp cho đệ tử nhàm chán ly tham dục lạc. 

 

Trong bài kinh Pháp Môn Căn Bản, Đức Phật nói căn bản (căn 

nguyên) của khổ là Dục hỷ, tức là tham muốn có niềm vui hạnh 

phúc lạc thú. Dục hỷ theo bài kinh Pháp Môn Căn Bản là dục hỷ 

dục lạc, dục hỷ Hữu và dục hỷ Niết Bàn tƣơng tự nhƣ bài kinh 

Chuyển Pháp Luân, nguyên nhân của khổ là “khát ái tìm cầu hỷ lạc 

chỗ này chỗ kia, tức là Dục ái, Hữu ái và Phi Hữu ái”. 

 

Nhàm chán ly tham không phải chỉ có nhàm chán ly tham Dục Lạc 

mà phải nhàm chán ly tham cả Hữu, nhàm chán ly tham Niết Bàn. 

Sự nhàm chán ly tham dục lạc có thể dễ hiểu và nhiều ngƣời ở một 

mức độ nào đó có thể thực hành đƣợc nhàm chán ly tham dục lạc 

nhƣng nhàm chán ly tham Hữu thì khó khăn bởi nó sâu kín, khó 

thấy, khó biết. Đa phần ngƣời tu vẫn nhận thức sự sống là cao siêu, 

là kỳ diệu, là mầu nhiệm, là món quà tặng của tạo hóa nên tôn 

sùng, quý trong, bảo vệ nó. Nhận thức nhƣ vậy là cái nhân đƣa đến 

tái sinh trong luân hồi sinh tử. Các vị giác ngộ đã nhàm chán ly 

tham hữu vì nhận thức của các vị ấy thấy nhƣ thật “sanh y là khổ” 

và do nhận thức nhƣ vậy các vị ấy trở thành vô sanh y. Các vị ấy 

không còn coi trọng, tôn sùng, bám víu, nắm giữ sự sống của mình 

thì cũng không còn tôn sùng coi trọng sự sống nữa. 

 

Niến bàn đƣợc mô tả bởi các từ phủ định nhƣ Phi Hữu (không có 
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các pháp hữu vi), Không Tánh, Vô Tƣớng, Vô Tác, Vô Tham, Vô 

Sân, Vô Si, Vô Thủ…Niết bàn là sự trống không tất cả những pháp 

hữu vi, nó trống không cả đau khổ cũng nhƣ trống không hạnh 

phúc. Vì không tuệ tri Niết bàn, kẻ phàm phu thấy Niết bàn bởi Tà 

kiến, tƣởng rằng Niết bàn là hạnh phúc tuyệt đối, Niết bàn là phúc 

lạc toàn vẹn và pháp hỷ sung mãn, Niết bàn là Thƣờng, Lạc Ngã, 

Tịnh… nên dục hỷ Niết bàn. Chấm dứt dục hỷ Niết bàn cũng là 

nhàm chán ly tham Niết bàn, là một điều rất khó thấy khó làm. 

 

Có một ông già xấp xỉ tuổi bảy mƣơi đang học tọa thiền bỗng 

nhiên một hôm đột nhiên ông thấy mình vào đƣợc định và ông có 

hỷ lạc rất sung mãn. Ông an trú nhiều giờ trong định ấy, trong hỷ 

lạc ấy. Suốt trong mƣời ngày trừ ăn cơm, đại tiểu tiện và một vài 

giờ đi ngủ, ông an trú trong định ấy và hỷ lạc sung mãn ấy. Ông 

thích thú với hỷ lạc ấy và nghĩ rằng nhƣ vậy là ông đã giải thoát. 

Đến đêm thứ mƣời có ba con chuột từ đâu kéo đến và cắn nhau ầm 

ĩ. Từ lúc đó ông không còn vào định đƣợc nữa và hỷ lạc chấm dứt. 

Khi mất hỷ lạc ấy, ông tức tối giận dữ tìm cách đuổi mấy con chuột 

bằng cách đặt bẫy. Khi ông bẫy đƣợc con chuột thứ nhất, ông đƣa 

ra cách đó vài cây số và thả nó ra. Tối hôm sau vẩn ba con chuột 

cắn nhau ầm ĩ, ông nghĩ là nó lại trở vê, và nó là nguyên nhân làm 

ông mất định. Lần thứ hai khi bắt đƣợc con chuột ông lại đƣa nó đi 

xa hơn và thả ra nhƣng tối đó ông vẫn thấy còn ba con chuột cắn 

nhau. Lần thứ ba bắt đƣợc con chuột, vì nghĩ nó là nguyên nhân 

làm cho ông mất đi giải thoát nên sự giận dữ khởi lên khiến ông 

giết nó luôn. Còn hai con chuột vẫn cắn nhau ầm ĩ, ông cũng không 

thể nào vào định đƣợc nên khi bắt đƣợc con thứ hai ông cũng giết 

luôn. Lúc này vắng hẳn tiếng chuột cắn nhau nhƣng ông cũng 

không thể nào vào định để có đƣợc hỷ lạc nhƣ mƣời ngày trƣớc, và 

ông vừa buồn vừa hối hận vô kể. Đây là một ví dụ minh chứng cho 

dục hỷ niết bàn là căn bản của khổ. 

 

Trong kinh còn có đề cập đến bốn loại thức ăn: Đoàn thực. Xúc 

thực, Thức thực, Tƣ niệm thực. Chúng sanh tồn tại đƣợc nhờ bốn 

loại thức ăn này, một là Đoàn thực thô hay tế nhƣ cơm ăn nƣớc 

uống, không khí để thở. Hai là Xúc thực tức sự tiếp xúc giữa sáu 

căn và sáu trần, ba là Thức thực là cái biết ý thức. Bốn là Tƣ niệm 

thực tức là Niệm và Tƣ duy. Nếu không có đủ bốn loại thức ăn này 

chúng sanh không tồn tại. Kẻ phàm phu tham ái đối với bốn loại 

thức ăn này nên trôi lăn trong luân hồi sinh tử, trong sầu bi khổ ƣu 

não. Bậc Thánh tuy vẫn sử dụng bốn loại thức ăn này nhƣng không 
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tham ái nên chấm dứt luân hồi sinh tử, chấm dứt sầu bi khổ ƣu não. 

Để cho đệ tử nhàm chán ly tham bốn loại thức ăn này Dức Phật dạy 

phải quán tƣởng bốn loại thức ăn nhƣ sau: 

 

-- Đối với Đoàn thực khi sử dụng nó phải nghĩ tƣởng rằng thức ăn 

này không phải để thƣởng thức, không phải để sƣớng miệng, không 

phải để béo tốt, không phải để đẹp đẽ, mà chỉ để thân này đƣợc 

khỏe mạnh để tiến tu phạm hạnh. Khi ăn nếu tham ái khởi lên phải 

đối trị bằng cách nghĩ đến đôi vợ chồng kia khi đi qua sa mạc cùng 

đứa con nhỏ, giữa đƣờng hết tất cả lƣơng thực. Cùng đƣờng họ 

phải giết đứa con của mình dùng làm thức ăn để vƣợt qua sa mạc. 

Nếu cần khi ăn phải nghĩ rằng mình ăn những thứ này nhƣ là đôi 

vợ chồng kia đang ăn thịt đứa con của mình để mà nhàm chán ly 

tham đối với các loại thức ăn. 

 

-- Đối với Xúc thực để nhàm chán ly tham phải nghĩ tƣởng nó nguy 

hiểm nhƣ một con bò bị lột hết da nhƣng còn sống và khi nó xúc 

chạm với muỗi mòng hay cây cối thì nó đau đớn khổ sở vô cùng. 

-- Đối với Thức thực để nhàm chán ly tham phải thấy nó đƣa đến 

khổ nhƣ một kẻ phạm nhân, ngày ngày vào buổi sáng bị đánh ba 

trăm hèo, buổi trƣa bị đánh ba trăm hèo, buổi tối bị đánh ba trăm 

hèo. 

 

-- Đối với Tƣ niệm thực, nó đƣa đến khổ nhƣ một ngƣời bị ném 

xuống hố than hừng để sợ hãi lông tóc dựng ngƣợc mà nhàm chán 

ly tham nó. 

 

Những bản kinh nào, lời giảng nào đƣa đến nhất hƣớng nhàm chán 

ly tham là lời của Đức Thế Tôn thuyết giảng 

 

b./ Đoạn diệt: 

 

Pháp mà Đức Thế Tôn khéo léo thuyết giảng đƣa đến nhất hƣớng 

đoạn diệt. Đoạn diệt gì? Đoạn diệt năm thủ uẩn, đoạn diệt sự chấp 

thủ một cái Ta là chủ nhân của sắc thọ tƣởng hành thức là chủ nhân 

của năm uẩn. Sự đoạn diệt năm thủ uẩn cũng là đoạn diệt vô minh 

tà kiến, chính là đoạn diệt cái biết ý thức nhị nguyên. 

 

c./ An tịnh: 

 

Pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng nhất hƣớng đƣa đến không có 
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tham sân si, không có sầu bi khổ ƣu não, nghĩa là một cuộc sống an 

ổn, thanh tịnh. 

 

d./ Thắng trí: 

 

Pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng nhất hƣớng đƣa đến Thắng trí 

hay là Thƣợng trí, là loại trí tuệ thù thắng tối thƣợng. Đó là hiểu 

biết nhƣ thật về Khổ, Tập, Diệt Đạo (Tứ Thánh Đế)… Thắng trí 

này là để liễu tri, để đoạn tận, để tu tập, để chứng ngộ. 

 

-- Có những pháp cần phải Liễu tri với Thắng trí đó là Năm Thủ 

uẩn (Khổ Đế). 

 

-- Có những pháp cần phải đoạn tận với Thắng trí đó là Vô minh và 

Hữu ái (Tập Đế). 

 

-- Có những pháp cần phải tu tập với Thắng trí đó là Chỉ và Quán 

(Đạo Đế). 

 

-- Có những pháp phải chứng ngộ với Thắng trí đó là Minh và Giải 

thoát (Diệt Đế). 

 

e./ Giác ngộ 

 

Pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng nhất hƣớng đƣa đến giác ngộ.  

Giác ngộ gì? Giác ngộ Tứ Thánh Đế: Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và 

Đạo Đế. 

 

g./ Niết Bàn 

 

Pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng nhất hƣớng đƣa đến Bất động 

tâm giải thoát hay Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát hay Niết bàn sự 

đoạn tận khổ đau. 

 

IV Bài kinh Kalaka 

 

(IV) (24) Kàlaka 

 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàketa, tại khu vƣờn Kàlaka. Tại đấy, 

Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
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- Này các Tỷ-kheo. 

 

- Thƣa vâng, bạch Thế Tôn. 

 

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói nhƣ sau:  

 

- Này các Tỷ-kheo, cái gì trong toàn thế giới với Thiên giới, Ma 

giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, 

chƣ Thiên và loài Ngƣời, đƣợc thấy ... đƣợc ý tƣ sát, tất cả Ta đều 

biết. Này các Tỷ-kheo, cái gì trong toàn thế giới này ... đƣợc thấy, 

đƣợc ý tƣ sát, Ta đã đƣợc biết rõ nhƣ sau: "Tất cả đều đƣợc Nhƣ 

Lai biết đến. Nhƣ Lai không có dựng đứng lên". Này các Tỷ-kheo, 

nếu Ta nói rằng: "Ta biết tất cả, cái gì trong toàn thế giới ... đƣợc 

thấy, đƣợc ý tƣ sát". Nhƣ vậy, là có nói láo trong ta. Nếu Ta nói 

nhƣ sau: "Ta cả hai biết và không biết". Nhƣ vậy, là có nói láo 

trong ta. Nếu Ta nói nhƣ sau: "Ta không biết và cũng không phải 

biết". Nhƣ vậy là có nói láo trong Ta. Nhƣ vậy có lỗi trong Ta.  

 

Nhƣ vậy, này các Tỷ-kheo, Nhƣ Lai là vị đã thấy những gì cần 

thấy, nhƣng không có tƣởng tƣợng điều đã đƣợc thấy, không có 

tƣởng tƣợng những cái gì không đƣợc thấy, không có tƣởng tƣợng 

những gì cần phải thấy, không có tƣởng tƣợng đối với ngƣời thấy. 

Ðã nghe những gì cần nghe, nhƣng không có tƣởng tƣợng điều đã 

đƣợc nghe, không có tƣởng tƣợng những cái gì không đƣợc nghe, 

không có tƣởng tƣợng những gì cần phải nghe, không có tƣởng 

tƣợng đối với ngƣời nghe. Ðã cảm giác những gì cần cảm giác, 

nhƣng không có tƣởng tƣợng điều đã đƣợc cảm giác, không có 

tƣởng tƣợng những cái gì không đƣợc cảm giác, không có tƣởng 

tƣợng những gì cần phải cảm giác, không có tƣởng tƣợng đối với 

ngƣời cảm giác. Ðã thức tri những gì cần thức tri, nhƣng không có 

tƣởng tƣợng điều đã đƣợc thức tri, không có tƣởng tƣợng những 

cái gì không đƣợc thức tri, không có tƣởng tƣợng những cái gì cần 

phải thức tri, không có tƣởng tƣợng đối với ngƣời thức tri. Nhƣ 

vậy, này các Tỷ-kheo, Nhƣ Lai đối với các pháp đƣợc thấy, đƣợc 

nghe, đƣợc cảm giác, đƣợc thức tri, đều đã biết rõ, nên vị ấy là nhƣ 

vậy. Lại nữa, hơn ngƣời nhƣ vậy, không có ai khác tối thƣợng hơn 

và thù thắng hơn, Ta tuyên bố nhƣ vậy. 

 

Cái gì đƣợc thấy, nghe 
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Ðƣợc cảm giác chấp trƣớc 

 

Ðƣợc nghĩ là chân thực 

 

Bởi các hạng ngƣời khác 

 

Giữa những ngƣời thấy vậy 

 

Ta không phải nhƣ vậy 

 

Những điều chúng tuyên bố 

 

Dầu là thật hay láo 

 

Ta không xem tối hậu 

 

Ta trong thời đã qua 

 

Thấy đƣợc mũi tên này 

 

Loài Ngƣời bị câu móc 

 

Ta biết và Ta thấy 

 

Các Đức Phật Nhƣ Lai  

 

Không tham đắm nhƣ vậy. 

 

Bài kinh Kalaka giới thiệu về tri kiến (thấy biết) của Nhƣ Lai. Cụ 

thể Nhƣ Lai thấy biết cái gì? Và thấy biết nhƣ thế nào? 

Bài kinh ngắn này có thể đƣợc chia làm ba phân đoạn: 

 

-- Đoạn một: từ đầu nơi: “này các tỷ kheo, cái gì trong toàn thế 

giới… đến câu nhƣ vậy có lỗi trong Ta”. 

 

-- Đoạn hai: từ “ nhƣ vậy này các tỷ kheo … đến Ta tuyên bố nhƣ 

vậy”. 

 

-- Đoạn ba: là bài kệ cuối bài. 
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a./ Đoạn một: đoạn này bao gồm bốn câu, tuy cách hành văn, câu 

chữ, lối nói của ngƣời xƣa và dịch thuật có vẻ khó hiểu nhƣng nội 

dung của bốn câu này nhƣ sau 

 

Câu một: những gì trong toàn thế giới này đƣợc chƣ Thiên và nhân 

loại biết, tất cả đều đƣợc Nhƣ Lai biết đến, đây là sự thật Nhƣ Lai 

không có dựng đứng lên (bịa đặt ra) 

 

Câu hai: nếu Ta nói Ta biết tất cả những gì trong thế giới này là có 

nói láo trong Ta. 

 

Câu ba: nếu Ta nói , những gì trong toàn thế giới này có những cái 

Ta biết, có những cái Ta không biết nhƣ vậy là có nói láo trong Ta. 

 

Câu bốn: nếu Ta nói những gì trong toàn thế giới này Ta không 

biết và cũng không phải biết là có lỗi trong Ta. 

 

Khi đọc bốn câu này, ngƣời đọc thấy có mâu thuẫn giữa câu một và 

ba câu sau. Câu một khẳng định những gì trong toàn thế giới này 

mà chƣ Thiên và nhân loại biết, Ta đều biết, điều này là sự thật 

không phải Ta bịa đặt ra lại bị các câu hai, ba, bốn phủ định. Sự 

mâu thuẫn này phát sinh do cái biết ý thức nhị nguyên là vô minh 

tà kiến của ngƣời đọc tức là tâm thấy cảnh hay là tâm thấy vật. 

Ngƣời đọc ấy hiểu: cái gì trong toàn thế giới (thế giới đƣợc biết 

theo chiều không gian và theo chiều thời gian) là một thế giới 

khách quan, một thế giới sắc pháp trải rộng theo không gian và trải 

dài theo thời gian. Với họ cái biết của ngƣời thƣờng thì theo một 

không gian hạn lƣợng, theo một thời gian hạn lƣợng, còn cái biết 

của chƣ Phật thì siêu việt nghĩa là biết theo một không gian vô 

lƣợng, biết theo một thời gian vô lƣợng. Theo họ Đức Phật biết 

theo không gian là toàn thể tam thiên đại thiên thế giới và theo thời 

gian là từ vô thủy đến vô chung. Với hiểu biết nhƣ vậy thì đƣơng 

nhiên câu một mâu thuẫn với câu hai, ba, bốn, và câu hai, ba, bốn 

phủ định câu một. 

 

Nhƣng sự thật không phải nhƣ vậy. Những gì đƣợc chƣ thiên và 

nhân loại thấy chỉ là các cảm giác hình ảnh, những gì chƣ thiên và 

nhân loại nghe là cảm giác âm thanh, những gì đƣợc chƣ thiên và 

nhân loại cảm nhận là cảm giác mùi, cảm giác vị, cảm giác xúc 

chạm và cảm giác pháp trần, những gì đƣợc chƣ thiên và nhân loại 
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nhận thức (thức tri) là các danh pháp. Những gì đƣợc chƣ thiên và 

nhân loại thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức không phải là một thế 

giới sắc pháp khách quan ở bên ngoài mà nó chính là các danh 

pháp, là tâm, do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà phát sinh. 

 

Có một con ngƣời (vật chất) chủ quan với sáu căn (mắt, tai, mũi, 

lƣỡi, thân, ý) và một thế giới khách quan, nhƣng cái đƣợc thấy, 

đƣợc biết không phải là con ngƣời chủ quan (chủ thể) hay thế giới 

khách quan (đối tƣợng) mà cái đƣợc thấy, đƣợc biết là sáu cảm 

giác và các danh pháp khác thuộc phạm trù tâm do sự tiếp xúc giữa 

con ngƣời chủ quan và thế giới khách quan phát sinh ra. Câu một 

phải đƣợc hiểu là: những gì trong toàn thế giới này đƣợc chƣ thiên 

và nhân loại biết thì Nhƣ Lai đều biết rõ rằng: nó là các cảm thọ 

chứ không phải là thế giới khách quan bên ngoài. Điều này là sự 

thật, Nhƣ Lai không có dựng đứng lên (không có bịa đặt ra). 

 

Trong bản Kinh Phạm Võng, tuyên ngôn về giác ngộ của Đức Phật, 

Ngài xếp 62 loại tà kiến về “Bản ngã và Thế giới” dựa trên cái biết 

nhị nguyên chủ thể (bản ngã biết) và đối tƣợng (thế giới đƣợc biết) 

là sự không thấy, không biết, là sự kích động do tham ái của các sa 

môn, bà la môn ấy. Ngài tuyên bố rằng Ngài giác ngộ là giác ngộ 

về thọ (tuệ tri thọ, tuệ tri sự sinh diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, và sự 

xuất ly của thọ) chứ không phải là giác ngộ về Bản ngã và Thế 

giới. 

 

Hiểu câu một nhƣ vậy thì câu hai, ba, bốn không còn mâu thuẫn 

với câu một mà là khẳng định lại câu một. Những gì mà Nhƣ Lai 

thấy biết không phải là thế giới khách quan bên ngoài mà là thọ và 

các danh pháp khác. 

 

Khi thực hành Tứ Niệm Xứ, ngƣời tu cho dù là quán thân, quán 

thọ, quán là tâm, quán vô thƣờng, quán vô ngã, quán buông xả thì 

đều đang quán sát Thọ với các khía cạnh, tính chất khác nhau bằng 

cái biết Tỉnh giác hoặc Chánh kiến. Trong bài kinh Tiểu Kinh 

Đoạn Tận Ái cũng nói rõ pháp hành chỉ là quán sát Thọ với các 

tính chất khác nhau. “do biết rốt ráo tất cả pháp nên bất kỳ một cảm 

thọ nào, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ khởi lên vị ấy sống 

quá tánh chất Vô thƣờng, quán tánh chất Ly tham, quán tánh chất 

Đoạn diệt, quán tánh chất Xả ly nơi cảm Thọ ấy”. 
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b./ Đoạn hai: đoạn này nói về thấy biết của Nhƣ Lai là thấy biết 

nhƣ thế nào? 

 

Nhƣ Lai là vị đã thấy những gì cần thấy nhƣng không có tƣởng 

tƣợng điều đã đƣợc thấy, không có tƣởng tƣợng những gì không 

đƣợc thấy, không có tƣởng tƣợng những gì cần phải thấy, không có 

tƣởng tƣợng về ngƣời thấy. Nhƣ vậy cái thấy của Nhƣ Lai, thấy chỉ 

là thấy, không có tƣởng tƣợng, không có suy diễn. Nhƣng nhƣ thế 

nào là thấy rồi tƣởng tƣợng, thấy rồi suy diễn? Đối với ngƣời 

không tu Tứ Niệm Xứ, khi mắt họ tiếp xúc với một bông sen (sắc 

trần) phát sinh cảm giác hình ảnh và nhãn thức khởi lên thấy cảm 

giác hình ảnh đó nhƣng cái biết không dừng lại cái thấy cảm giác 

hình ảnh đó mà lộ trình tâm tiếp tục khởi lên cái biết ý thức: 

 

Xúc → Cảm giác hình ảnh – Nhãn thức → Tà niệm → Tà tƣ duy 

→ Tà tri kiến. 

 

Ý thức khởi lên biết đây là bông hoa sen tức là thấy sắc trần, đây 

gọi là tƣởng tƣợng những gì đƣợc thấy. Vì sao gọi là tƣởng tƣợng, 

vì cái bông hoa thật là sắc pháp ấy tuy có ở đó làm nhân cho lộ 

trình tâm sinh khởi nhƣng nhãn thức không thấy đƣợc nó (sắc trần) 

mà nhãn thức chỉ thấy cảm giác hình ảnh là tâm chứ không phải là 

vật. Thấy cảm giác hình ảnh (bông sen) xong ý thức khởi lên tƣởng 

rằng đó là bông sen thật tức là ngƣời đó tƣởng tƣợng ra. Đây gọi là 

thấy rồi tƣởng tƣợng về điều đƣợc thấy. 

 

Thấy cảm giác hình ảnh xong tƣ duy khởi lên ý thức ngƣời đó 

tƣởng tƣợng ra bông sen đƣợc hái trong một cái hồ rộng, ban ngày 

có mặt trời chiếu sáng, ban đêm có gió mát trăng thanh, những con 

cá lia thia bơi lội trong hồ, có cô gái ngồi trong thuyền thúng đan 

bằng tre hái những bông sen đó…Đó gọi là thấy rồi tƣởng tƣợng 

những gì không đƣợc thấy. 

 

Thấy cảm giác hình ảnh rồi ngƣời đó tƣởng tƣợng ra bông sen này 

có mặt trời, mặt trăng, mƣa, gió, có cả ngƣời nông dân cuốc xới 

vun trồng…tất cả đều có trong bông sen theo nguyên lý “một trong 

tất cả, tất cả trong một”. Đây gọi là thấy rồi tƣởng tƣợng những gì 

cần phải thấy. 

 

Thấy rồi ý thức nhị nguyên khởi lên: Ta là ngƣời thấy và bông sen 
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là đối tƣợng đƣợc thấy. Cái biết ý thức nhị nguyên này là vô minh 

tà kiến, cái biết đó tƣởng tƣợng ra một cái Ta chủ thể biết là chủ 

nhân của cái thấy (nhãn thức). Sự thực cái thấy là vô ngã, không có 

Ta, không có một ai, không có một cái gì là chủ nhân của cái thấy. 

Đó là thấy rồi tƣởng tƣợng của ngƣời không học, không tu Tứ 

Niệm Xứ, không an trú và kinh nghiệm Tâm giải thoát. Với ngƣời 

tu Tứ Niệm Xứ nhất là niệm thân và niệm thọ khi an trú cái biết 

tỉnh giác sẽ kinh nghiệm, sẽ chứng ngộ đƣợc cái thấy của Nhƣ Lai, 

thấy chỉ là thấy không có tƣởng tƣợng, lúc này lộ trình tâm sẽ là: 

 

Xúc → Cảm giác hình ảnh – Nhãn thức → Chánh niệm → Chánh 

tinh tấn → Chánh định → (Tỉnh giác). 

 

Khi bông sen (sắc trần) tiếp xúc với mắt phát sinh cảm giác hình 

ảnh và nhãn thức. Nhãn thức thấy cảm giác hình ảnh đó và nhờ có 

Chánh niệm, Chánh tinh tấn, Chánh định nên lộ trình tâm kết thúc 

tại đây và nó sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần trên đối tƣợng đó. Vì vậy 

nhãn thức đƣợc “kéo dài” ra và thấy cảm giác hình ảnh một cách rõ 

ràng minh bạch. Trong lộ trình tâm này ý thức không khởi lên nên 

vị ấy kinh nghiệm đƣợc cái biết trực tiếp nhãn thức tách bạch hẳn 

khỏi cái biết ý thức. Cái biết nhãn thức lúc này gọi là tỉnh giác, nó 

không có ngôn từ, tri thức, khái niệm, phân biệt đối đãi. Khi an trú 

cái biết Tỉnh giác ngƣời tu sẽ kinh nghiệm đƣợc thấy chỉ là thấy mà 

không có tƣởng tƣợng suy diễn. 

 

-- Đối với nghe là nhĩ thức, đối với cảm nhận là tỉ thức, thiệt thức, 

thân thức và tƣởng thức cũng đƣợc giải thích một cách tƣơng tự. 

 

-- Đã thức tri (nhận thức) những gì cần phải thức tri, không có 

tƣởng tƣợng điều đã đƣợc thức tri, không có tƣởng tƣợng những 

điều không đƣợc thức tri, không có tƣởng tƣợng những gì cần thức 

tri, không có tƣởng tƣợng ngƣời thức tri. 

 

Đã nhận thức những gì cần nhận thức, và gì là những gì cần phải 

nhận thức? Điều cần phải nhận thức đó là: những gì đƣợc thấy, 

đƣợc nghe, đƣợc cảm nhận, đƣợc nhận thức là các cảm thọ, vô 

thƣờng, vô ngã, ly tham, buông xả, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất 

ly của thọ; Đây là Khổ, Đây là nguyên nhân của Khổ, Đây là Khổ 

diệt, Đây là con đƣờng đƣa đến Khổ diệt. 

 

Ngƣời tu Tứ Niệm Xứ khi thực hành quán Tâm và quán Pháp, khi 
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quán là tâm, cái biết ý thức Chánh kiến dừng lại là tâm không có gì 

thêm nữa, quán Vô thƣờng Chánh kiến dừng lại vô thƣờng, quán 

Vô chủ Chánh kiến dừng lại vô chủ không có gì thêm nữa…nghĩa 

là không có tƣởng tƣợng suy diễn gì thêm. Vị ấy tuệ tri đƣợc thấy, 

nghe, cảm nhận của phàm phu và bậc thánh có thể giống nhau vì 

cùng chung đoạn đầu là Xúc – Thọ – Tƣởng, nhƣng Biết của phàm 

phu là cái biết ý thức nhị nguyên thì hoàn toàn điên đảo: cái đƣợc 

thấy là Tâm thì cho là Vật, nó là Vô thƣờng thì cho là Thƣờng, nó 

là Vô ngã thì cho là Ngã. Còn Biết của bậc thánh là ý thức chánh 

kiến đúng với sự thật: là Tâm, là Vô thƣờng, là Vô ngã. Từ những 

kinh nghiệm này vị ấy hiểu rõ đƣợc câu nói: đã nhận thức những gì 

cần nhận thức nhƣng không có tƣởng tƣợng. 

 

c./ Đoạn ba 

 

Cái gì đƣợc thấy nghe 

 

Đƣợc cảm giác chấp trƣớc 

 

Đƣợc nghĩ là chân thực 

 

Bởi các hạng ngƣời khác 

 

Giữa những ngƣời thấy vậy 

 

Ta không phải nhƣ vậy. 

 

Bởi những hạng ngƣời khác tức là những ngƣời không phải là Nhƣ 

Lai và đệ tử Nhƣ Lai. Nhƣ vậy có hai hạng ngƣời với hai loại thấy 

biết khác nhau. Hạng thứ nhất là Nhƣ Lai và đệ tử chân chính của 

Nhƣ Lai, hạng thứ hai là những ngƣời còn lại. Hạng ngƣời thứ hai 

này họ cho rằng những gì đƣợc thấy, đƣợc nghe, đƣợc cảm nhận, 

đƣợc nhận thức là bản ngã và thế giới khách quan ở bên ngoài. Vì 

thế họ nhận thức rằng: nóng nằm trong lửa và của lửa; lạnh nằm 

trong nƣớc đá và của nƣớc đá; vị ngọt nằm trong đƣờng là của 

đƣờng, vị mặn nằm trong muối là của muối; vị ngon, dở nằm trong 

thức ăn và của thức ăn… họ tin tƣởng rằng những nhận thức theo 

kiểu tâm thấy cảnh nhƣ vậy là đúng đắn, là chân thực, còn Nhƣ Lai 

và đệ tử của Nhƣ Lai thì không phải nhƣ vậy. 

 

Những điều chúng tuyên bố 
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Dầu là thật hay láo 

 

Ta không xem tối hậu. 

 

Những điều tuyên bố của hạng ngƣời thứ hai này cho dù đƣợc nhân 

loại bác bỏ hay tin tƣởng đó là sự thật hay không phải sự thật, Đức 

Phật tuyên bố đó không phải là sự thật, không phải là tối hậu. 

 

Ta trong thời đã qua 

 

Thấy đƣợc mũi tên này 

 

Loài ngƣời bị câu móc 

 

Câu móc ám chỉ cho cái lƣỡi câu mà con cá bị móc vào hàm, nuốt 

vào cũng không đƣợc mà nhả ra cũng không đƣợc. Cũng y nhƣ vậy 

loài ngƣời vì cái thấy biết Vô minh Tà kiến này giống nhƣ bị câu 

móc, nuốt vào không đƣợc mà nhả ra cũng không đƣợc, nên chỉ 

quanh quẩn nơi Khổ mà thôi. 

 

 V,/Nghiệp nhân và nghiệp quả 

 

1./ Quả của nghiệp: 

 

Cuộc sống của mỗi một ngƣời nếu chƣa giải thoát là kết quả của 

các nghiệp đã tạo tác trong quá khứ. Kết quả ấy có quả khổ, quả 

vui, quả không khổ không vui. Quả khổ, quả vui hoặc quả không 

khổ không vui phát sinh khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần theo lộ 

trình tâm bát tà đạo. 

 

Xúc - cảm giác - tƣởng - tà niệm - tà tƣ duy - tà kiến - tham, sân, si. 

 

Khi có một cảm thọ khởi lên đƣa đến cái biết ý thức nhị nguyên (tà 

kiến) xác định đối tƣợng đó là dễ chịu (lạc thọ) thì thích thú. Đây là 

thọ lãnh quả vui. Đối tƣợng đó là khó chịu (khổ thọ) thì chán ghét. 

Đây chính là thọ lãnh quả khổ. Đối tƣợng đó là trung tính (bất khổ 

bất lạc thọ) thì không yêu thích cũng không chán ghét. Đây chính 

là thọ lãnh quả không khổ không vui. 



88 | P H Á P  H À N H  T Ứ  N I Ệ M  X Ứ     T K  N G U Y  Ê N  

T U Ệ   

 

 
 
 
 

 

Nói một cách nôm na: khi nhìn thấy sắc đẹp là quả vui, sắc xấu là 

quả khổ, sắc không đẹp không xấu là quả không khổ không vui. 

Khi nghe âm thanh hay là quả vui, âm thanh dở là quả khổ, âm 

thanh không hay không dở là quả không khổ không vui. Khi mũi 

ngửi mùi thơm là vui, thối là khổ, và không thơm không thối là quả 

không khổ không vui. Khi lƣỡi nếm vị ngon là vui, dở là khổ, 

không ngon không dở là không khổ không vui. Thân xúc chạm với 

xúc trần dễ chịu là vui khó chịu là khổ, không dễ chịu không khó 

chịu là không khổ không vui. Khi ý tiếp xúc với pháp, thích tƣ 

tƣởng đó là vui, ghét tƣ tƣởng đó là khổ và khi không thích không 

ghét là quả không khổ không vui. Kể cả lúc ngủ mơ cũng có quả 

vui quả khổ và quả không khổ không vui tƣơng tự nhƣ vậy. 

 

Nhƣ vậy quả của nghiệp có thể có ba loại: khổ, vui, và không khổ 

không vui. Có thể có cách xếp loại khác là quả thiện, quả ác và quả 

không thiện không ác (vô ký) nhƣng hiểu đƣợc quả theo cách phân 

loại này rất khó khăn, chƣa có một thuyết minh rõ ràng hợp lý để 

phân biệt đƣợc ba loại quả thiện, ác, vô ký. Trong hai cách phân 

loại quả của nghiệp này không đƣợc đồng hóa quả vui với quả 

thiện, quả khổ với quả ác, vì rằng quả vui chƣa chắc đã là quả thiện 

và quả thiện chƣa chắc là quả vui. Ví nhƣ tên trộm vui mừng khi 

thấy đồ mình ăn trộm đƣợc thì đó là vui nhƣng không thiện, hoặc 

một ngƣời cứu ngƣời khác mà bị gãy tay là khổ nhƣng không ác. 

 

2./ Nghiệp nhân: 

 

Nếu một ngƣời trƣớc đây họ thích thú ăn mắm tôm thì trong kho 

chứa của họ có những thông tin về mùi, vị mắm tôm với hiểu biết 

là nó ngon lành thơm tho hấp dẫn. Khi lƣỡi ngƣời đó tiếp xúc với 

mắm tôm, cảm giác vị và thiệt thức khởi lên, sau đó Niệm kích 

hoạt thông tin này cho Tƣ duy đối chiếu với thông tin về cảm giác 

vị vừa phát sinh và khởi lên ý thức: vị này rất ngon và ngƣời này 

đang thọ lãnh quả vui. Nếu một ngƣời đã từng rất ghét khi ăn mắm 

tôm thì trong kho chứa của họ lƣu giữ thông tin vị mắm tôm thật 

kinh tởm. Nếu lƣỡi ngƣời này tiếp xúc với mắm tôm, lộ trình tâm 

khởi lên tƣơng tự và đƣa đến ý thức: vị này thật ghê tởm và ngƣời 

này đang thọ lãnh quả khổ. Chính lƣợng thông tin về vị của mắm 

tôm trong kho chứa của mỗi ngƣời là nhân đƣa đến quả khổ quả 

vui của họ. 
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Có hai thanh niên cùng nhìn một cô gái nhƣng có hai thái độ khác 

nhau, một ngƣời thích thú là thọ lãnh quả vui, một ngƣời chán ghét 

là thọ lãnh quả khổ. Sự khác nhau này là do sự khác nhau về lƣợng 

thông tin trong kho chứa: quan niệm về cái đẹp của phụ nữ của họ 

trái ngƣợc nhau, vì vậy tuy nhãn thức thấy cảm giác hình ảnh của 

hai ngƣời này khá giống nhau nhƣng cái biết ý thức nơi họ khác 

nhau vì niệm và tƣ duy kích hoạt và sử dụng hai loại thông tin khác 

nhau. 

 

Vậy cái gì là nghiệp nhân làm phát sinh nghiệp quả? Nghiệp nhân 

chính là lƣợng thông tin chứa trong kho chứa bao gồm: vô minh, 

Ta của ta, tri thức, kinh nghiệm, thói quen v.v… Lƣợng thông tin 

này đƣợc lƣu giữ ở trong cấu trúc ADN của tế bào. Sau mỗi lộ 

trình tâm nó cũng tăng lên, giảm đi tùy theo sự vận hành. Lƣợng 

thông tin này chính là nghiệp chủ yếu do hành động về thân (thân 

nghiệp) do lời nói (khẩu nghiệp) và do tâm ý (ý nghiệp) lƣu vào. 

 

3./ Sự vận hành từ nghiệp nhân đến nghiệp quả 

 

Nghiệp chính là lƣợng thông tin đƣợc lƣu giữ trong cấu trúc ADN 

của mỗi tế bào trong cơ thể, một mình nó không thể phát sinh ra 

quả vì không thể có một nhân sinh quả mà phải có hai nhân tiếp 

xúc với nhau (tƣơng tác với nhau) mới phát sinh ra quả. Vì vậy khi 

có căn trần tiếp xúc phát sinh cảm giác và cái biết trực tiếp 

(Tƣởng), lƣợng thông tin này sẽ đƣợc truyền dẫn vào tế bào thần 

kinh não bộ và tại đây sẽ phát sinh sự tiếp xúc hay tƣơng tác giữa 

hai lƣợng thông tin đƣa đến phát sinh niệm, tƣ duy, ý thức, tức phát 

sinh nghiệp quả. Vậy nghiệp chính là một nhân trong hai nhân phát 

sinh ra quả theo lộ trình tâm Bát tà đạo. 

 

Ngoài trƣờng hợp căn trần tiếp xúc, lƣợng thông tin đƣợc truyền 

dẫn theo dây thần kinh dẫn truyền vào kho chứa có một số trƣờng 

hợp đặc biệt, phi nhân hoặc ngƣời có tha tâm thông có thể phát đi 

thông tin và truyền dẫn “không dây” vào kho chứa thông tin của 

ngƣời đó, làm phát sinh sự tƣơng tác giữa hai loại thông tin và 

cũng làm phát sinh nghiệp quả. Nghiệp nhân là lƣợng thông tin lƣu 

giữ trong kho chứa, nếu một mình nó sẽ không cho quả, phải có 

thêm nhân khác và đủ duyên (tƣơng tác đƣợc với nhau) mới cho 

quả, vì vậy có những nghiệp nhân cho quả ở lộ trình tâm sau đó, 
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nhƣng cũng có nghiệp nhân phải một thời gian dài hoặc thậm chí 

nhiều đời sau mới trổ quả. Có những nghiệp nhân chỉ trổ quả chỉ 

một lần, có những nghiệp nhân trổ quả nhiều lần. 

 

-- Một ngƣời có cảm giác khát nƣớc thì lộ trình tâm khởi lên lƣu 

thông tin khát nƣớc vào kho chứa và nó là một nghiệp nhân. Khi 

ngƣời đó uống nƣớc, phát sinh một cảm giác mát mẻ, lộ trình tâm 

này phát sinh quả vui và thông tin này đƣợc lƣu vào kho chứa và 

xóa đi thông tin về khát nƣớc. Nhƣ vậy nghiệp nhân này chỉ trổ quả 

có một lần rồi diệt. 

 

-- Hai vợ chồng đang cãi nhau căng thẳng thì những thông tin đó 

đƣợc lƣu vào kho chứa và là nghiệp nhân. Ngay lúc đó ngƣời con 

trai họ đi làm xa đã nhiều năm trở về, mang một va li đầy tiền. Lúc 

này lộ trình tâm phát sinh quả vui lƣu vào kho chứa đồng thời xóa 

luôn thông tin cãi nhau, nghiệp nhân vừa đƣợc lƣu vào trƣớc đó. 

 

-- Một đôi vợ chồng cãi nhau kịch liệt và những thông tin đó lƣu 

vào kho chứa là nghiệp nhân cho quả khổ phát sinh. Ngƣời chồng 

sau đó tiếp tục giận dữ, đau khổ nên bỏ nhà đi chơi. Suốt ngày đó, 

suốt đêm đó anh ta tìm tới bạn bè ăn nhậu, chơi bời. Tuy các lộ 

trình tâm về ăn nhậu và chơi bời là chính nhƣng cũng có rất nhiều 

lộ trình tâm có sự “tiếp xúc” với nghiệp nhân kia nên quả khổ vẫn 

tiếp tục khởi lên. Hôm sau anh ta vẫn không về nhà vì lộ trình tâm 

khởi lên quả khổ do cãi nhau với vợ vẫn còn, nhƣng nó ít hơn ngày 

hôm trƣớc. Tối ngày thứ hai anh ta mệt mỏi trở về nhà và ngủ một 

giấc rất ngon sau hai ngày lang bạt. Sáng ngày thứ ba tỉnh dậy 

không còn buồn khổ nữa, anh ta làm lành với vợ. Nhƣ vậy nghiệp 

nhân này trổ quả hai ngày liên tục mới “cạn kiệt” đi. 

 

4./ Lộ trình Bát chánh đạo vô hiệu hóa nghiệp Nhân: 

 

Nghiệp nhân phát sinh nghiệp quả đƣợc vận hành trên lộ trình tâm 

Bát tà đạo cho quả khổ, quả vui, quả không khổ không vui. Trên lộ 

trình tâm bát chánh đạo nhờ Chánh niệm kích hoạt Minh cho 

Chánh tƣ duy phân tích so sánh đối chiếu nên đƣa đến cái biết 

Chánh kiến. Chánh kiến này làm cho ngƣời tu an trú đƣợc Tâm giải 

thoát, Tuệ giải thoát nên vị ấy hoàn toàn bình thản không còn quả 

khổ, quả vui, quả không khổ không vui nữa. Đối với vị hữu học khi 

vị ấy an trú bốn niệm xứ, lộ trình tâm Bát chánh đạo có Chánh 
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niệm, Chánh tƣ duy vẫn sử dụng những tri thức kinh nghiệm nhƣng 

vì vô minh ta, của ta đã đƣợc nhiếp phục nên những tri thức kinh 

nghiệm này đã đƣợc thanh lọc nên không còn phát sinh quả khổ, 

quả vui, quả không khổ không vui. Đối với vị vô học, Vô minh Ta, 

của Ta đã bị đoạn diệt hoàn toàn nên các tri thức kinh nghiệm trong 

kho chứa đã đƣợc thanh lọc hoàn toàn nên không còn trổ quả khổ, 

quả vui hay quả không khổ không vui nữa. 

 

Ví nhƣ ngƣời thứ nhất ăn mắm tôm thọ lãnh quả vui, ngƣời thứ hai 

thọ lãnh quả khổ, ngƣời thứ ba nếu có tu tập Tứ niệm xứ, thì sau 

khi lƣỡi tiếp xúc với mắm tôm phát sinh cảm giác vị và cái biết 

trực tiếp thiệt thức, Chánh niệm sẽ khởi lên làm phát sinh chánh 

tinh tấn, làm phát sinh Chánh định. Do có sự chú tâm (Chánh định) 

mà lộ trình tâm xảy ra là: 

 

Xúc → Cản giác vị - Thiệt thức → Chánh niệm → Chánh tinh tấn 

→ Chánh định → Tỉnh giác. 

 

Lộ trình tâm chỉ dừng lại cái biết trực tiếp gọi là tỉnh giác, một cái 

biết không ngôn từ, tri thức, khái niệm do căn trần tiếp xúc mà phát 

sinh, không liên quan gì đến kho chứa thông tin. Lúc này ngƣời 

này an trú cái biết Tỉnh giác hay an trú Tâm giải thoát và nhƣ vậy 

không có quả khổ, quả vui ở đây. Vì vậy việc tu tập đi đến giải 

thoát không phải là trả hết nghiệp trong quá khứ hay chuyển nghiệp 

mà là thanh lọc lƣợng thông tin gọi là nghiệp đó khỏi “vô minh, ta, 

của ta”. 

 

5./ Thức tái sinh 

 

Con ngƣời (ngoại trừ các bậc Thánh A la hán) lúc sinh thời khao 

khát sống, mong muốn sống, bám víu lấy sự sống vì nhận thức 

cuộc sống là tƣơi đẹp, tràn đầy niềm vui và hy vọng, còn chết là 

đau khổ, là mất tất cả. Lƣợng thông tin ấy lƣu vào kho chứa là 

nghiệp nhân, nên khi ốm đau hoặc sắp chết, Niệm kích hoạt các 

thông tin đó đƣa đến cái biết ý thức và phát sinh thái độ cũng nhƣ 

phản ứng đối với cái chết là hoảng sợ, kinh hãi, bám víu lấy cuộc 

sống, tìm kiếm một sự sống còn. Chính đây là nhân làm phát sinh 

thức tái sinh. Khi hơi thở ra cuối cùng chấm dứt trong ADN của tế 

bào não xảy ra một sự đột biến. Giống nhƣ hai cực của một máy 

hàn đang có điện tƣơng tác với nhau, lập tức phát sinh một tia lửa 
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điện (hồ quang). Sự đột biến trong ADN đƣa đến phát sinh ra một 

loại vật chất đặc biệt vi tế có tính lƣợng tử (sóng và hạt). Lƣợng vật 

chất đặc biệt vi tế này có một số tính chất của tế bào thần kinh não 

bộ (của hạt) nhƣng tính chất sóng của nó có thể mang tải lƣợng 

thông tin về tâm đƣợc lƣu giữ trong cấu trúc ADN của ngƣời chết. 

Giống nhƣ khi viết một tin nhắn trên điện thoại và bấm gửi đi, thì 

lập tức chiếc điện thoại đó phát ra một loại sóng điện từ mang tải 

lƣợng thông tin của tin nhắn ấy. Cũng y nhƣ vậy loại vật chất vi tế 

đặc biệt mang trong nó lƣợng thông tin về tâm của ngƣời chết, phát 

sinh lúc tế bào não chết gọi là thức tái sinh. 

 

Thức tái sinh có hai phần: phần vật chất đặc biệt vi tế ấy gọi là Sắc, 

phần thông tin về tâm của ngƣời chết gọi là Danh. Nhƣ vậy thức tái 

sinh bao gồm Danh và Sắc chứ không phải chỉ là Tâm, thực chất 

nó là một Hóa sanh. Do Sắc này mang một số tính chất của tế bào 

thần kinh não bộ mà có tiếp xúc (Xúc) giữa các loại thông tin ngay 

trong bản thân nó giống nhƣ ý tiếp xúc với pháp trần của một 

ngƣời, tức nội xúc này xảy ra ngay bên trong mỗi tế bào thần kinh 

não bộ. Do có nội xúc này mà hóa sanh cũng có lộ trình tâm khởi 

lên giống nhƣ lộ trình tâm, ý tiếp xúc với pháp của con ngƣời, và vì 

vậy hóa sanh có cái biết trực tiếp là tƣởng thức và cái biết ý thức. 

Với một ngƣời thƣờng lúc mơ ngủ năm giác quan ngƣng hoạt 

động, lúc đó tế bào não ở trạng thái lơ mơ, lúc đó tế bào thần kinh 

não bộ không còn phải tiếp nhận các thông tin do năm căn tiếp xúc 

với năm trần phát sinh, mà chỉ còn ý tiếp xúc với pháp trần nên 

những gì đƣợc thấy đƣợc biết là do lƣợng thông tin trong kho chứa 

tự tiếp xúc với nhau mà phát sinh chứ không phải là bên ngoài. 

Cũng y nhƣ vậy, thấy và biết của hóa sanh là do lƣợng thông tin 

trong kho chứa tiếp xúc mà phát sinh chứ không phải là thế giới 

bên ngoài. 

 

Thức tái sinh thực chất là một Hóa Sanh, cũng là một chúng sanh 

đƣợc phân biệt với Thai sanh hoặc Trứng sanh. Hóa sanh này cũng 

đam mê tham đắm, cũng vui mừng buồn giận, cũng thọ lãnh quả 

khổ, quả vui giống nhƣ một con ngƣời đang sống trong các giấc 

mơ của mình vậy. Những quả báo khổ, vui mà hóa sanh cảm nhận 

xảy ra do các lƣợng thông tin (nghiệp) trong kho chứa tiếp xúc với 

nhau vì vậy nó là các quả báo, các nghiệp nhân thiện ác mà trong 

đời ngƣời đó đã tạo tác và đƣợc lƣu giữ trong kho chứa. 
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Hóa sanh này tồn tại kể từ khi ngƣời đó chết cho đến khi nào mà 

nghiệp thiện và nghiệp ác vận hành cho quả báo khổ vui đã cạn kiệt 

hoàn toàn. Lúc đó hóa sanh này sẽ vào Thai sanh hoặc Trứng sanh. 

 

Cái biết Tƣởng thức và Ý thức của Hóa sanh giống nhƣ cái biết của 

một ngƣời đang mơ khi ngủ (đây là cảnh ảo) nhƣng Hóa sanh còn 

có một cái biết khác là khả năng tha tâm thông, biết qua kho chứa 

của ngƣời khác. Do có sắc pháp đặc biệt vi tế nhƣ vậy nên Hóa 

sanh có thể thâm nhập kho chứa thông tin của một ngƣời khác. Khi 

sáu căn ngƣời đó tiếp xúc với sáu trần, phát sinh thấy và biết, các 

thông tin ấy đƣợc lƣu vào kho chứa và Hóa sanh biết đƣợc những 

gì đang xảy ra nhờ vào thông tin trong kho chứa của ngƣời đó. 

Nhƣng khác với ngƣời sống biết các cảnh “thực” còn Hóa sanh biết 

cảnh “ảo” giống nhƣ thấy nơi “màn hình” vậy. 

 

a.- Một ngƣời thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, nhƣ một đồ tể 

chẳng hạn, khi hấp hối đến giai đoạn năm giác quan ngƣng hoạt 

động, ngƣời này không còn biết gì về thế giới bên ngoài mà chỉ còn 

lộ trình tâm thứ sáu do ý tiếp xúc với pháp trần mà phát sinh. Lúc 

này mọi hình ảnh khủng khiếp, những nghiệp ác đƣợc lƣu giữ sẽ 

phát sinh. Điều này tƣơng tự nhƣ một giấc mơ kinh hoàng, khủng 

khiếp đầy kinh sợ cũng do ý tiếp xúc với pháp trần mà phát sinh. 

(Khi mơ năm giác quan cũng ngƣng hoạt động, chỉ có ý tiếp xúc 

với pháp trần, nhƣng thần kinh não bộ không tỉnh táo mà chỉ trong 

trạng thái lơ mơ). Khi ngƣời này chết phát sinh một Hóa Sanh thì 

Hóa Sanh này lại tiếp tục cái thấy đó, một thế giới khủng khiếp, dữ 

dội, đầy kinh sợ, chất chồng sợ hãi và đau khổ, do nghiệp ác và tà 

kiến lƣu giữ trong “kho chứa” tạo thành. Trạng thái này liên tục 

kéo dài không ngƣng nghỉ và hành hạ họ cho đến khi các ác nghiệt 

cạn kiệt, lúc các ác nghiệp cạn kiệt họ mới có thể vào thai sinh 

hoặc trứng sinh theo định luật „tƣơng hợp‟ của nghiệp. Cảnh giới 

này chính là cảnh giới địa ngục. 

 

b.- Hạng ngƣời ít tham dục, ít mê đắm cuộc sống vật chất, xu 

hƣớng chính của họ là cuộc sống tinh thần thanh cao hoặc những 

ngƣời ƣa thích thiền định, xu hƣớng chính trong đời là thiền định, 

khi giai đoạn cuối lúc hấp hối chỉ còn ý tiếp xúc với pháp, họ an trú 

trong những cảnh giới tốt đẹp, không sợ hãi đối với những gì đƣợc 

thấy mà còn có hỷ lạc. khi Hóa Sanh phát sinh „họ‟ an trú trong 
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trạng thái này, an hƣởng hỷ lạc cho đến khi nghiệp lực cùng tận, 

lúc đó họ mới tiếp tục vào thai hay trứng sanh theo định luật của 

nghiệp. Cảnh giới này chính là cảnh giới chƣ Thiên 

 

Những ngƣời đã trú đƣợc sơ thiền, nhị, tam, hoặc tứ thiền trong 

pháp tu Bát chánh đạo và pháp học Tứ Thánh Đế của họ vững 

chắc, nhƣng họ vẫn còn ái luyến đối với hỷ lạc của các bậc thiền 

ấy, thì khi chết Hóa Sanh của họ an trú trong hỷ lạc ấy cho đến khi 

nghiệp lực ấy tận. Khi nghiệp lực ấy tận, họ không còn vào trứng 

sanh hoặc thai sanh mà trở thành Bất lai và nhập Niết bàn tại đấy. 

 

c.- Đa phần con ngƣời với tâm khát khao mong mỏi tìm cầu hạnh 

phúc, lạc thú ở đời, ràng buộc, chấp giữ hạnh phúc lạc thú vật chất 

và tinh thần nên khi chết Hóa Sanh của họ tiếp tục chịu sự chi phối 

của các thông tin (nghiệp lực) này trong “kho chứa”. Cái thấy của 

các Hóa Sanh này đan xen giữa những cảnh ảo trong chính “kho 

chứa” của họ, với những cảnh ảo trong „kho chứa” của những 

ngƣời mà tha tâm thông của Hóa Sanh thâm nhập. Những gì đƣợc 

thấy đều không minh bạch mà lộn xộn, khó hiểu, xuất hiện một 

cách vô lối nhƣ một giấc mơ. Hóa Sanh nhƣ bị lạc vào một mê 

cung xen lẫn với những cảnh quen và la, không có một nơi chốn cố 

định. Họ cố sức tìm đƣờng trở về nhà nhƣng vô vọng. Hoang 

mang, tuyệt vọng, đau khổ tột độ, thậm chí họ cũng không biết là 

mình đã chết. Đôi lúc họ thâm nhập đƣợc “kho chứa” một số ngƣời 

đã chết mà họ quen biết. Có những lúc họ thâm nhập đƣợc “kho 

chứa” của những ngƣời thân, họ lại trở về nhà của họ. Họ thấy bà 

con thân quyến đang than khóc trên thân xác của mình. Họ cố gắng 

an ủi ngƣời thân đang đau khổ nhƣng không ai trả lời họ. Họ chứng 

kiến đƣợc tất cả mọi chuyện đang xảy ra.Tƣơng tự nhƣ trong một 

giấc mơ cả năm giác quan đều ngƣng hoạt động, chỉ còn thần kinh 

não bộ hoạt động lơ mơ, nhƣng con ngƣời vẫn khát khao, vẫn thèm 

muốn những gì đƣợc thấy trong mơ. Các Hóa Sanh này vẫn khát 

khao, thèm muốn hƣởng hạnh phúc, lạc thú của họ. Họ vẫn cồn cào 

khi thấy các món ăn, vẫn thèm khát đối với tình dục, vẫn thích thú 

những thứ họ đã sử dụng trong đời v.v… Nhƣng đối với họ thật là 

tuyệt vọng, thật là đau khổ. Họ không thể làm đƣợc những điều họ 

muốn vì tất cả chỉ là cảnh ảo. Hãy hình dung ra những nỗi khổ đau 

tuyệt vọng của một Hóa Sanh nếu sinh thời ngƣời này đam mê, 

đắm say, tận hƣởng hạnh phúc, lạc thú ở nhà cửa, xe cộ, tiện nghi 

sang trọng, thức ăn thƣợng hạng, ngƣời tình lý tƣởng, quyền lực vô 
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song v.v… bỗng nhiên tất cả đều mất sạch, đều sang tay ngƣời 

khác sử dụng và họ đang phá nát những thứ đó của mình. Một mặt 

khả năng tha tâm thông làm cho Hóa Sanh thấy đƣợc thế giới này 

qua cảnh ảo, nhƣng nó cũng làm cho Hóa Sanh hết sức đau khổ. 

Hóa Sanh phát hiện ra rất nhiều sự thật đau lòng mà khi còn sống y 

không biết. Nhờ tha tâm thông mà y biết đƣợc một ngƣời bạn chí 

cốt đã bao nhiêu năm phản bội, hãm hại mình; ngƣời vợ mà mình 

tin tƣởng đã bao lần ngoại tình; một ngƣời mình đã hãm hại chỉ vì 

lúc đó mình hiểu nhầm ngƣời đó v.v… Y cũng sẽ điên tiết lên khi 

thấy ngƣời vợ mà y đã đam mê và cũng đã đam mê y trong bấy 

nhiêu năm, bây giờ đang đam mê và giao cấu với ngƣời đàn ông 

khác. 

 

Khát khao hạnh phúc lạc thú cùng với đau khổ tuyệt vọng, Hóa 

sinh này bị trôi dạt từ cảnh ảo này đến ảo cảnh khác. Một số ít Hóa 

Sanh có sự “tƣơng hợp” cao đối với một số ngƣời họ thâm nhập, 

nên họ điều khiển đƣợc những ngƣời này: nói lên hay hành động 

theo ý muốn của họ. Các Hóa Sanh này vì đau khổ tuyệt vọng 

muốn tận hƣởng các lạc thú để chấm dứt những đau khổ này nên 

họ chỉ muốn sử dụng thân xác ngƣời khác để tận hƣởng những khát 

khao của họ. Cái chung nhất cho các trƣờng hợp này là khi đƣợc 

hỏi họ đều nói lên những nỗi thống khổ mà họ đang trải qua, ví dụ 

nhƣ đói khát, lạnh, không biết đi về đâu v.v… Họ muốn ngƣời ta 

cúng giỗ cho họ, bởi những gì họ thấy không phải là của họ, họ 

không chạm tới nó đƣợc, vậy nếu ngƣời ta cúng nhân danh họ thì 

họ có thể sở hữu đƣợc.Đây là tà kiến của họ, tà kiến này nằm sẵn 

nơi „kho chứa” từ khi họ còn sống. 

 

Tuy một số ít Hóa Sanh có thể xâm nhập và điều khiển một ngƣời 

với mục đích thỏa mãn khao khát của họ, để họ có thể thoát khỏi 

nỗi thống khổ, nhƣng kết quả không nhƣ họ mong muốn. Vì vậy, 

họ vẫn xuất, nhập nhiều lần bởi không thể tìm đƣợc một nơi trú ẩn 

an toàn, nơi thể xác một con ngƣời mà họ thâm nhập. 

 

Thời gian Hóa Sanh này tồn tại là bao nhiêu? Không có một thời 

gian nào là cố định. Có thể là vài ba ngày, vài ba tháng, vài năm, 

vài ba trăm năm, vài ngàn năm v.v… Hóa Sanh sẽ tồn tại nhƣ vậy 

cho đến lúc nào nghiệp lực cạn kiệt. Lúc đó họ mới có thể vào thai 

sanh hoặc trứng sanh, mới kết thúc đƣợc cảnh khổ này. Thí dụ đối 

với một ngƣời bệnh tật nằm liệt giƣờng lâu ngày họ không còn ham 
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muốn hạnh phúc lạc thú ở đời, họ không muốn sống thêm nữa thì 

khi chết Hóa Sanh của họ sẽ tồn tại trong một thời gian ngắn. 

Ngƣợc lại một ngƣời chết khi còn trẻ, nhiều ham muốn nhất là 

luyến ái vợ hoặc chồng thì thời gian tồn tại của Hóa Sanh sẽ kéo 

dài. Một ngƣời đang theo đuổi một vụ kiện với sự hận thù, hoặc 

một ngƣời bị ngƣời khác hãm hại giết chết, vì tai nạn đột ngột, chết 

vì chiến tranh v.v…, những Hóa Sanh này sẽ tồn tại rất lâu. 

 

Sự tạo tác các nghiệp thiện, ác ở thân khẩu ý trong đời này đƣợc 

lƣu vào kho chứa thông tin trong ADN và trổ quả khổ, vui trong 

đời này và cả sau khi chết trở thành hóa sanh và đặc biệt mãnh liệt 

đối với hóa sanh. Những nghiệp thiện, ác này phải trổ quả cho đến 

cạn kiệt mới có thể nhập vào thai sanh hoặc trứng sanh. 

 

Một số rất ít ngƣời mà nghiệp đã tạo tác thiên về thiện sau khi chết 

trở thành hóa sanh với cảnh giới chƣ Thiên. Đa phần nhân loại sau 

khi chết hóa sanh ở cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ hoặc trung gian. 

Hãy ghi nhớ rằng nỗi khốn khổ khi phải trải qua các hóa sanh 

không thể nào đo lƣờng đƣợc. Hãy hình dung những nỗi thống khổ 

mà một ngƣời đã trải qua cộng với những nỗi thống khổ trong cuộc 

đời mà ngƣời đó biết qua các phƣơng tiện thông tin chẳng thấm 

tháp gì so với nỗi khổ của hóa sanh. 

 

Sanh y là khổ là nhƣ vậy, còn sanh ra còn khổ là nhƣ vậy. Hãy tinh 

tấn nỗ lực để trở thành vô sanh y ngay trong kiếp sống này. 
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